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Giải Thích Bộ oi 


Chú Y: Uẩn Song (Quyển 2) - Phần Vi Lai Thuận Tùng - 
Phần Người - Thọ Uẩn Gốc, Tưởng Vän Gốc, Hành Uẩn Gốc 
chi pháp DU đoạn “người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót (pacchimabhavika) đang sanh trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục 
sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp”. Mong quý độc 
giả lượng thứ và sửa lại giúp. Xin cảm ơn! 


Phần Quá Khứ Vị Lai Thuận 
Tùng 
(Atitãnñgatavara-anuloma) 


Phân Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandhamũla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rupakkhandho uppajjittha, tassa 
vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uán từng sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam rũpakkhandho 
uppajjitha no ca tesam vedanäakkhandho uppajjissati, 
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Uẩn Song 
itaresan tesam rũpakkhandho ca uppajjittha 
vedanakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh 
nhưng thọ uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối với 
những người ngoài người kiếp chót ra, sắc udn từng sanh và 
thọ uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn ` ngược: Yassa vā pana vedanakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthäti? 


Hay là thọ uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ro", 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
[rong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào) là câu mở. 
Tassa vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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idi Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thi thọ uấn së sanh với người ấy E 
cháng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam rũpakkhandho tuppajjittha 
no ca tesam vedanakkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: itaresam tesam rũpakkhandho ca 
uppajjittha vedanäkkhandho ca uppajjissati (đối với những 
người ngoài người kiếp chót ra, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn 
cũng sẽ sanh} là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 


Yassa vã pana vedanakkhandho uppajjissati (Hay là 
thọ uẩn sẽ sanh với người nào) là cầu mó. 


Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc udn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của cầu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tho ` 
uán sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? i 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rupakkhandho uppajjittha, tassa 
saññäkkhandho uppajjissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam tesam rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tesam saõñäkkhandho uppajjissatLl, 
itaresam tesam rũpakkhandho ca  uppajjittha 
saññäkkhandho ca uppa]jissati. 


Đối với những người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh 
nhưng tưởng uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, sắc uẩn từng sanh 
và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


Ar Ar = 


Vấn ngược Yassa và pana safifiakkhandho 
uppajjissati, tassa rupakkhandho uppajjitthati? 


Hay là tưởng uẩn së sanh với người nào thì sắc uán 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


4 
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Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uán từng sanh 
với người nào) là câu mở. 

Tassa saññakkhandho uppajjissati (thì tướng uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam saññäkkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót, sắc uấn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự: 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 


ay Zx = 


rüpakkhandbo ca uppajjittha saññakkhandho ca 
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Uán Song 

uppajjissati (đối với những người hgoài người kiếp chót ra, ` 
sắc uẩn từng sanh và tưởng uán cũng sẽ sanh) là cầu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa va pana saññäkkhandho uppajjissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 
Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 


hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng sanh với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh gua hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi; Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho uppa]jjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankhäarakkhandho uppajjissati, 
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itaresam  tesam rüpakkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh 
nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, sắc uẩn từng sanh 
và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthati? 


Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào thì sắc uän từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi!”. 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào) là cầu mở. 


Tassa sankhärakkhandho uppajjissati (thì hành udn 
sẽ sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam tesam rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam sankhärakkhandho uppajjissati (Đối với 
những người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh nhưng hành uán sẽ 
không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên A 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam 
tesam rũpakkhandho ca uppajjittha sankharakkhandho 
ca uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
sắc uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Yassa vã pana sapkhärakkhandho uppajjissati (Hay 
là hành uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? e 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì sắc udn cũng từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho uppajjittha, tassa 
viññanakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikanam tesam rũpakkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññanakkhandho uppajjissati, 
itaresam tesam rũpakkhandho ca  uppajjittha 


viññãnakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh 
nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, sắc uẩn từng sanh 
và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tassa rũpakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa rüpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng sanh 
với người nào} là câu mỡ. 

Tassa viãñänakkhandho uppajjissati (thì thức udn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ un là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam viññanakkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh nhưng thức uấn sẽ không 
sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 
rũpakkhandho ca tuppajjittha vifiianakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
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idi Thích Bộ Song Đối 


sắc uẩn từng sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana viññãnakkhandho tuppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ sanh với người nào thì sắc uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi 
pháp của câu mở thì sắc uẩn cũng từng sanh. 


ax Kết Thúc Sắc Uấn Gốc &2#2 
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Thọ Uân Gôc 
(Vedanaäkkhandhamnũla) 


1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi Yassa vedanakkhandho uppajjittha, 
tassa saññãkkhandho uppajjissatiti? 

Thọ uẩn từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam vedanälkkhandho 
tppajjitha no ca tesam saññakkhandho uppajjissati, 


itaresam vedanäakkhandho ca uppajjittha saññakkhandho 
ca uppajjissadi. 


Đối với những người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh 
nhưng tưởng uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, thọ uẩn từng sanh 
và tướng uẩn cũng sẽ sanh. 


EEN 


Vấn ngược Yassa và pana safihakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanakkhandho uppajjitthati? 


Hay là tưởng uẩn së sanh với người nào thì thọ uán 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi; 


Yassa vedanäkkhandho uppaijjittha (Thọ uấn từng 
sanh với người nào) là câu mở. 
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Tassa saññakkhandho uppajjissati (thì tưởng uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam saññãkkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn 
sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam 
vedanakkhandho ca uppajjttha saññakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
thọ uấn từng sanh và tưởng uấn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
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câu vẫn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


EES 


Yassa va pana saññakkhandho uppajjissati (Hay là 
tưởng uán sẽ sanh với người nào) là câu mê. 


Tassa vedanäakkhandho uppajjittha (thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy) là cầu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh với người nào thì thọ uẩn từng sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi 
pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng từng sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa vedanakkhandho uppajjittha, 
tassa sankhãrakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam vedanakkhandho 
ưppajjittha no ca tesam sankhärakkhandho uppajjissati, 
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itaresam vedanäkkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót, thọ uấn từng sanh 
nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, thọ un từng sanh 
và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn ` ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanäkkhandho uppajjitthäti? 


Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uẩn từng 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankharakkhandho uppajjissati (thì hành uấn 
sẽ sanh với người ấy) là câu hỗi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học{(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho udh 
từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankhäarakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người kiếp chót, thọ udn từng sanh nhưng hành 
uẩn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam 
vedanäakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
thọ uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


^ A 
| rong cau van ngược: 


Yassa va pana sankharakkhandho uppajjissati (Hay 
là hành uẩn së sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjittha (thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ sanh với người nào thì thọ uẩn từng sanh với ngawi áy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi 
pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng từng sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi Yassa vedanäkkhandho uppajjittha, 
tassa viãññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sani 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññãnakkhandho uppajjissati, 
itaresam vedanäkkhandho ca uppajjittha 
viññãnakkhandho ca uppajjissati. - 


Đối với những người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh 
nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đổi 
với những người ngoài người kiếp chót ra, thọ uẩn từng sanh 
và thức uẩn cũng sẽ sanh. 

Vấn — ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tassa vedanakkhandho uppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Dadap: “Phải rêi!”, 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu _ 
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Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho uppajjittha (Thọ uẩấn tông 
sanh với người nào) là câu mở. 


LMG 


Tassa viññanakkhandho uppajjissati (thì thức udn së 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
udn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào thì thúc uẩn sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nim 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam vedanäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññänakkhandho uppajjissati 
(Đối với những người kiếp chót, thọ uẩn từng sanh nhưng thức 
udn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam 
vedanäkkhandho ca uppajjitha viññãnakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
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thọ un từng sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (di ngay). : 


Trọng câu vấn ngược: 


= x= 


Yassa va pana viññanakkhandho uppajjissati (Hay 
là thức uẩn së sanh với người nào) là câu mỡ. 


Tassa vedanäkkhandho uppajjittha (thì thọ uẩn từng 
sanh với người ấy) là câu héi, 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) dang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ sanh với người nào thì thọ uẩấn từng sanh với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mô, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì thọ uấn cũng từng sanh. 


cc Kết Thúc Thọ Uẩn Góc soso 
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Tưởng Uân Gôc 
(Saññãkkhandhamũla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi; Yassa saññãkkhandho uppajjittha, tassa 
sankhäarakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uẩn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãänam tesam saññäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam sankharakkhandho uppajjissati, 


itaresam saññäkkhandho ca uppajjittha 
sankhäarakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót, tưởng uẩn từng sanh 
nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra, tướng uẩn từng 
sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tassa saññakkhandho uppajjitthäti? 


Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ri”. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


m = = 


Yassa saññakkhandho uppajjittha (Tưởng uẩn từng 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhäarakkhandho uppajjissati (thì hành uẩn 
sẽ sanh với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chất trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uĝn từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikanam tesam saññãkkhandho uppajjittha 
no ca tesam sankhärakkhandho uppajjissati (Đối với 
những người kiếp chót, tưởng uẩn từng sanh nhưng hành uẩn 
sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam 
saññakkhandho ca uppajjittha sankharakkhandho ca 
uppajjissati (đối với những người ngoài người kiếp chót ra, 
tưởng uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh) là cầu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


2 
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Yassa va pana sankharakkhandho uppajjissati (Hay 
là hành uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mở. 


= == 


Tassa safiiakkhandho uppajjittha (thi tưởng uẩn 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi, 


Chị pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uán sẽ sanh với người nào thì tưởng un từng sanh với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng sanh. 


2- Tưởng Uán Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


~ ~ e 


Vấn — xuôi: Yassa saãññãkkhandho uppajjittha, tassa 
viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uán từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikãnam tesam saññäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam viññänakkhandho uppajjissati, 


itaresam saññakkhandho ca uppajjittha 
viññänakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót, tưởng uấn từng sanh 
nhưng thức uàn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
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với những người ngoài người kiếp chót ra, tưởng uẩn từng 
sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tassa saññäkkhandho uppajjitthäti? 


Hay là thức uấn sẽ sanh với người nào thì tướng uẩn 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ran", 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa safifiakkhandho uppajjittha (Tưởng udn từng 
sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa viññänakkhandho uppajjissati (thì thức uẩn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uĝn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikaänam tesam saññãkkhandho uppajjittha 
no ca tesam viñãñãnakkhandho uppajjissati (Đối với những 
người kiếp chót, tướng uẩn từng sanh nhưng thức wën sẽ không 
sanh với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
Như thuyết rằng: itaresam saññãkkhandho ca uppajjittha 
viññänakkhandho ca uppajjissati (đối với những người 
ngoài người kiếp chót ra, tưởng uấn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana viññãnakkhandho uppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa saññãkkhandho uppajjittha (thì tưởng uẩấn 
từng sanh với người ấy) là cầu hôi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 


uẩn sẽ sanh với người nào thì tưởng uẩn từng sanh với người 
ấy phải chăng? 
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ích Bộ Đối 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 


sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng sanh. 


cece Kết Thúc Tưởng Uẩn Gcs 


Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Uấn Gốc Thức Udn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi Yassa sankharakkhandho ưppajjittha, 


tassa viññänakkhandho uppajjissatiti? 


Hành uẩn từng sanh với người nào thì thức uán sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam 
sankharakkhandho uppajjittha no ca tesam 
viññãnakkhandho uppajjissati, itaresam 


DEET 


sankharakkhandho ca uppajjittha viññanakkhandho ca 
uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót hành uán từng sanh 
nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy; còn đối 
với những người ngoài người kiếp chót ra thì hành uẩn từng 
sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana viññanakkhandho 
uppajjissati, tassa saukhärakkhandho uppajjitthäti? 
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Uẩn Song 
Hay là thức uẩn së sanh với người nào thì hành uán 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!". 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa sankharakkhandho uppajjittha Ge uẩn 
từng sanh với người nào) là cầu mở. 


EE) 


Tassa viññanakkhandho uppajjissati (thì thức udn sẽ 
sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học(trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành 
uẩn từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikänam tesam sankhärakkhandho 


~~~= 


uppajjitha no ca tesam viññaänakkhandho uppajjissati 
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idi Thích Bô Song Đối 
(Đối với những người kiếp chót hành uẩn từng sanh nhưng 
thúc uẩn sẽ không sanh với những người ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học(trừ người. 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam sankhãrakkhandho ca uppajjittha 
viññãnakkhandho ca uppajjissati (đối với những người 
ngoài người kiếp chót ra thì hành uẩn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana viãñänakkhandho uppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ sanh với người nào) là câu mó. 


Tassa sankhärakkhandho uppajjittha (thì hành udn 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học (trừ người kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán sẽ sanh với người nào thì hành uẩn từng sanh với người ấy 
phải chăng? Đúc Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải 
rồi” là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu më, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) đang 
sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là chi 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng sanh. 


a Kết Thúc Hành Län Gốc ss 


Kết Thúc Phân Người 
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Phần Cài 


(Okasavara) 
sac Uan Goc 


(Rüpakkhandhamqla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tattha vedanakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thọ uán sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha vedanäkkhandho uppajjissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanäkkhandho ca 
uppajjissati. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yattha và pana vedanäakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthãati? 


Hay là thọ uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arũpe tattha vedanakkhandho uppajjissati no 
ca tattha rũpakkhandho ca uppajjittha, pañcavokäre 
tattha vedanakkhandho ca uppajjissati rūpakkhandho ca 
uppajjittha. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uan, thọ un sẽ sanh 
và sắc uẩn cũng từng sanh. | 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là câu mê. 


Tattha vedanakkhandho uppajjissati (thì thọ un sẽ 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uấn 


và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cói nào thì thọ uẩn sẽ sanh trong cỗi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
vedanäkkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha vedanakkhandho ca 
uppajjissati (trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn từng sanh và thọ udn 
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cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bang cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha va pana vedanakkhandho uppajjissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uấn từng 
sanh trong cối ấy) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn 


và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cõi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha vedanakkhandho tuppajjissai no ca tattha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (Trong cối Vô sắc, thọ uẩn sẽ 
sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäãre 
tattha vedanakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cõi ngũ uấn, thọ uấn sẽ sanh và sắc uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Gi bi í h A A. 
2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


“Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, tattha 
saññãkkhandho uppajjissatiti? i 


Sắc udn từng sanh trong cõi nào thì tưởng udn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha saññakkhandho uppajjissati, pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saññãkkhandho ca 
uppajjissati. 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng 
uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn ngược Yattha vā pana saññãkkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthãati? 


Hay là tưởng uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc udn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


DEE) 


Đáp: Arūpe tattha saññakkhandho uppajjissati no 
ca tattha rüpakkhandho ca uppajjittha, pañcavokare 


tattha saññakkhandho ca uppajjissati rupakkhandho ca 
uppajjittha. 


Trong cõi Vô sắc, tưởng uán sẽ sanh nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng 
uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là câu mở. 
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Uđn Song —————————.. 


EE 


Tattha saññakkhandho uppajjissati (thì tướng uẩn: 
sẽ sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn 


và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uán. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chững? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
saññäkkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha saññakkhandho ca 
uppajjissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và tưởng 
uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


HC Ác = 


Yattha và pana saññäkkhandho uppajjissati (Hay là 
tướng uẩn sẽ sanh trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hồi. 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn 
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và 26 cõi ngũ udn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cối 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññakkhandho uppajjissati no ca tattha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, trưởng uẩn 
sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha saññãkkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cối ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ sanh và sắc uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uan từng sanh trong cõi nào thì hành udn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha sankhärakkhandho nppajjissati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho 
ca uppajjissati. 


MucPục 


hitps://hotriphapbao.com/ 


Uẩn Song mm 


Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh nhưng hành uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthati? 


Hay là hành uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arũpe tattha sankhärakkhandho uppajjissati 
no ca tattha rũpakkhandho ca uppajjittha, pañcavokäre 
tattha sankhärakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho 
ca uppajjittha. 


Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uan 
sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là câu mở. 


Tattha sankharakkhandho uppajjissati (thì hành 
uẩn sẽ sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn 

và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn 

> EI E ` ~. ` ` ` A? ~ 

răng: Sức uấn từng sanh trong cỗi nào thì hành un sẽ sanh - 
trong cõi ấy phải chăng? 
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idi Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: - 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
sankhãrakkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc 
uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ 
udn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca uppajjittha 
sankharakkhandho ca uppajjissati (trong cối ngũ uẩn, sắc 
uán từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana sankharakkhandho uppajjissati 
(Hay là hành uán sẽ sanh trong cõi nào) là cầu mỡ. 


Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un 

và 26 cõi ngũ udn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hởi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng sanh trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
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tatha sankharakkhandho uppajjissati no ca tattha 
rüpakkhandho ca uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ 
sanh nhưng sắc uấn không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có.sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha sankhärakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho 
ca uppajjittha (trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ sanh và sắc uẩn 
cũng từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tattha viãññãnakkhandho uppajjissatiti? 

Sắc uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tattha viãññänakkhandho uppajjissati, pañcavokäre 


tattha rũpakkhandho ca uppajjittha viññänakkhandho ca 
uppajjissati. 
Trong cõi Vô tưởng, sac uẩn từng sanh nhưng thức uẩn 


sẽ không sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn ` ngược; Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tattha rũpakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uän sẽ sanh trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


x= == 


Dáp: Arüpe tattha viññanakkhandho uppajjissati no 
ca tattha rüpakkhandho ca uppajjittha, pañcavokare 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


tattha viññânakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha. ! 


Trong cõi Vô sắc, thức uẩn së sanh nhưng sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Yattha rữpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn từng 
sanh trong cối nào) là cầu mở. 


RER 


Tattha viññanakkhandho uppajjissati (thi thức udn 
sẽ sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: cối Vô tướng là nơi sanh lên thuần 
nhất của sắc uẩn 


và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở trong 
vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tattha 
viññãnakkhandho uppajjissati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn 
từng sanh nhưng thúc uẩn sẽ không sanh trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cài ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uán là 
chỉ pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
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tattha rupakkhandho ca uppajjittha viññanakkhandho ca 
uppajjissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược: 


Yattha vã pana viññänakkhandho uppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ sanh trong cối nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn từng 
sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của cầu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uán 


và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ un. 


Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ un mà thôi. Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn 
x ` z EN ~ ~* ` ` x EN ` 
rằng: Hay là thức uán së sanh trong cõi nào thì sắc uán từng 
sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha viññanakkhandho tuppajjissati no ca tattha 
rũpakkhandho ca uppajjittha (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ 
sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha viññãnakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ sanh và sắc uẩn 
cũng từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ece Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #o#o 


Muf uc 


https://hotriphapbao.com/ 


——_—_—_____ í __ Giới Thích Bộ Song Đối 
3 A 
Tho Uan Goc 
(Vedanakkhandhamüla) 


1- Thọ Udn Gốc Tưởng Uán Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi Yattha vedanakkhandho uppajjittha, 


~ ~ = 


tattha saññãkkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!”. 

Vấn ngược Yattha vã pana saññäkkhandho 
uppajjissati, tattha vedanäkkhandho uppajjitthäti? 


Hay là tưởng uan sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uán từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải roi", 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 


chăng? Hay là tưởng uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
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lên của ngũ uan là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
sanh hay thọ uán cũng từng sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn rubi: Yattha vedanakkhandho uppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ra", 


Vấn — ngược: Yattha va pana sankhärakkhandho 
uppajjissati, tattha vedanäakkhandho uppajjitthäti? 


Hay là hành uan sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi”. 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn sẽ sanh trong cối nào thì thọ uấn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ 
sanh hay thọ uän cũng từng sanh. 


Mục SÉ 


hitps://hotriphapbao.com/ 


G + 2 5 TI í | B A S D Ale 
3- Tho Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha vedanakkhandho uppajjittha, 
tattha viññãpakkhandho uppajjissatTti? 


Thọ uẩn từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp; “Phải rôi!”. 


Vấn — ngược: Yattha va pana viññaãnakkhandho 
upp4jjissati, tattha vedanakkhandho uppajjitthãti? 


Hay là thức uan sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải roi", 
Trinh Bay Chi Pháp Và Phan Tích Vé Càu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan và 26 cõi ngũ udn là nơi sanh lên của ngũ uan. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì thọ uấn từng 
sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ udn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ 
sanh hay thọ uẩn cũng từng sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gốc 22 
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Tưởng Uân Gốc 
(Saññakkhandhamnila) 
1- Tưởng Dën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn — xuôi Yattha saññakkhandho uppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uẩn từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp; “Phải roi", 
Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 


LALA 


uppajjissati, tattha saññakkhandho uppajjitthati? 


Hay là hành uan sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uän 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải ròi”. 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngữ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 


là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngữ uẩn là nơi sanh 


Mudbuc 
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lên của ngũ uan là chi pháp của câu mở thì hành uán cũng sẽ 
sanh hay tưởng uẩn cũng từng sanh. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối ` 


Vấn vg Yattha saññãkkhandho uppajjittha, 


E) 


tattha vififianakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uán từng sanh trong cõi nào thi thức uẩn sẽ 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải ré", 


EM ~~— 


Vận — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
uppajjissati, tattha saññãkkhandho uppajjitthäti? 


Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uán và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh trong cõi ấy phải 


chăng?, Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
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lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mó thì thúc uán cũng sẽ 
sanh hay tưởng uấẩn cũng từng sanh. 


x Kết Thúc Tưởng Uấn Gốcso#2 


Hành Uân Gôc 
(Sankhäarakkhandhamnula) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha sapkharakkhandho uppajjittba, 
tattha viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Hành uán từng sanh trong cõi nào thì thức uãn sẽ sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rêi!”, 


Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
upp4jjissati, tattha sankhäărakkhandho uppajjitthäti? 


Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì hành uẩn từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rôi”. 
Trinh Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn, 


Chi pháp của câu hỏi: giếng nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành udh 
từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh trong cối ấy phải 
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chăng?, Hay là thức uẩn sẽ sanh trong cõi nào thì hành uđn 
từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ 
sanh hay hành uẩn cũng từng sanh, 


aga Kết Thúc Hành Uẩn Gốc es 


Kết Thúc Phân Ci 


bebe ZE ef 
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Phân Người Và Ci 


(Puggalokasavara) 
Sắc Uân Góc 


(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì tho 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


⁄ 


Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikänam 
asaññasattanam tesam tattha rupakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha vedanäakkhandho uppajjissatl, 
itaresam pañcavokärânam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha vedanäkkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tướng, trong cõi đó sắc uán từng sanh 
nhưng thọ uẩn sẽ không sanh với những người ãy trong cõi ấy; 
còn đối với những người ngoài người kiếp chót ra ở trong cõi 
ngũ uẩn, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ 
sanh. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vedanakkhandho uppajjissati, tassa tattha rapakkhandho 


uppajjitthati? 


Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arüpanam tesam tattha vedanakkhandho 
upp4ajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha, 
pañcavokäranam tesam tattha vedanakkhandho. ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjittha. | 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi đó 
thọ uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi đó thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjissati (thì thọ 
uẩn sẽ sanh với người áy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


https://hotriphapbao.com/ 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả. 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ sanh với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
Pañcavokäre pacchimabhavikãnam  asaññasattanam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjitha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi đó sắc uẩn từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uan và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha vedanäakkhandho ca uppajjissati (đối với những 
người ngoài người kiếp chót ra ở trong cỗi ngũ uẩn, trong cối 
đó sắc uấn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong 
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câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha vedanakkhandho uppajjissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
vedanäakkhandho uppajjissai no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Đối với những người ở trong cối 
Vô sắc, trong cõi đó thọ uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
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trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà minh ở nữa, với 21 
cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng pañcavokaranam tesam tattha 
vedanäakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong 
cõi đó thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 


tassa tattha saññãäkkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikãnam 
asaññasattaänam tesam tattha rupakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha saññãkkhandho uppajjissati, itaresam 
pañcavokäranam tesam tatthha rũpakkhandho ca 


uppajjittha saññãkkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh 
nhưng tướng uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ngoài người kiếp chót ra ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng 
sẽ sanh. 


Vấn — ngược; Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
uppajjissati, tassa tattha rũpakkhandho uppajjitthäati? 


Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arũpänam tesam tattha saññãkkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha, 
pañcavokaranam tesam tattha saññakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjittha. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi đó 
tưởng uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi đó tưởng uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng 
sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mó. 


e zm mm 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjissati (thi tuóng 
uẩn së sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu héi, 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khó). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ un 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uán và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Pañcavokäre pacchimabhavikänam 
asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha saññãkkhandho uppajjissati (Đối với 
những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cá 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha saññãkkhandho ca uppajjissati (đối với những 
người ngoài người kiếp chót ra ở trong cõi ngũ udh, trong cõi 
đó sắc uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong cậu vấn ngược: 


_Yassa vã | pana yattha saññakkhandho uppajjissati 
(Hay là tưởng udn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. | 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thi sốc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cẽi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpanam tesam tattha 
saññãkkhandho uppajjissai no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Đối với những người ở trong cối 
Vô sắc, trong cõi đó tưởng uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học dang sanh va 
dang. chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
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nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 - 
câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự phủ nhận đối 

với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam tesam tattha 

saññakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 

uppajjittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong 

cõi đó tưởng uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 

trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 

bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Dën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rupakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha sankhärakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikanam 
asaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha sankhärakkhandho uppajjissati, 
itaresam pañcavokaranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha sankharakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh 
nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ngoài người kiếp chót ra ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh và hành uẩn cũng 
sẽ sanh, 


Vấn ược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rũpakkhandho uppajjitthäti? 


Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arüpanam tesam tatiha sankharakkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha, 
pañcavokaräanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
uppajjissati rũpakkhandho ca uppajjittha. l 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi đó 
hành uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi đó hành uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
rong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở, 


Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjissati (thì 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiến chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc ẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ sanh với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uan 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Pañcavokäre pacchimabhavikãnam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tattha sankharakkhandho uppajjissati (Đối 
với những người kiếp chót ở trong cói ngũ uẩn và người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh nhưng hành 
uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäranam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjitha sankhärakkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ngoài người kiếp chót ra ở trong cỗi ngũ uẩn, 
trong cõi đó sắc uẩn từng sanh và hành uấn cũng sẽ sanh) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Giải Thích Bô Song Đối 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào SS cói 
nào) là câu mê. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uẩn 
từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpânam tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi đó hành uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
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nữa, với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam tesam tattha 
sankharakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người é trong cõi ngũ uẩn, trong 
cõi đó cõi đó hành uẩn sẽ sanh và sắc uấn cũng từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha, 
tassa tattha viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Sắc uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


⁄ 


Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikänam 
asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha 
no ca tesam tatthha viññanakkhandho uppajjissati, 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 


uppajjittha viññãnakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ udn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh 
nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ngoài người kiếp chót ra ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi đó sắc uẩn từng sanh và thức un cũng 
sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arũpanam tesam tattha vififianakkhandho 
uppajjissati no ca tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha, 


pañcavokaranam tesam tattha viññãnakkhandho. ca 
uppajjissati rupakkhandho ca tppajjittha. 


Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi đó 
thức uẩn sẽ sanh nhưng sắc uẩn không từng sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, cõi đó thức uấn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho uppajjittha (Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào) là cầu mỡ. 


Ar A = 


Tassa tattha viññanakkhandho uppajjissati (thi 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uan (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 


va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi THỂ 
cư) mà thôi. 


Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uän 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Paũcavokäre pacchimabhavikãanam  asaññasattãnam 
tesam tattha rũpakkhandho uppajjittha no ca tesam 
tattha viññãnakkhandho uppajjissati (Đối với những người 
kiếp chót ở trong cõi ngũ uán và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi đó sắc uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
uppajjittha viññãnakkhandho ca uppajjissati (đối với 
những người ngoài người kiếp chót ra ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi đó sắc uấn từng sanh và thức uấn cũng sẽ sanh) là câu 
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đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào) là câu mó. 


Tassa tattha rũpakkhandho uppajjittha (thì sắc uấn 
từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở 
nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh 
trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) mà thôi. l 


Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
viññanakkhandho uppajjissai no ca tesam tattha 
rũpakkhandho uppajjittha (Đối với những người ở trong cõi 
Vô sắc, trong cõi đó thức uẩn sẽ sanh nhưng sắc uán không từng 
sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
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người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng pañcavokäräanam tesam tattha 
viññanakkhandho ca uppajjissati rũpakkhandho ca 
uppajjittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn,trong cối 
đó thức uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


xR Kết Thúc Sắc Un Gốc sos? 


A A 
Tho Uan Goc 
(Vedanakkhandhamula) 


1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vyattha  vedanäkkhandho 


uppajjittha, tassa tattha saññäkkhandho uppa]jissatiti? 
Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
tướng uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjissati itaresam catuvokäränam 
pañcavokaranam tesam tattha vedanakkhandho ca 


uppajjittha saññaäkkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi đó thọ uẩn từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ 
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không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó thọ uán từng sanh và tưởng uẩn 
cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
uppajjissati, tassa tattha vedanäkkhandho uppajjitthâti? 


Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanakkhandho uppajjittha (Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 


Tassa tattha saññãkkhandho uppajjissati (thì tưởng 
tiển sẽ sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ un; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cối 
mà mình ở nữa, với 4 cối tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cỗi tứ un, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khó). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikaänam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp chót 
ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thọ un từng sanh nhưng tưởng 
udn sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uan, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi, 
Như thuyết rằng: itaresam catuvokãranam 
pañcavokäränam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjittha saññãkkhandho ca uppajjissati (Đối với những 
người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn ngoài những người kiếp 
chót, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññãkkhandho uppajjissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thì thọ 
uẩn từng sanh với người ấy trong cối ấy} là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn từng 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở thì thọ uẩn cũng từng sanh. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi, Yassa vattha  vedanakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha sankharakkhandho 
uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Pacchimabhavikânam tesam tattha 
vedanäkkhandho nppajjittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokaränam 
pañcavokãrânam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
uppajjittha sankhärakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, thọ uán từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài những người kiếp chót, thọ uẩn 
từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


Aar 


Vå hgược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjitthati? 

Hay là hành uàn sẽ sanh với người nào trong cối nào thì 
thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha (Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho uppajjissati (thi 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
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cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
Lẻ CR EI SN ` ~. + 
uan, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cối 
mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uấn sẽ sanh với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uän, cõi ngũ uan (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khổ). # người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikãnam tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho  uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi đó thọ uẩn từng 
sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh với những người ây trong 
cõi ấy). T 


iếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
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ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tinh cư) là chi pháp của cà 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như ` thuyết rằng  itaresam  catuvokãranam 
pañcavokäräanam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjitha sankharakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó thọ uấn từng sanh và hành uẩấn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 


Yassa vā pana yattha sankharakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào trong cối 
nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanakkhandho uppajjittha (thì thọ 
uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uán, 21 cõi 
ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
(ën sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở thì thọ uẩn cũng từng sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho uppajjittha, 


tassa tattha viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Thọ uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãänam tesam tattha 
vedanakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
viãñãnakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäranam 
pañcavokäranam tesam tattha vedanäakkhandho ca 
uppajjittha viññaänakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uän, trong cõi đó thọ uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ 
không sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó thọ uấn từng sanh và thức uan 
cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thi 
thọ uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi! 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu van xuôi: 


Yassa yattha vedanäakkhandho uppajjittha (Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha viññänakkhandho uppajjissati (thì 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chất trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ udan, cõi ngũ uàn 
và sẽ sanh trong cối mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uan, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ udn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mó 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Nhw thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
vedanäkkhandho uppajjttha no ca tesam tattha 
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Giải Thích Bộ Đối 


vififianakkhandho uppajjissati (Đối với những người kiến 
chót ở trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn, trong cõi đó thọ uẩn từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: itaresam catuvokaranam 
pañcavokaranam tesam tattha vedanakkhandho ca 
uppajjittha viññãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cỗi ngũ uẩn ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó thọ uẩn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha viãñãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho uppajjittha (thì thọ 
uiẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 


uẩn sẽ sanh với người nào trong cối nào thì thọ uán từng sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở thì thọ uẩn cũng từng sanh. 


caa Kết Thúc Thọ Uần Gỗc#22 


Tưởng Un Gốc 
(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Udn Ngon Song Đối 


Vấn xuói: Yassa vyattha  saññäkkhandho 
uppaijittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
uppajjissatiti? 


Tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


D 


Don: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokaranam 


pañcavokaranam tesam tattha saññakkhandho ca 
uppajjittha sankharakkhandho ca uppajjissati. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uan, cõi 
ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh nhưng hành uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan ngoài những người kiếp chót, 
tưởng uẩn từng sanh và hành uẩn cũng sẽ sanh. 


= 
Ve 
T 
m 
TN 


https://hotriphapbao.com/ 
idi Thích Hộ Song Đối 


Vẫn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho .uUppajjissati, tassa tattha 
saññäkkhandho uppajjitthäti? 


Hay là hành udn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!, 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 


a E = 


Yassa yattha saññàkkhandho uppajjittha (Tưởng 
uán từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhãrakkhandho uppajjissati (thì 
hành uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn {trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
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Dën Son 

và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
~ p4 ` En * ` ER) 

ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uẩn từng sanh với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha saññäkkhandho 
uppajjittha no ca tesam tattha sankhärakkhandho 
uppajjissati (Đối với những người kiếp chót ở trong cối tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, trong cõi đó tưởng un từng sanh nhưng hành uẩn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
itaresam catuvokäränam pañcavokãränam tesam tattha 
saññakkhandho ca uppajjittha sankhärakkhandho ca 
uppajjissati (Đối với những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uán ngoài những người kiếp chót, trong cõi đó tưởng uẩn từng 
sanh và hành uấn cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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Trong câu vấn ngược; 


Yassa vā pana vattha sankharakkhandho 
uppajjissati (Hay là hành uẩn sẽ sanh với người nào trong cối 
nào) là câu mở. | 

Tassa tattha saññakkhandho uppajjittha (thì tướng 
udn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở thì tưởng uẩn cũng từng sanh. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi, Yassa  yattha  saññũãkkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññãnakkhandho uppajjissatiti? 


Tưởng uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
saññakkhandho uppajjittha no ca tesam tattha 
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viññapakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokäranam 
pañcavokaranam tesam tattha saññakkhandho ca 
uppajjittha viññãnakkhandho ca uppajjissati. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, tưởng uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài những người kiếp chót, 
tưởng uán từng sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
saññakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uẩn së sanh với người nào trong cõi nào thì 
tướng uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


A x ^z 


Trọn an 


a xé = 


Yassa yattha saññakkhandho uppajjittha (Tưởng 
udn từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 


RE 


Tassa tattha viññanakkhandho uppajjissati (thi 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uan; bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trờ 5 cõi Tịnh cư) 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
uän từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khó). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha saññãkkhandho 
uppajjitha no ca tesam tattha viãñãnakkhandho 
uppajjissati (Đối với những người kiếp chót ở trong côi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, trong cõi đó tưởng uẩn từng sanh nhưng thức uẩn 
sẽ không sanh với những người ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi. 
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Như thuyết rằng: itaresam catuvokäränam 
pañcavokaranam tesam tattha saññakkhandho ca 
uppajjittha viññanakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó tưởng uẩn từng sanh và thức u@n 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa va pana yattha viãññãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 


= < = 


Tassa tattha saññakkhandho uppajjittha (thì tưởng 
uán từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng 
sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở thì tưởng uàn cũng từng sanh. 
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` R A 
Hành Uan Góc 
(Sankhärakkhandhamnila) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi, Yassa vattha sankharakkhandho 
uppajjittha, tassa tattha viññänakkhandihto uppajjissatiti? 

Hành uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
sankhäarakkhandho uppajjitha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho uppajjissati, itaresam catuvokaranam 
paÕcavokaränam tesam tattha sankharakkhandho ca 
uppajjittha viãññãnakkhandho ca uppa]jjissati. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, hành uẩn từng sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài những người kiếp chót, 
hành uẩn từng sanh và thức uẩn cũng sẽ sanh. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vififianakkhandho uppajjissati, tassa tattha 
sankharakkhandho uppajjitthati? 


Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!”. 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa yattha sankharakkhandho uppajjittha (Hành 
uiấn từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 


DEE 


Tassa tattha viññanakkhandho uppajjissati (thi 
thức uẩn së sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi 
tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ udn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi 
mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư). 


Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ un, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành 
uẩn từng sanh với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ sanh 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn; bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực 
tiếp), với 4 cõi tứ uín, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
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cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mó 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
sankharakkhandho tuppajjitha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho uppajjissati (Đối với những người kiếp 
chót ở trong cõi tứ uiẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối đó hành uẩn từng 
sanh nhưng thức uẩn sẽ không sanh với những người ấy trong 
cói ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: itaresam catuvokãranam 
pañcavokäränam tesam tattha sankharakkhandho ca 
uppajjittha viññãnakkhandho ca uppajjissati (Đối với 
những người ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài những 
người kiếp chót, trong cõi đó hành uẩn từng sanh và thức uẩn 
cũng sẽ sanh) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vā pana yattha  viññãnakkhandho 
uppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho uppajjittha (thì 
hành uẩn từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän 
và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thúc 
uẩn sẽ sanh với người nào trong cõi nào thì hành udh từng sanh 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 
4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của 
câu mở thì hành uẩn cũng từng sanh. 


a Kết Thúc Hành Uấn Gốc sos? 
Kết Thúc Phần Người Và Gõi 
PANA KEN 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Vị Lai Thuận Tùng 
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jai Thích Bó Song Dói 


Phần Quá Khé Vi Lai Đối Lập. 


(Atitanagatavarapaccanika) 


Phán Người 


(Puggalavara) 
M A A 
Sác Uan Goc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
vedanäkkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

n ngược Yassa vã pana vedanakkhandho 

nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nuppajjissati (thì thọ uẩn sẽ 
không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 


MuëË3 uc 
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Dën Song 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uấn 
không từng sanh với người nào thì thọ uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà 
sắc uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người sắc uẩn đã từng sanh. 


Yassa va pana vedanäakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thọ uán sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
udn sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dü thọ uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 


MucBấuc 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uän Ngon Song Đối 

Vấn rubi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa. 
safifiakkhandho nuppajjissatiti? 

Sắc uän không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!" (natthi). 

Vấn ngược Yassa vā pana saññakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

[rong câu van xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjissati (thì tưởng uấn 
sẽ không sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà 
sắc uãn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người sắc uẩn đã từng sanh. 


u@Puc 
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Uẩn Son 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhanđho nuppajjissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn không từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn cũng từng sanh. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn —_ xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
sankhärakkhandho nuppajjissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!" (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành tiẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 


Mục Sp. 
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Së Giải Thích Bộ Song Đối 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: f 

Yassa rüpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nuppaljjissati (thì hành 
uãn sẽ không sanh với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà 
sắc uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người sắc uẩn đã từng sanh. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


WÉI Lục 


hitps://hotriphapbao.com/ 
Uén Son 


Do dé, càu hói này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn không từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh?” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bôi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan là chi pháp của câu mở, cho 
dù hành uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nuppajjittha, tassa 
viññaãnakkhandho nuppajjissatĩti? 

Sắc uan không từng sanh với người nào thì thức un sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nuppajjissati, tassa rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


[rong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjissati (thì thức uẩn 
sẽ không sanh với người ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của cầu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Mục tặc 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? = 

Đức Phật giải dap bằng cách đáp han chế rằng: “Không 
có!” là cầu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà 
sắc uán không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người sắc uẩn đã từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mó. 

Tassa rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì sắc uẩn không từng sanh 

với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn GCA 
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Uẩn Song EEN 
Tho Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamnla) 

1- Thọ Uấn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ˆ xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, 
tassa saññãkkhandho nuppajjissatiti? 

Thọ uán không từng sanh với người nào thì tưởng uẩn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


A 


Van nguoc: Yassa vā pana saññakkhandho 
nuppajjissati, tassa vedanakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào thi thọ 
uan không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Yassa vedanäakkhandho nuppajjittha (Thọ uán không 
từng sanh với người nào} là cầu mở. 

Tassa saññãkkhandho nuppajjissati (thì tướng udn 
sẽ không sanh với người ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vẫn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì tướng uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có/” là câu đáp ngăn lại chí pháp của câu mở, bởi vì người mà 
thọ uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người thọ uẩn đã từng sanh. 


Muf uc 
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Trong cau van nguoc: 


Yassa va pana safifiakkhandho nuppajjissati (Hay la 
tưởng uẩn sẽ Không sanh với người nào) là cầu mở. 


Tassa vedanäkkhandho nuppajjittha (thì thọ uẩn 
không từng sanh với người ấy} là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uan. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ uẩn không từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rang “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uẩn từng sanh. 


2- Thọ Uën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa vedanakkhandho nuppajjittha, 
tassa sankhärakkhandho nuppajjissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì hành uẩn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn _ ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 


Mục Tuc 
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Uẩn Song 
Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ. 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Yassa vedanäkkhandho nuppajjittha (Thọ uẩn không 
từng sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nuppajjissati (thì hành 
uẩn sẽ không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì hành uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà 
thọ uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người thọ uẩn đã từng sanh. 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa va pana sankhärakkhandho nưppajjissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjiittha (thì thọ uẩấn 
không từng sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ uẩn không từng 
sanh với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù hành uan sẽ không sanh nhưng thọ uẩn từng sanh. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Udn Ngọn Song Đối 

Vấn _ xuôi: Yassa vedanäakkhandho nuppajjittha, 
tassa viññãnakkhandho nuppajjissatIti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào thì thức uan sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nưppajjissati, tassa vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong cậu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nuppajjittha (Thọ uẩấn không 
từng sanh với người nào) là cầu mở. 

Tassa viãñãnakkhandho nuppajjissati (thì thức udn 
sẽ không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 
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Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chi pháp của câu mở, bởi vì người mà 
thọ uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, chỉ 
có người thọ uẩn đã từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nuppajjittha (thì thọ udn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì thọ uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uán sẽ không sanh nhưng thọ uẩn từng sanh. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn GCA 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Tưởng Uẩn Gốc 


(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Un Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi Yassa saññakkhandho nuppajjittha, 
tassa sankharakkhandho nuppajjissatIti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì hành 
uẩn sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa và pana sankhärakkhandho 


nuppajjissati, tassa saññãkkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì tưởng 
uán không từng sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãäkkhandho nuppajjitha (Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào) là cầu mó. 

Tassa sankhärakkhandho nuppaljjissati (thì hành 
udn sẽ không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uđn không từng sanh với người nào thì hành udn sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chí pháp của câu mó, bởi vì người mà 
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tưởng uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, 
chỉ có người tưởng uẩn đã từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: | 

Yassa va pana sankharakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjittha (thi tưởng uẩn 
không từng sanh với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
Col ngu uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uẩn không 
từng sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù hành uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng uẩn từng sanh. 


2- Tướng Un Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa saññãkkhandho nuppajjittha, 


= 2 = 


tassa viññanakkhandho nuppajjissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào thì thức udn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho 


mx z = 


nuppajjissati, tassa saññakkhandho nuppajjitthati? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Hay là thức uän sẽ không sanh với người nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Væ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa saññaäkkhandho nuppaljjittha (Tưởng uấn 
không từng sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nuppajjissati (thì thức uĝn 
sẽ không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tướng 
uẩn không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mó, bởi vì người mà 
tưởng uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, 
chỉ có người tưởng uẩn đã từng sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thức un sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nuppajjittha (thì tướng uẩấn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì tưởng uẩấn không từng 
sanh với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hät, bởi vì người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uan sẽ không sanh nhưng tướng uẩn từng sanh. 


a Kết Thúc Tưởng uẩn Gócsoso 


` A A 
Hanh Uan Gêc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa sankharakkhandho nuppajjittha, 


Ty T. 


tassa viññänakkhandho nuppajjissatiti? 

Hành uẩn không từng sanh với người nào thì thức uẩn 
sẽ không sanh với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Vấn — ngược; Yassa va pana viãññänakkhandho 
nuppajjissati, tassa sauqkharakkhandho nuppajjitthãti? 
Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào thì hành 
uẩn không từng sanh với người ấy phải chăng? 
(uppajjittha). 


1? 


Đáp: “Từng sanh! 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong câu vẫn xuôi: 
Yassa sankhäarakkhandho nuppajjittha kapi udh 
không từng sanh với người nào) là cầu mở. 


EE 


Tassa viññanakkhandho nuppajjissati (thì thức uẩn 
sẽ không sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hành 
uấn không từng sanh với người nào thì thức uẩn sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế rằng: “Không 
có!” là câu đáp ngăn lại chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà 
hành uẩn không từng sanh trong những kiếp khác không có, 
chỉ có người hành uẩn đã từng sanh. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viãñãnakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thức uẩn sẽ không sanh với người nào) là câu mở. 


Tassa sankhärakkhandho nuppajjittha (thì hành udn 
không từng sanh với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uấn. 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cöi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không sanh với người nào thì hành uẩn không từng sanh 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì người phàm tam 
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nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh ` 
trong cõi tứ uan, cõi ngũ un. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở, che 
dù thức uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn từng sanh. | 


aa Kết Thúc Hành Uấn Gốc #2 


Kết Thúc Phân Người 
¿be be ZE sec 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Phân Cor 
(Okasavara) 
Sắc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tattha vedanäakkhandho nuppajjissatiti? 


Sắc uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phái chăng? 

Đáp; “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha vedanakkhandho nuppajjissati (thì thọ uấn 
sẽ không sanh trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không sanh trong 
cõi ấy phải chăng? 
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Uẩn Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Së sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uan là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng thọ uẩn sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho nuppajjissati (Hay 
là thọ udn sẽ không sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha Get sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hôi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không sanh trong cối nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thọ uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yattha rủpakkhandho nuppajjittha, 
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tattha saññakkhandho nuppajjissatiti? 
Sắc uán không từng sanh trong cõi nào thì tưởng udn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 
Ván ngược Yattha vã pana saññäkkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthati? 
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Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh trong cối nào thì sắc 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uấn không 
từng sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha saññãkkhandho nuppajjissati (thì trởng uẩấn 
sẽ không sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uấn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hồi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho đù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ sanh. 

Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana saññäkkhandho nuppajjissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 


3- Sắc Udn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankharakkhandho nuppajjissatiti? 

Sắc udan không từng sanh trong cõi nào thì hành uán sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 
| Vấn _nguoc: Yattha va pana sankharakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành udn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: | 

Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn không 
từng sanh trong cối nào) là câu mỡ. 

Tattha sankharakkhandho nuppajjissati (thì hành 
udn sẽ không sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cối nào thì hành uđn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ sanh!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
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lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng hành uẩn sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana sankharakkhandho nuppajjissati 
(Hay là hành uấn sẽ không sanh trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sốc un 
không từng sanh trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn không từng 
sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh?” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù hành uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uán từng sanh. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi Yattha rũpakkhandho nuppajjittha, 


tattha viññänakkhandho nuppajjissatiti? 

Sắc uän không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ sanh!” (uppajjissati). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 
nuppajjissati, tattha rũpakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng sanh!” (uppajjittha). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
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Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn ai. 
tung sanh trong cói nào) la càu mó. 
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Tattha viññanakkhandho nuppajjissati (thi thức u tiẩn 
sẽ không sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì thức udn sẽ không sanh 
trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ sanh/” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn 
không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Vattha và pana viññanakkhandho nuppajjissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc uẩn 
không từng sanh trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Từng 
sanh?” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uan là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thức uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh. 
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jai Thích Bộ Song Đối 


aa Kết Thúc Sắc Uën Gốc ao 


Thọ Uán Góc 


(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tướng Uẩn Ngọn Song Đối 
Van xuôi Yattha vedanäakkhandho nuppajjittha, 


EE 


tatiha safihakkhandho nuppajjissatiti? 

Tho un không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yattha vā pana saũñakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanakkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh trong 
cõi nào thì thọ un không từng sanh trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
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Uẩn Song 
thì tưởng uẩn cũng sẽ không sanh hay thọ uẩn cũng không 
từng sanh. 


3 Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhaärakkhandho nuppajjissatiti? 

Thọ uan không từng sanh trong cõi nào thì hành uän sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha và pana sankharakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanäkkhandho nuppajjitthäti? 

Hay là hành uán sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ urẩn 
không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uán sẽ không sanh trong 
cõi nào thì thọ uấn không từng sanh trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng sẽ không sanh hay thọ uẩn cũng không từng 
sanh. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn ` xuôi: Yattha vedanakkhandho nuppajjittha, 


tattha viññanakkhandho nuppajjissatiti? | 

Thọ uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 
nuppajjissati, tattha vedanakkhandho nuppajjitthäti? 


Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh trong cỗi nào thì thúc uẩn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong 
cõi nào thì thọ uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng sẽ không sanh hay thọ uan cũng không từng 
sanh. 


x Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc 22 
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Un Song a a o 
Tưởng Uàn Gốc 
(Saññakkhandhamũia) 

1- Tưởng Un Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yattha saññäkkhandho nuppajjittha, 
tattha sankhärakkhandho nuppajjissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì hành uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana sankhärakkhandho 
nuppajjissati, tattha saññakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uấn. | 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh trong cối nào thì hành uẩn sẽ không sanh 
trong cỗi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không sanh trong 
cõi nào thì tưởng uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng sẽ không sanh hay tưởng uẩn cũng không 
từng sanh. 
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E 2iải Thích Bô Song Đối 
2- Tưởng Uần Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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lấn — xuôi: Yattha saññãkkhandho nappaljitina; 
tattha viññāņakkhandho nuppajjissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 


nuppajjissati, tattha saññakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh trong cói nào thì thúc uẩn sẽ không sanh 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mö 
thì thức uän cũng sẽ không sanh hay tưởng uẩn cũng không 
từng sanh. 


aa Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc#2#2 
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Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uĝn Gốc Thức Udn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho nuppajjittha, 


Im Ja = 


tattha vififianakkhandho nuppajjissatiti? 

Hành uẩn không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn 
sẽ không sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho 
nuppajjissati, tattha sankhärakkbandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong cõi nào thì hành 
uan không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành udh 
không từng sanh trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không sanh 
trong cối ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không sanh trong 
cõi nào thì hành uấn không từng sanh trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp cúa câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uan là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng sẽ không sanh hay hành uàn cũng không 
từng sanh. 

a Kết Thúc Hành Uấn Gốc sen 


Kết Thúc Phân Cõi 


112 
LIC L 


M uc 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đối 


Phân Người Và Cối 
(Puggalokasavara) 
Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha vedanakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha vedanakkhandho 
nuppajjissati, suddhäãvãsänam arupe 
pacchimabhavikänam tesam tattha rữũpakkhandho ca 
nuppajjittha vedanakkhandho ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uan không từng sanh nhưng thọ uän sẽ sanh với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư 
và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn 
không từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh. 


Vấn _ ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 


rüpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tho uán sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikãnam 
asaññasattanam  tesam tattha vedanäakkhandho 
nuppajjissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
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nuppajjittha, suddhāvāsānam arūpe 
pacchimabhavikānam tesam tattha vedanakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjittha. I 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không 
sanh nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và người kiếp 
chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không sanh và 
sắc uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Yassa vattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjissati (thì thọ 
udn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh gua hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). i 
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Bậc À La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót és sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn sẽ 
không sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mó trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpanam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjittha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng 
thọ udn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhäväsänam arùpe pacchimabhavikãanam tesam 
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tattha rüpakkhandho ca nuppajjittha vedanakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người ở trong cõi Tinh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha vedanakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thọ uán sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào} là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uan (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ un và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 
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Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cối 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiến), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Pañcavokäre pacchimabhavikänam 
asaññasattãnam ` tesam tattha vedanäkkhandho 
nuppajjissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha (Đối với những người kiếp chót ở trong cối ngũ 
uẩn và người ở trong cỗi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ 
không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cối 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
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với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhavasanam arũpe pacchimabhavikãnam tesam 
tattha vedanakkhandho ca nuppajjissati rupakkhandho 
ca nuppajjittha (đối với những người ở trong cối Tịnh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ 
không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
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nuppajjittha, tassa tattha saññakkhandho nuppajjissatiti? 

Sắc uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha saññãkkhandho 
nuppajjissati, suddhäväsänam arupe 
pacchimabhavikanam tesam tattha rũpakkhandho ca 
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nuppajjittha saññãkkhandho ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh nhưng tưởng uẩn sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh. 
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Vấn ` ngược: Yassa và pana yattha saññakkhandho 
nuppajjissati, tassa tattha rupakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? I 

Dáp: Pañcavokare pacchimabhavikanam 
asaññasattanam tesam tattha saññakkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha rüpakkhandho 
nuppajjittha, suddhavasanam arüpe 
pacchimabhavikanam tesam tattha saññakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không 
sanh nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và người kiếp 
chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh 
và sắc uän cũng không từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nuppajjissatiL (thì 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 
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3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arüpanam tesam tattha 
ruủpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjissati (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cối ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng tướng 
uiẩn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
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đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhãvãsänam arũpe pacchimabhavikanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha saññakkhandho ca 
nuppajjissati (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng sanh và tưởng uấn cũng sẽ không sanh) là câu dap trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cối nào) 
là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc 
trẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 
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Bàc A La Hán dang viên tich Nip Bàn trong cêi Tinh cu, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cối 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thói. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì sắc 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ un, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uan 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uấn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp của câu mở 
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trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pañcavokäre pacchimabhavikänam asaññasattänam 
tesam tattha saññãkkhandho nuppajjissati no ca tesam 
tattha rüpakkhandho nuppajjittha (Bối với những người 
kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và người é trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của ca 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phú nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhävãsanam arùpe pacchimabhavikanam tesam 
tattha saññãkkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ 
không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn xuô, Yassa  yattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
nuppajjissatiti? 
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Sắc uán không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? . U 

Đáp Arüpanam tesam tattha rüpakkhandho 
nuppajjittha no ca tesam tattha sankharakkhandho 
nuppajjissati, suddhavasanam arüpe 
pacchimabhavikanam tesam tattha rüpakkhandho ca 
nuppajjittha sankharakkhandho ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uän không từng sanh nhưng hành uän sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh và hành un cũng sẽ không sanh. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana vattha 
sankharakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nuppajjitthati? 


Hay là hành uàn sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


H 


Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikãnam 
asaññasattanam ` tesam  tattha sankhäarakkhandho 
nuppajjissai no ca tesam tattha rũpakkbhandho 
nuppajjittha, suddhävãsänam arüpe 
pacchimabhavikanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
nuppajjissati rüipakkhandho ca nuppajjittha. 


Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
sanh nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và người kiếp 
chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không sanh 
và sắc uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa yattha rüpakkhandho nuppajjittha (Sắc udn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mó. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjissati (thì 
hành udn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjitha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng 
hành uiẩn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhâvāsānam arũpe pacchimabhavikanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha sankhärakkhandho 
ca nuppajjissati (đối với những người ở trong cõi Tinh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng sanh và hành uẩn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha sankharakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc 
uẩấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩu (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khó). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uấn 
{trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc À La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không 
sanh trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhàn đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
Pañcavokäre pacchimabhavikãnam asaññasattãnam 
tesam tattha sankharakkhandho nuppajjissati no ca 
tesam tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những 
người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quá hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không 
có sự phú nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhãväasãnam arũpe pacchimabhavikanam tesam 
tattha sankharakkhandho ca nuppajjissati rũpakkhandho 
ca nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và 
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người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ 
không sanh và sắc uấn cũng không từng sanh) là câu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññänakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Sắc uan không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arüpanam tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjitha no ca tesam tattha viãññãäpakkhandho 
nuppajjissati, suddhavasanam arüpe 
pacchimabhavikanam tesam tattha rüpakkhandho ca 
nuppajjittha vififianakkhandho ca nuppajjissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh nhưng thức uẩn sẽ sanh với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng sanh và thức uẩn cũng sẽ không sanh. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức udn sẽ không sanh với người nào trong cối 
nào thì sắc uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäre pacchimabhavikanam 
asaññasatanam tesam tattha  viññãnakkhandho 
nuppajjisai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nuppajjittha, suddhavasanam arupe 
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pacchimabhavikänam tesam tattha viññanakkhandho ca 
nưppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không 
sanh nhưng sắc uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và người kiếp 
chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uán sẽ không sanh và 
sắc uẩn cũng không từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu ` 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nuppajjittha (Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho nuppajjissati (thi 
thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh gua hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 
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3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 
là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho nuppajjttha no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nuppajjissati (Đối với những người ở 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng sanh nhưng 
thức uẩn sẽ sanh với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô 
sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vé sau mà không 
có sự phủ nhận dëi với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhāvāsānam aripe pacchimabhavikanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nuppajjittha viññãnakkhandho 
ca nuppajjissati (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và 
người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng sanh và thức uấn cũng sẽ không sanh) là câu đáp trong 
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câu van xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: | 

Yassa vā pana yattha viññanakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thúc uán sẽ không sanh với người nào 
trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nuppajjittha (thì sắc 
udn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi ngũ 
uẩn, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn (là 
người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh 
cư, 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 
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Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

3 bậc Thánh quá hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi Vô sắc, bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Vô sắc (là người kiếp chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi 
mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi ngũ uan, bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi ngũ uẩn (là người kiếp chót trực tiếp), với 17 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong cõi mà 
mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 21 cõi ngũ udh 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokäre pacchimabhavikanam  asaññasattanam 
tesam tattha viññanakkhandho nuppajjissati no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nuppajjittha (Đối với những người 
kiếp chót ở trong cỗi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh nhưng sắc uẩn từng sanh 
với những người ấy trong cỗi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
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Dën Song e 
với 5 cõi Tinh cư. 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc 
(là người kiến chót trực tiếp), với 4 cõi Vô sắc. Người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô sắc và sẽ không sanh trong cõi mà mình ở nữa (là 
người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam arũpe 
pacchimabhavikãnam tesam tattha viññänakkhandho ca 
nuppajjissati rũpakkhandho ca nuppajjittha (đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư và người kiếp chót ở trong cõi Vô sắc, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không 
từng sanh) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


(¿+ Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #oso 


Thọ Uán Gốc 


(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vattha vedanakkhandho 


DEE 


nuppajjittha, tassa tattha saññākkhandho nuppajjissatiti? 

Tho uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha saññãkkhandho 


nuppajjissati, tassa tattha vedanakkhandho 
nuppajjitthäati? 
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Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong 
cõi nào thì thọ uan không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjittha, suddhävãsänam 
asaññasattanam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nuppajjissati vedanäkkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uan, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uán cũng không từng 
sanh. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjittha (Tho 
uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nuppajjissati (thi 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc À La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì tướng uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññãkkhandho nuppajjissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cỗi nào) 
là câu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho nuppajjittha (thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ udan. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót trực tiếp ), với 4 cõi tứ 
uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uấẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiến), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cối Tịnh cư. 


Mul 


hitps://hotriphapbao.com/ 
Giải Thích Go Song Đối 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uan, cõi ngũ uan. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha saññäkkhandho 
nuppajjissati no ca tesam tattha vedanäkkhandho 
nuppajjittha (Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ không sanh nhưng 
thọ uẩn từng sanh với những người ấy trong cỗi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam asaññasattänam 
tesam tatha saññakkhandho ca  nuppajjissati 
vedanäkkhandho ca nuppajjittha (đối với những người ở 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cỗi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn xuói: Yassa yattha  vedanäkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sankhäarakkhandho 
nuppajjissatti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

vån _ ngược: Yassa vā pana yattha 
sankharakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uän sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì thọ uan không từng sanh với người ấy trong cài ấy 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
sankhăirakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nuppajjittha, suddhavasanam 
asaññasattanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
nuppajjissati vedanakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, hành uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uấn từng sanh với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong 
cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ không 
sanh và thọ udn cũng không từng sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäakkhandho nuppajjitha (Thọ 
uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nuppajjissati (thi 
hành uấn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết mong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cứ, 
với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vā pana yvattha sankhäarakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uấn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho nuppajjittha (thì thọ 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách trực tiếp ), 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
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cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cối Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cối nào thì thọ un 
không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
sankhäarakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjittha (Đối với những người kiếp 
chót ở trong cõi tử uẩn, cõi ngũ uấn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ 
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không sanh nhưng thọ uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cài Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chí pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam asaññasattänam 
tesam tattha sankhärakkhandho ca nuppajjissati 
vedanäkkhandho ca nuppajjittha (đối với những người ở 
trong cõi Tinh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uẩấn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng không từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


ấn xuôi: Yassa yattha  vedanakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viãññãnakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Thọ uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cối 
nào thì thọ uän không từng sanh với người ấy trong cài ấy 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjissai no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nuppajjittha, suddhavasanam 
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asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho ca 
nuppajjissati vedanakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh nhưng thọ uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh và thọ uán cũng không từng 
sanh. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Yassa yattha vedanakkhandho nuppajjitha (Thọ 
uán không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu mờ. 

Tassa tattha viññänakkhandho nuppajjissati (thi 
thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng sanh với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
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sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha  viññãnakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nuppajjittha (thì thọ 
uiẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chí pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uán, cöi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách trực tiếp ), 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì thọ uấn 
không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khó). 

_ 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam tesam tattha 
viñiñanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nuppajjittha (Đối với những người kiếp 
chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thức uẩn sẽ 
không sanh nhưng thọ uẩn từng sanh với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: suddhavasanam asaññasattänam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca nuppajjissati vedanäkkhandho ca 
nuppajjittha (đối với những người ở trong cõi Tịnh cư và 
người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không 
sanh và thọ uấn cũng không từng sanh) là câu đáp trong câu 
vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 
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(Sahñakkhandhamnla) 
1- Tướng Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


EE 


Vấn xuói: Yassa yattha saññakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha sankharakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Tưởng uan không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
saññakkhandho nuppajjitthati? 

Hay là hành uán sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Don: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjittha, suddhavasanam 
asaññasattanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
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nuppajjissati saññãkkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng 
uẩấn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không sanh và tưởng uän cũng 
không từng sanh. 

Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Yassa vattha saññakkhandho nuppajjittha (Tưởng 

uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào} là câu mỡ. 
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Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjissati (thi 
hành uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cói ấy) là câu hät, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). . 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tinh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nuppajjissati (Hay là hành uẩn sẽ không sanh với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sañõãkkhandho nuppajjittha (thì 
tưởng uán không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ un. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách trực tiếp ), 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cối Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uiấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khó). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabbavikänam tesam tattha 
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sankharakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nuppajjittha (Đối với những người kiếp chót 
ở trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không 
sanh nhưng tưởng uẩn từng sanh với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 


Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam asaññasattanam 
tesam tattha sankharakkhandho ca nuppajjissati 
saññãkkhandho ca nuppajjittha (đối với những người ở 
trong cöi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy 
hành udh sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha saññäkkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññänakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Tưởng uẩn không từng sanh với người nào trong cõi 
nào thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vififianakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 


~ 


saññäkkhandho nuppajjitthãti? 


Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Dáp: Pacchimabhavikanam tesam tattha 
viññanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
saññakkhandho nuppajjittha, suddhavasanam 
asaññasattanam tesam tattha viññanakkhandho ca 


LALA 


nuppajjissati saññãkkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh nhưng tưởng 
udn từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đổi với 
những người ở trong cối Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng 
không từng sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha saññãkkhandho nuppajjittha (Tướng 
uẩn không từng sanh với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññänakkhandho nuppajjissati (thi 
thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
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Uẩn Song 

(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chị 
pháp của câu mở thì thức uän cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha  viññänakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha saññakkhandho nuppajjittha (thì 
tưởng uẩấn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy) là cầu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách trực tiếp ), 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
udan, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cối nào thì tưởng 
uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uấn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh 
trong cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 
cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng Pacchimabhavikänam tesam tattha 
viññaãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sañõãkkhandho nuppajjittha (Đối với những người kiếp chót 
ở trong cõi tứ udn, cõi ngũ udn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không 
sanh nhung tưởng uẩn từng sanh với những người ấy trong cỗi 
ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết 
trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam asaññasattanam 
tesam tattha viññanakkhandho ca nuppajjissati 
saññäkkhandho ca nuppajjittha (đối với những người ở 
trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong côi ấy 
thức uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


RQR Kết Thúc Tưởng Uẩn GCA 
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Uén Song 
` A A 
Hành Uan Góc 
(Sankharakkhandhamüla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho 
nuppajjittha, tassa tattha viññänakkhandho 
nuppajjissatiti? 

Hành uãn không từng sanh với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yvattha 
viññänakkhandho nuppajjissati, tassa tattha 
sankhärakkhandho nuppajjitthäati? 

Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam tesam tattha 
viññãnakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nuppajjittha, suddhäväsãänam 
asañũasattanam tesam tattha viãñanakkhandho ca 
nuppajjissati sankharakkhandho ca nuppajjittha. 

Đối với những người kiếp chót ở trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh nhưng hành uẩn 
từng sanh với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người ở trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh và hành uẩn cũng không từng 
sanh. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Yassa vattha sankharakkhandho nuppajjittha 
(Hành uẩn không từng sanh với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. f i 

Tassa tattha vififidnakkhandho nuppajjissati (thi 
thức uán sẽ không sanh với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng sanh với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc Bất lai 
đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư 
(trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ không sanh. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha  viññanakkhandho 
nuppajjissati (Hay là thức uẩn sẽ không sanh với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nuppajjittha (thì 
hành uẩn không từng sanh với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong 
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Uấn Son 


cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách trực tiếp ), 
với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và 
đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ không sanh trong 
cõi mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cối Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không sanh với người nào trong cõi nào thì hành 
uán không từng sanh với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn (người kiếp chót theo cách 
trực tiếp ), với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khổ). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un và sẽ không sanh 
trong cối mà mình ở nữa (là người kiếp chót gián tiếp), với 4 
cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: Pacchimabhavikãanan tesam tattha 
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viññanakkhandho nuppajjissati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nuppajjittha (Đối với những người kiếp 
chót ở trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không sanh nhưng hành uẩn từng sanh với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi 
Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cối Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi Như thuyết rằng: suddhãvãsänam 
asaññasattänam tesam tattha viññanakkhandho ca 
nuppajjissati sankhärakkhandho ca nuppajjittha (đối với 
những người ở trong cối Tịnh cư và người ở trong cối Vô 
tướng, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không sanh và hành uán cũng 
không từng sanh) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Hành Uẩn Gốc soso 
Kết Thúc Phần Người Và Gói 
Zë Ki 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Vi Lai Đối Lập 
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Son 
Phần Diệt Trong Phần Biến 
Chuyển | 


(Nirodhavara trong pavattivara) 


_ Phần Hiện Tại Thuận Tùng 


(Paccupbpannuvaraanuloma) 


Phân Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uán Góc 
(Rūpakkhandhamūla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Tho Udn Ngon Song Đổi 


Vấn _xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn đang điệt 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Asafifiasatta cavantanam tesam 
rüpakkhandho nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho 
nirujjhati, pañcavokārā cavantanam tesam 


rüpakkhandho ca nirujjhati vedanakkhandho ca 
nirujjhati, 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc 
uán đang diệt nhưng thọ uẩn không đang diệt với những 
người ấy, còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana vedanäakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào thì sắc uán đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpä cavantanam tesam vedanäkkhandho 
nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati, 
pañcavokäräa cavantänam tesam vedanakkhandho ca 
nirujjhati ripakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, thọ 
uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, thọ 
uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uẩấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chất 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử cõi ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
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Uẩn Song_ ———————————————————————— 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: AsaññasattA cavantanam tesam rũpakkhandho 
nirujjhati no ca tesam vedanäakkhandho nirujjhati (Đối với 
những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang điệt 
nhưng thọ uấn không đang diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantanam  tesam rùũpakkhandho ca  nirujjhati 
vedanaäkkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uấn cũng đang 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana vedanakkhandho nirujjhati (Hay là 
thọ uẩn đang điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc udn đang diệt 
với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tầm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 
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Idi Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay ià 
thọ uẩn đang điệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người 
ấy phải chăng? e 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp 
của câu mở trong vẽ trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Nhw thuyết rằng Arũpe cavantinam  tesam 
vedanäakkhandho nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nirujjhati (Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, thọ 
uẩn đang diệt nhưng sắc uấn không đang điệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantanam tesam vedanäakkhandho ca nirujjhati 
rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang điệt và sắc uẩn cũng đang diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ubi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 


saññãkkhandho nirujjhatiti? 
Sắc uán đang diệt với người nào thì tưởng uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: Asaññasattã cavantanam tesam 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam saññakkhandho 
nirujjhati, paficavokara cavantanam tesam 


rüpakkhandho ca nirujjhati saññakkhandho ca nirujjhati. 
Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc 
uấn đang diệt nhưng tưởng uan không đang diệt với những 


M tuyến: 
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ET E 
- người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ 
uẩn, sắc uấn đang diệt và tưởng uän cũng đang diệt. 

Vấn ngược Yassa vã pana saññäkkhandho 
nỉrujjhati, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe cavantãnam tesam saññãkkhandho 
nirujjhai no ca tesam rupakkhandho nïirujjhati, 
pañcavokäräả cavantanam tesam saññäkkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, tưởng 
uẩn đang diệt nhưng sắc uãn không đang diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn, 
tưởng uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uấn đang diệt 
với người nào) là câu mỡ. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng uấn đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ udn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 


I Mộc Lục 
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_ Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udn 
đang diệt với người nào thi tưởng udn đang diệt với người ấy 
phải chăng? s 


Đức Phật giải dap bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattä cavantanam tesam rũpakkhandho 
nirujjhati no ca tesam saññäkkhandho nirujjhati (Đối với 
những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang điệt 
nhưng tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantanam tesam rũpakkhandho ca  nirujjhati 
saññãäkkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang điệt và tưởng uẩn cũng 
đang điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana saññakkhandho nirujjhati (Hay là 
tưởng uấn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Mục Lục 
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Län Song 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ udn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng Arũpe cavantanam tesam 
saññãkkhandho nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nirujjhati (Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, 
tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokara cavantảnam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn đang diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là cầu đáp trong câu van ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? 
Sắc uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: Asafifiasatta cavantānam tesam 
rūpakkhandho nirujjhati no ca tesam sankharakkhandho 
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nirujjhati, paficavokara cavantanam tesam 
riipakkhandho ca nirujjhati sankhárakkhandho ca 
nirujjhati. ở 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc 
uán đang diệt nhưng hành uấn không đang diệt với những 
người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn đang điệt và hành uẩn cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankharakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe cavantanam tesam sankharakkhandho 
nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati, 
pañcavokarã cavantänam tesam sankhãrakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, hành 
udn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, hành 
uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uấn đang diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uan, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uàn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. l 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udh 
đang diệt với người nào thì hành uẩn đang điệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattä cavantanam tesam rũpakkhandho 
mirujjhati no ca tesam sankhärakkhandho nirujjhati (Đối 
với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
diệt nhưng hành uẩn không đang diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantinam  tesam rũủpakkhandho ca nỉirnjjhati 
sankhärakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và hành uẩn cũng 
đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bang cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 
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va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. | 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng Arũpe cavantanam tesam 
sankhärakkhandho nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nirujjhati (Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, 
hành uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäarä cavantanam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn đang diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


A Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
viññänakkhandho nirujjhatiti? 
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Sắc uẩn đang diët với người nào thì thức uán đang diệt 
với người ấy phải chăng? 


Đáp: Âsaññasatta cavantanam tesam 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam viñãñänakkhandho 
nirujjhati, pañcavokara cavantänam tesam 


DEE 


rüpakkhandho ca nirujjihat viññanakkhandho ca 
nirujihati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc 
un đang diệt nhưng thức uẩn không đang diệt với những 
người ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ 
uan, sắc uẩn đang điệt và thức uẩn cũng đang diệt, 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññãpakkhandho 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho nirnjjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe cavantänam tesam viññãnakkhandho 
nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati, 
pañcavokäräả cavantanam tesam viññaänakkhandho ca 
nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, thức 
uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, thức 
uẩn đang điệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mó. 

Tassa viññanakkhandho nirujjhati (thì thức uẩn 
đang điệt với người ấy) là câu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ. uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh. quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào thì thức uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asalñasattã cavantanam tesam rũpakkhandho 
nirujjhati no ca tesam viññãnakkhandho nirujjhati (Đối 
với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
diệt nhưng thức uẩn không đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantanam  tesam rũpakkhandho ca nirujjhati 
viãñänakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thức uẩn cũng 
đang diêt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana viññänakkbhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào) là cầu mó. 


Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhàn, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở | 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào thì sắc uĝn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng Arũpe cavantäinam tesam 
viññãnakkbandho nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
nirujjhati (Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, 
thức uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần 
sau cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokârä cavantäanam tesam viññanakkhandho ca 
nirujjhati rupakkhandho ca nirujjhati (đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn đang diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc so 
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Thọ Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamiula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 
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safifiakkhandho nirujjhatiti? 

Tho uẩn đang diêt với người nào thì tưởng uán dang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa và pana saññãkkhandho 
nirujjhati, tassa vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uẩn đang diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng uẩn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào thì tưởng uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
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phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uan, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì tưởng 
uan cũng đang diệt. | 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana saññãkkhandho nirujjhati (Hay là 
tưởng uẩn đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäakkhandho nirujjhati (thì thọ uẩn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn dang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thọ uẩn 
cũng đang diệt, 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? 
Thọ uán đang diệt với người nào thì hành uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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Vấn — ngược: Yassa và pana sankharakkhandho 
nirujjhati, tassa vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? | 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho nirujjhati (Thọ uấn đang diệt 
với người nao) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nirujjhati (thì hành uẩn 
đang diệt với người ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chất trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt với người nào thì hành uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng đang diệt. 


A 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana sankharakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. | 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thọ uán 
cũng đang diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 
viññaänakkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa vã pana viãñãnakkhandho 
nirujjhati, tassa vedanäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ udn đang diệt 
với người nào) là cầu mỡ. 
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Tassa viññänakkhandho nirujjhati (thì thức uẩn 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uđn 
đang điệt với người nào thì thức uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññaänakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
udn đang diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
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D 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thọ uän 
cũng đang diệt, 


0 Kết Thúc Thọ Uĝn Gốc s2ø2 


Tưởng Uấn Gốc 
(Saññakkhandhamnla) 


1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa saññäkkhandho nirujjhati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 


EE 


nirujjhati, tassa saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uán 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Vassa saññãkkhandho nirujjhati (Tưởng uẩn đang 
diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho nirujjhati (thì hành uẩn 
đang diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
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na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang điệt với người nào thì hành uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mê thì hành 
uẩn cũng đang diệt. 


Yassa vã pana sankhärakkhandho nirujjhati (Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào) là cầu mó, 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là hành 
uén đang diệt với người nào thì tưởng un đang diệt với người 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng 
uẩn cũng đang diệt. 
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Vấn — xuôi: Yassa saññakkhandho nirujjhati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào thì thức uân đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhati, tassa saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uän đang diệt với người nào thì tưởng uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho nirujjhati (Tướng uấn đang 
điệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhati (thi thức udn 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
đang diệt với người nào thì thúc uẩn đang diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 


176 
Mục Lục 


hitps://hotriphapbao.com/ 


idi Thích Bó Đối 


sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng đang diệt. 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa vã pana viññãänakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uẩn đang điệt với người nào) là câu mê. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhati (thì trởng uẩn đang 
diệt với người ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uẩn đang d'et với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì tưởng 
uẩn cũng đang diệt. 


cc Kết Thúc Tưởng Uën GCIM 


Hành Uan Góc 
(Sankharakkhandhamüla) 
1- Hành U@n Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa sankharakkhandho nirujjhati, 
tassa viññãnakkhandbo nirujjhatiti? 
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Hành udn đang diệt với người nào thì thức uán đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). I 

Vấn ngược Yassa và pana viññanakkhandho 
nirujjhati, tassa sankharakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào thi hành uän 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amantä). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nirujjhati (Hành uẩn đang 
điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhati (thi thức uán 
đang điệt với người ấy) là cầu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang điệt với người nào thì thức uẩn đang điệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức 
un cũng đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 


o e m 


Yassa va pana viññanakkhandho nirujjhati (Hay la 
thức uẩn đang diệt với người nào) là câu mó. 
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Tassa sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn đang diệt với người nào thì hành uấn đang diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành 
uãn cũng đang diệt. 


œa Kết Thúc Hành Uẩn Gốc sg 
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Phân Cor 
(Okãsavära) 
Sắc Uån Gốc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uán đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati 
no ca tattha vedanakkhandho nirujjhati, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati vedanäkkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

Vấn ngược Yattha và pana vedanakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupe tattha vedanäkkhandho nirujjhati no ca 
tatha rũpakkhandho nirujjhati pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhat rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn 
đang diệt và sắc udn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong cậu vấn xuôi: 
EA 
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Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
trong cõi nào) là câu mở, 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uẩn đang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cối nào thì thọ uấn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
veđdanäkkhandho nirujjhati (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
đang diệt nhưng thọ uẩn không đang diệt trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati veđanăkkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana vedanäkkhandho nirujjhati (Hay là 
thọ uấn đang diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uán đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha vedanäakkhandho nirujjhati no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt 
nhưng sắc uẩn không đang điệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhat rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn đang điệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: AsañBasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati 
no ca tattha saõñãkkhandho nirujjhati pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati saññakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang diệt nhưng tưởng 
uẩn không đang diệt trong cối ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc 
uán đang diệt và tưởng uẩn cũng đang diệt. 
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Vấn ngược Yattha vã pana saññäkkhandho 
nirujjbati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? | 

Đáp: Arüpe tattha saññakkhandho nirujjhati no ca 
tattha rüpakkhandho nirujjhati, pañcavokāre tattha 
saññakkhandho ca nirujjhati rūpakkhandho ca nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ un, tưởng uẩn 
đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng uẩn 
đang điệt trong cối ấy) là cầu hồi. 

Chi pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaũñasatte tattha rũpakkhandho nỉirujjhati no ca tattha 
saññäkkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang 
điệt nhưng tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uan là chi 
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pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có su 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rupakkhandho ca nirujjhati saññãkkhandho ca 
nirujjhati (trong cối ngũ uổn, sắc uẩn dang diệt và tưởng uẩn 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Yattha vã pana saññäkkhandho nirujjihati (Hay là 
tưởng uẩn đang điệt trong cối nào) là câu mở. | 
| Tattha rüpakkhandho nirujjhati (thì sắc udn dang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu béi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn đang diệt trong cói nào thì sắc uẩn đang điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uân là chỉ pháp của câu mở trong vê 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññäkkhandho nirujjhati no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn đang 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sụ 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha saññäkkhandho ca nirujjhati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uấn, tưởng uán đang diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
sankhärakkhandho nirujjhatiti? | 

Sắc uán đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho mirujjhati 
no ca tattha sankhärakkhandho nirujjhati, pañcavokare 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati sanpkharakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang diệt nhưng hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn 
đang diệt và hành uàn cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankharakkhandho nirujjhati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, païcavokäre tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhat rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn đang diệt nhưng sắc uấn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uân 
đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang điệt 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành uẩn 
đang diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lën 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. | 
Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. i 

Do đó, câu hỏi này là câu hói hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cối nào thì hành uẩn đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
sankharakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô tướng, sắc udh 
đang diệt nhưng hành udn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokãre 
tattha rũpakkhandho ca nỉirujjhati sankharakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và hành udh 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankhärakkhandho nirujjhati (Hay 
là hành uẩn đang diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uấn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt trong cối nào thì sắc uấn đang diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha sankharakkhandho niujjhat no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn đang 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha sankhäarakkhandho ca nirujjhati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn đang điệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rupakkhandho nirujjhati 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhati, pañcavokäre 
tattha rupakkhandho ca nirujjhati viññanakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang diệt và thức uẩn cũng đang diệt. 

Vấn ` ngược; Yattha vã pana viãñanakkhandho 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 
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Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc uán 
đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpe tattha viññãnakkhandho nirujjhati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokare tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhat rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn đang diệt nhưng sắc un 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ un, thức uẩn 
đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uán đang diệt 
trong cỗi nào) là cầu mở. 

Tattha viññänakkhandho nirujjhati (thì thúc uẩn 
đang điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
đang điệt trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tir6ng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
viññãnakkhandho nirujjhati (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
đang diệt nhưng thức uẩn không đang điệt trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viãñänakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ udn, sắc uẩn đang diệt và thức uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana viññãnakkhandho nirujjhati (Hay là 
thức uĝn đang điệt trong cõi nào} là cầu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh udn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì sắc un đang diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha viññãnakkhandho nirujjhati no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, thức vën đang 
diệt nhưng sắc uán không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uấn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha viññãnakkhandho ca nirujjhati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, thức uán đang điệt và sắc udh 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


RaR Kết Thúc Sắc Uẩn GCA 
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UánSong _ O a ——— 


Tho Uàn Gộc 
(Vedanakkhandhamüula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanäakkhandho nirujjhati, 
tattha saññäkkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yattha vã pana saññäkkhandho 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang điệt trong cõi nào thì thọ uấn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? < 

Dáp: “Phai rói!” (amanta). 


Trinh Bay Chi Pháp Và Phan Tích Vé Càu 


Trong câu vẫn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt trong cỗi ấy 
phải chăng?, Hay là tưởng uán đang diệt trong cõi nào thì thọ 
uấn đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mỡ, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ udan là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng 
đang diệt hay thọ uẩn cũng đang diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Van — xuôi Yattha vedanakkhandho XS: 
tattha sankhärakkhandho nirujjhatIti? 
Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 
Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udn 
đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uan là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng 
đang điệt hay thọ uẩn cũng đang diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yattha vedanäakkhandho mana, 


n ay 


tattha viññanakkhandho nirujjhatiti? 


Mué De 
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Uẩn Song 

Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uấn đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha và pana viññanakkhandho 
nirujjhati, tattha vedanaäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uán. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt trong cỗi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang 
diệt hay thọ uẩn cũng đang diệt. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc&2#2 
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Gidi Thi 2 Song Đối 


Tưởng Uẩn Gốc 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tattha sankharakkhandho nirujjhatiti? 
Tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhati, tattha saññakkhandho nirujjhatiti? 
Hay là hành uấn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uấn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn đang diệt trong cối ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng 
đang diệt hay tưởng uẩn cũng đang diệt. 


Muk Luc 
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Uần Son 
2- Tưởng Uấn Gốc Thức Lẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha saññäkkhandho nirujihati, 


tattha viãññãnakkhandho nirujjhatiti? 


Tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viñãñänakkhandho 
nirujjhati, tattha saññäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì thức uẩn đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thúc uën đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uán và 26 cõi ngũ uàn là nơi sanh 
lên của ngũ uấn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang 
diệt hay tưởng uẩn cũng đang diệt. 


œ#œ Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc£2a2 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
` A A 
Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yattha sankhärakkhandho nirujjhati, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uan đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhati, tattha sankharakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ udn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì thức uẩn đang điệt trong cỗi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang điệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mê thì thức uẩn cũng đang 
điệt hay hành uẩn cũng đang diệt. 

aR Kết Thúc Hành Uẩn Gốc #222 
Kết Thúc Phân Ci 
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Uän Song A 1. 


Phân Người Va Cối 
(Puggalokasavara) 
Sắc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamöäla) 


1- Sắc Uấn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vến xuôi; Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: AsaBũasattã cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 
vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn không đang diệt 
với những người ấy trong cõi ấy, còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và 
thọ uẩn cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanäakkhandho nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho 
nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp  Arūpā cavantanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokãarä cavantănam 
tesam  tattha vedanäkkhandho ca nirujjhati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 
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_ Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và sắc 
uấn cũng đang diệt. l 


Trinh Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


: 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uấn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt cửa bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn đang diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt cúa bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattä cavantäanam tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang chết 
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trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uán đang diệt nhưng thọ 
uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokärã cavantaänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc udn đang 
điệt và thọ uẩn cũng đang diệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanakkhandho nirujjhati 
(Hay là thọ uẩn đang điệt với người nào trong cối nào) là câu 
mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thi sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uán mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Mul28 c 


https://hotriphapbao.com/ 
idi Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hói. Như thuyết rằng: Arupa cavantãnam tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokärãa cavantãnam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ udn đang 
điệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Dën Ngon Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 


tassa tattha saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asahilasatta cavantanam tesam tattha 
rùpakkhandho  nirujjhati no ca tesam  tattha 
saññäkkhandho nïrujjhati, pañcavokärä cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati saññakkhandho 
ca nirujjhatti. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng tưởng uẩn không đang 
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điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uan đang diệt và 
tưởng uẩn cũng đang diệt. ` 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha saññakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho nỉirujjhatti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupa cavantanam tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rüpakkhandho nirujjhat, pañcavokara cavantänam 
tesam tattha saññakkhandho ca nirujjhati rapakkhandho 
ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang điệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt và sắc 
uấn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäãkkhandho nirujjhati (thì tưởng 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattã cavantäanam tesam 
tattha rupakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nïirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng tưởng 
uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokãrä cavantãnam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati saññäkkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
dër và tưởng uđn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saññãkkhandho nirujjhati 
(Hay là tướng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào) là 
câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uan mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc uẩn 
dang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpã cavantãnam tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjihati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng sắc 
uán không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
paficavokara cavantänam tesam tattha saññäkkhandho ca 
nirujjhati rupakkhandho ca nirujjhati (đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ udn, trong cõi ấy tưởng uẩn đang điệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankharakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasattā cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjihai no ca tesam  tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhati, pañcavokäräa cavantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 
sankharakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng hành uấn không đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uán đang diệt và 
hành uán cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho 
nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpa cavantanam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhat no ca tesam tattha 
rùpakkhandho nirujjhati, pañcavokārā cavantäanam 
tesam tatthha sankharakkhandho ca  nirujjhati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy hành uẩn đang diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn đang diệt và sắc 
uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
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Trong câu van xuĝi; 

Yassa yattha rupakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cối nào) là câu mó. 


Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhati (thì hành 
udn đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm: tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì hành udn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt của bọn 
mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp cúa câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattä cavantänam tesam 
tatthha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng 
hành uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
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pañcavokãrä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati sankharakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cối ấy sắc uẩn dang 
diệt và hành uẩn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trọng câu vấn ngược; 

Yassa va pana yattha sankhãrakkhandho nirujjhati 
(Hay là hành uẩn đang điệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cối 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpä cavantănam tesam 
tattha sankhärakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang chết 
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trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn đang diệt nhưng sắc udh 
không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
paficavokara cavantanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhati rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ udh, 
trong cõi ấy hành uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Udin Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nïirujjhati, 


e Zu e 


tassa tattha viññanakkhandho nirujjhatiti? 

Sắc uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp Asaññasatta cavantanam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantãnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 


EE) 


viññanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng thức uän không đang diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và 
thức uẩn cũng đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho 
nirujjhatiti? 
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Hay là thức uän đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp  Arũpäa  cavantänam tesam tattha 
viññaänakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärä cavantänam 
tesam tatha viññãnakkhandho ca nirujjhati 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy thức uẩn đang diët nhưng sắc uẩn không đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn đang diệt và sắc 
uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cối nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhati (thì thức 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ un mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uán 
đang diệt với người nào trong cối nào thì thức uẩn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tướng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattä cavantãnam tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uán đang diệt nhưng thúc 
uẩấn không đang diệt với những người ấy trong cỗi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm 
tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati vififianakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
điệt và thức udn cũng đang diệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha viññanakkhandho nirujjhati 
(Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu béi, 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 cõi 
ngũ uẩn. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 26 cõi ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpä cavantãnam tesam 
tattha viãñãnakkhandho nỉirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uấn đang diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 26 
cõi ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokärä cavantanam tesam tattha viññãnakkhandho 
ca nirujjhati rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người dang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn đang 
diêt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


agag Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 22 
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Lần S 
Thọ Uàn Goc 
(Vedanakkhandhamüüla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Dën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Vasen yattha  vedanäakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uan đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng un đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). l 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha saññakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ udn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng udn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phái chăng?, Hay là tưởng uẩn đang 
diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn đang điệt với người 
dy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
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sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là 
chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng đang diệt hay thọ uẩn 
cũng đang diệt. SZ 


2- Thọ Udn Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa yattha vedanakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uấn đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (âmant). 

Vấi ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhäarakkhandho nirujjhatti, tassa tattha 
vedanäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ udn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành udn đang diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uán đang 
điệt với người nào trong cõi nào thì thọ udn đang điệt với người 
ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
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phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 26 cõi ngũ uẩn là 
chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng đang diệt hay thọ uän 
cũng đang diệt. : 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha ` veđdanakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha viññanakkhandho nirujjhatiti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vififianakkhandho nirujjhati, tassa tattha 
vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diët với người nào trong cõi nào 
thì thọ uan đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn đang diệt 
với người ấy trong cối ấy phải chăng?, Hay là thúc uẩn đang 
điệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn đang điệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 người 


MB22 uc 


https://hotriphapbao.com/ 

Giải Thích Bộ Song Đối 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uan là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang diệt hay thọ uấn 
cũng đang diệt. ` 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gócsoso 


Tưởng Uân Gốc 


(Saiñakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhãrakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana vattba 
sankharakkhandho nirujjhati, tassa tattha 
saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uán đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Dën Song _—— a 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn đang điệt 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng?, Hay là hành uấn đang 
điệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn đang SE với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là 
chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng đang diệt hay tưởng 
uẩn cũng đang diệt. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức udan đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho 
mirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn đang điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn đang 
diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn đang diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mớ, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng đang diệt hay tưởng 
uẩn cũng đang diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn GCP 


` A A 
Hành Uân Goc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vyattha sankhärakkhandho 
nirujjhat, tassa tattha viññanakkhandho nirujjhatiti? 

Hành uän đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uàn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhati, tassa tattha 
sankharakkhandho nỉirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Don: “Phải rồi!” (amanta). 


- Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn đang điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn đang 
điệt với người nào trong cõi nào thì hành uấn đang diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ udn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn là 
chi pháp của câu mở thì thức udn cũng đang diệt hay hành uẩn 
cũng đang diệt. 

œc Kết Thúc Hành Uẩn Gốc sen 


Kết Thúc Phần Người Và Gói 
Peh E 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Thuận Tùng 
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Phần Hiện Tai Đối Lập 


(Paccuppannavarapaccanika) 


Phân Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uán Góc 
(Rūpakkhandhamūŭla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Tho Uán Ngon Song Đối 


Văn xuôi; Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 
tassa vedanäakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uan không đang diệt với người nào thì thọ uán 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpa cavantänam tesam rũpakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho na nirujjhati, 
sabbesam uppajjantanam tesam rũpakkhandho ca na 
nirujjhati vedanäakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc 
un không đang diệt nhưng thọ uẩn đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì 
sắc udn không dang diệt và thọ uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatta cavantanam tesam 
vedanäakkhandho na Hnirujjhati no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantänam 
tesam vedanäkkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
na nirujjhati. 
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Uĝn Song 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, thọ 
uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người 
ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì thọ uẩn 
không đang diệt và sắc uán cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. | 

Tassa vedanākkhandho na nirujjhati (thi tho udn 
không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì thọ uấn không đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: Arũpã cavantãnam tesam rũpakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam vedanakkhandho na nirujjhati 
(Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang diệt nhưng thọ uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantäanam tesam 
rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanäkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cối thì sắc 
uán không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanaäakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thọ uấn không đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng 

va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không đang diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở 
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trong vế trước, có su phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattä cavantänam tesam vedanakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với 
những người đang chết trong cài Vô tưởng, thọ uẩn không đang 
diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 
sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên là chí pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantinam tesam 
vedanakkhandho ca na nirujjhatií rũpakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì thọ 
uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang điệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 
tassa saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpa cavantãnam tesam rũpakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam sañiñäkkhandho na nirujjbati, 
sabbesam uppajjantänam tesam rũpakkhandho ca na 
nirujjhati saññãkkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc 
uan không đang diệt nhưng tưởng u4n đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì 
sắc uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 
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Đáp: Asafifiasatta cavantanam tesam 
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saññäkkhandho na nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho 
na nirujjihat, sabbesan uppajjantânam tesam 
saññãäkkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca na 
nirujjhati. i 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với 
những người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 
cõi thì tưởng uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang 
diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uấn không 
đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãäkkhandho na nirujjhati (thì tướng uấn 
không đang diệt với người ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na điệt của 4 tâm tú Vô sắc, 30 tâm sở. 

va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udh 
không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chi pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: Arũpä cavantänam tesam rũpakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam saññãäkkhandho na nirujjhati 
(Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang điệt nhưng tưởng uẩn đang diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantanam tesam 
rũpakkhandho ca na nỉirujjihati saññakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì sắc 
uẩn không đang điệt và tưởng uẩn cũng không đang điệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


[rong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññakkhandho na nirujjhati (Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
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tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bon mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattä cavantanam tesam saññäkkhandho na 
nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với 
những người đang chết trong cõi Vô tưởng, tưởng uẩn không 
đang diệt nhưng sắc uẩn đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chí pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantänam tesam 
saiñakkhandho ca na nirujjhati ruũpakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cá người đang sanh trong 31 cõi thì 
tưởng uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uấn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhatiti? 
Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: Arũpã cavantãnam tesam rũpakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam sankharakkhandho na nirujjhati, 
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sabbesam uppajjantänam tesam rupakkhandho ca na 
nirujjhati sankharakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc 
udan không đang diệt nhưng hành udn đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì 
sắc uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhati, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatta cavantanam tesam 
sankharakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam sankhärakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
hành uấn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì 
hành uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirujjhati (thì hành 
udn không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khới 
hiện trong sát na đầu tiên. 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uán không đang diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tứ Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: Arūpā cavantänam tesam rũpakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam sankharakkhandho na nỉirujjhati 
(Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang điệt nhưng hành uẩn đang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi pháp của cả 2 câu mó 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantăanam tesam 
rũpakkhandho ca na nirujjhati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì sắc 
trẩn không đang diệt và hành uẩn cũng không đang diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho na nirujjhati 
(Hay là hành uán không đang diệt với người nào) là cầu mở. 


Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng 


Và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang safi 
trong 31 cài, goi là ngay sát na sanh cúa 19 tam tuc sinh, 35 
tám sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bon mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩấn không đang điệt với người nào thì sắc uẩấn không 
đang điệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở 
trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattã cavantanam tesam sankhärakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam rũpakkhandho na nirujjhati (Đối 
với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn không 
đang điệt nhưng sắc uẩn đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantänam tesam 
sankhärakkhandho ca na nirujjbati rũpakkhandho ca na 
nirujjbati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì hành 
uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diét) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho na mubin, 


RE 


tassa viññanakkhandho na nirujjhatiti? 


Sắc udn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpà cavantänam tesam rũpakkhandho na 
nirujjhati no ca tesam viññapakkhandho na nirujjhati, 
sabbesam uppajjantanam tesam rũpakkhandho ca na 
nirujjhati viññãnakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc 
uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi, sắc 
uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viãñänakkhandho na 
mirujjhati, tassa rupakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Äsaññasatta cavantanam tesam 
viññanakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam viññãänakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
thức uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy; còn đối với tất cả người đang sanh trong 31 cối, thức 
uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uán không 
đang diệt với người nào) là cầu mỡ. 
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Uàn Song 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhati (thi thức udn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà. 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt với người nào thì thức uấn không đang điệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở là chỉ pháp 
của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: Arũpä cavantänam tesam rũpakkhandho 
na nirujjhati no ca tesam viññãnakkhandho na nirujjhati 
(Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không 
đang diệt nhưng thức uẩn đang điệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ pháp của cả 2 câu mở 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantanam tesam 
rũpakkhandho ca na nirujjhati viññaänakkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cối thì sắc 
uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng không đang điệt) là câu 


Music 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích. 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññänakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thức uẩn không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang điệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chí pháp của câu më 
trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Asaññasattã cavantanam tesam viññãnakkhandho 
na nirujjhati no ca tesarn rũpakkhandho na nirujjhati (Đối 
với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn không 
đang diệt nhưng sắc uẩn dang diệt với những người ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chí pháp của cả 2 câu mở 
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UánSong EE 
và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantânam tesam 
viññänakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca na 
nirujjhati ( đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi thì thức 
uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


RQR Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc s22 


Thọ Uán Gốc 


(Vedanäakkhandhamäila) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vedanäakkhandho na nirujjhati, 


tassa saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa và pana saññãäkkhandho na 
nirujjhati, tassa vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uán không đang diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng, 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn không đang điệt 
với người ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn không đang diệt 
với người nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chất trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng không đang diệt hay thọ 
uẩn cũng không đang diệt. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn udi: Yassa vedanakkhandho na nỉirujjhati, 
tassa sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩấn không đang diệt với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uán không đang diệt với người nào thì thọ 
uán không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Uẩn Song 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn không đang diệt 
với người ấy phải chăng?; Hay là hành uán không đang diệt với 
người nào thì thọ uán không đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng không đang diệt hay thọ 
udn cũng không đang diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn —_ xuôi: Yassa vedanäakkhandho na nirujjhati, 
tassa viññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uán không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ` ngược; Yassa va pana viññänakkhandho na 
nirujjhati, tassa vedanãkkhandho na nirujjhatiti? 
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Hay là thức uán không đang diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm 
tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không dang diệt với người nào thì thức uẩn không đang điệt với 
người ấy phải chăng?; Hay thức un không đang diệt với người 
nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, hởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng không đang diệt hay thọ 
uẩn cũng không đang diệt. 


a Kết Thúc Thọ Uẩn Gỗco£2 
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Tưởng Un Gốc 
(Saññakkhandhamüla) 
1- Tưởng Udn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


MAA 


Vấn xuôi: Yassa saññakkhandho na nirujjhati, tassa 
sankhäarakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa va pana sankhäarakkhandho na 


RE 


nirujjhati, tassa safifiakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uán không đang diệt với người nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh cúa 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn không đang diệt 
với người ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn không đang diệt với 
người nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng không đang diệt hay 
tưởng uẩn cũng không đang diệt. 


2- Tưởng Udin Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa saññakkhandho na nirujjhati, 
tassa viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa và pana viãñãnakkhandho na 


DEE 


nirujjhati, tassa saññakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thúc uán khêng dang diët vói ngudi nào thi 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy phải chàng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amantä). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng udn 
không đang diệt với người nào thì thức un không đang điệt với 
người ấy phải chăng? Hay là thức uẩn không đang điệt với 
người nào thì tướng uấn không đang diệt với người ấy phải 
chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uẩn cũng không đang diệt hay tưởng 
uẩn cũng không đang diệt. 


ax Kết Thúc Tướng (ën Gốc #2 


` A A 
Hành Uàn Góc 
(Saņkhārakkhandhamŭla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa sankhäarakkhandho na nỉirujjhati, 
tassa viññänakkhandho na nirujjhatiti? 

Hành uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Van — ngược: Yassa và pana viññanakkhandho na 
nirujjhati, tassa sankharakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thức uán không đang diệt với người nào thì hành 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uën 
không đang điệt với người nào thì thúc uẩn không đang diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là thúc uán không đang diệt với 
người nào thì hành uẩn không đang diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quà hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên là chi 
pháp của câu mở thì thức uan cũng không đang điệt hay hành 
uẩn cũng không đang diệt. 


a Kết Thúc Hành Uẩn Gócz#oso 


Kết Thúc Phân Người 
die SSS 
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x 
A gg $ 
Phan Cor 
(Okasavara) 
Sắc Uân Goc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uän Ngon Song Đối 
Vấn _ xuôi; Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 
Sắc uan không đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diêt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkbandho na nirujjhati (thì thọ uấn 
không đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách dap ngược rằng “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc 
uan không đang diệt nhưng thọ uàn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana vedanäkkhandho na nirujjhati (Hay 
là thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uđn không đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt 
trong cỗi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở, cho 
dù thọ uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ubi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Uàn Song 
Đáp; “Dang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha saññãäkkhandho na nirujjhati (thì tướng uấn 
không đang điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cối nào thì tưởng uấn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không đang diệt nhưng tưởng uàn đang diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññäkkhandho na nirujjhati (Hay là 
tưởng uấn không đang diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thi sắc uấn 
không đang diêt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không 
đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 

điệt” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 

sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 

dù tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uan đang diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì hành uän 
không đang diệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!" (nirujjhati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhãrakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũipakkhandho na nirujjhatIti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uan không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt” (nirujjhati). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha sapkhärakkhandho na nirujjhati (thì hành 
triển không đang diệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì hành uấn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
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sanh lên của 4 danh uẩn là cht pháp của câu mó, cho dù sắc 
uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn đang điệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankharakkhandho na nirujjhati 
(Hay là hành uẩn không đang diệt trong cõi nào} là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uán 
không đang điệt trong cõi ấy) là câu béi, 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 


Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt trong cõi nào thì sắc un không đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù hành uẩn không đang diệt nhưng sắc uan đang diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vẫn — xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 


REI 


tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uán không đang diêt trong cõi nào thi thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang điệt!” (nirujjhati). 

Vấn __ ngược: Yattha va pana viññänakkhandho na 
nirujjhati, tattha rũpakkhandbo na nirnjjhatiti? 

Hay là thức uán không đang diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
(nirujjhati). 


UI 


Đáp: “Đang diệt 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt trong cối nào) là cầu mở. 


~ ay m 


Tattha viññanakkhandho na nirujjhati (thì thức uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cối nào thì thức uấn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
diệt!" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không đang điệt nhưng thức uàn đang diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññanakkhandho na nirujjhati (Hay 
là thức uẩn không đang điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán không đang diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược rằng “Đang 
diêt!” là câu đáp đối lập lại câu hỏi, bởi vì cõi Vô tướng là nơi 
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sanh lên thuần nhất của sắc udn là chi pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


cc Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 22 


Thọ Uân Gôc 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vận xuôi, Yattha vedanakkhandho na nirujjhati, 
tattha saõñãkkhandho na nirujjhatiti? 
Thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ˆ ngược: Yattha vā pana saññäkkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanakkhandho na nirujjihatiti? 
Hay là tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
udan không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không dang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là tướng uán không đang diệt 
trong cối nào thì thọ udn không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uấn là chi pháp của câu mé 
thì tưởng uän cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không 
đang diệt. I 


2- Thọ Udn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ un không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uän không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau, 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diêt trong cõi nào thì hành udn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uấn không đang diệt 
trong cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
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thì hành un cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không 
đang diệt. - 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho na nirujjhati,` 


REI 


tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không dang diët trong cõi nào thì thức uàn 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhati, tattha vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức udan không đang diệt trong cõi nào thì thọ 
udan không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt trong cỗi nào thì thức uẩn không đang điệt 
trong cối ấy phái chăng?, Hay là thức uấn không đang diệt 
trong cỗi nào thì thọ uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không 
đang diệt. 

œ#œ° Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc #2ø2 
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Tưởng Uấn Gốc 
(Saññãkkhandhamnila) 
1- Tưởng Udn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


DEET 


Vấn rubi: Yattha saññakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì hành uên 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantã). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
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niỉrujjhati, tattha saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uan không đang diệt trong cõi nào thì 
tưởng uan không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì hành udn không đang điệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không đang diệt 
trong cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
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thì hành uẩn cũng không đang diët hay tưởng uán cũng không - 
đang điệt. 


2- Tưởng Un Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi Yattha saññãkkhandho na nirujjhati, 
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tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uán không đang diệt trong cõi nào thì thức uán 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana viãñânakkhandho na 


nirujjhati, tattha saññãäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không đang điệt trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không đang diệt trong cối nào thì thức uẩn không đang điệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩấn không đang điệt 
trong cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không đang diệt hay tưởng uẩn cũng không 
đang diệt. 
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a Kết Thúc Tưởng Uën Gcm 


` A A 
Hành Uan Goc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha sankharakkhandho na nirujjhati, 


EE) 


tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 


Hành uan không đang diệt trong cõi nào thì thức uán 
không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhati, tattha sankhärakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uấn không đang diệt trong cõi nào thì hành 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: côi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt trong cói nào thì thức uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không đang diệt 
trong cõi nào thì hành uấn không đang diêt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
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là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uan cũng không đang diệt hay hành uẩn cũng không 
đang diệt. 


a Kết Thúc Hành Uẩn Gốc m2#2 


Kết Thúc Phân Cat 
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“Phân Người Và Cối 
(Puggalokasavara) 
Sắc Uẫn Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uán không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arupa cavantanam tesam tattha 
rüpakkhandho na mirujjhati no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam Fttattha rüpakkhandho ca na nirujjhati 
vedanakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uán không đang diệt nhưng thọ uẩn đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất ca người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thọ 
uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vedanakkhandho na nirujjhati, tassa tattha 
rüpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thọ uan không đang diệt với người nào trong cối 
nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattä cavantanam tesam tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhat no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 


251 
Mục Lục 


we https://hotriphapbao.com/ 
Uá n 
tesam tattha vedanākkhandho ca pa nirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt 
với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy thọ uan không đang điệt và sắc 
uan cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 


Trọng câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uển 
không đang diệt với người nào trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn không 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh gua hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
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với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpä cavantanam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi Vô sắc, sắc uẩn không đang diệt nhưng thọ uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 
3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với 31 cối là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantanam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanäkkhandho ca na 
nirujjhati (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không đang 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana yattha vedanäikkhandho na 
nirujjhati (Hay là thọ uẩn không đang diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khói 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
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quyền cửu sắc khói hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mä 
thôi. 
Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattãä cavantanam tesam 
tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy thọ uẩn không đang diệt nhưng 
sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh trong 31 cài, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 
35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cối là chỉ pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantänam tesam 
tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati rũpakkhandho ca 
na nirujjhatl (đối với tất cả người đang sanh trong 31 cối, thọ 
uẩn không đang điệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vyattha rũpakkhandho na 
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nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uan không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: Arupa cavantänam tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhat no ca tesan tattha 
saññãkkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam tattha rũpakkhandho ca na  nirujjhati 
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saññakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy sắc uán không đang diệt và 
tưởng uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhatīti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc udan không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Asaññasattä cavantanamn tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhat no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam tattha sañõäkkhandho ca na  nirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang 
điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy tưởng uan không đang 
diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sốc uẩn 
không đang điệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sañãakkhandho na nirujjihati (thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu 
hồi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35. 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cối. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpã cavantănam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cối Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng tưởng uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantanam 
tesam tattha rupakkhandhùo ca na  nirujjhati 
saññäkkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và 
tướng uẩn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di 
ngay). - 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na nirujjhati 
(Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong cối 
nào} là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyên 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không đang điệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uiấn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tướng là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattã cavantãanam tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt 
nhưng sắc uấn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
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đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantanam 
tesam tattha saõñãkkhandho ca na  nỉirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy tưởng uấn không đang diệt và 
sắc uẩn cũng không đang điệp là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (ải 
ngay). 


3- Sắc Uấn Góc Hành Udn Ngọn Song Đối 


ấn ôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arupa cavantanam tesam tattha 
rüpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhati, sabbesam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhati sankhäarakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn đang diệt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và 
hành uẩn cũng không đang diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vâ pana yattha 
sankhärakkhandho na nirujjhat, tassa ` tattha 
rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Đáp: Asaññasatã cavaniinam tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjihati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam tattha sankhArakkhandho ca na nirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati. l 

Dói vói nhüng ngudi dang chêt trong cõi Vô tuóng, 
trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang 
diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt 
và sắc uan cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào} là cầu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhati (thi 
hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành udh 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpã cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng hành vën đang điệt với những người ấy trong cõi ấp). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chí pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca na nirujjihati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cối, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và 
hành uẩn cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di 
ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjhati (Hay là hành uấn không đang điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thi sắc 
uấn không đang điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khới 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi, 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattä cavantanam tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tướng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt 
nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chi pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantănam 
tesam tattha sankhäarakkhandho ca na nïirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và sắc 
uéin cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

4- Sắc Uẩn Gốc Thức Un Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 


DEI 


nirujjhati, tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhatiti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


målt uc 


hitps://hotriphapbao.com/ 


Un Song 


Đáp: Arupa cavantanam tesam tattha 
rüpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantanam 
tesam tatthha rüpakkhandho ca na nirujjhati 


e Zx = 


viññanakkhandho ca na nirujjhati. , 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uan không đang diệt nhưng thức uán đang diêt với 
những người ấy trong cõi ấy; còn đối với tất cá người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy sắc uan không đang diệt và thức 
udn cũng không đang diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha rupakkhandbo na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩấn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phái chăng? 

Đáp: AsañBasattä cavantanam tesam tattha 
viãñanakkhandho na nirujjhatd no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati, sabbesam uppajjantãnam 
tesan tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhati 
rùũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang chết trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thức uẩn không đang diệt nhưng sắc uẩn đang diệt 
với những người ấy trong cối ấy; còn đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, trong cõi ấy thức uấn không đang diệt và sắc 
uẩn cũng không đang diệt, 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
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rong câu và i; 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uĝn 
không đang điệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhati (thi 
thức uẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát 
na điệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
không đang điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi Vô sắc, gọi 
là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô 
sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpä cavantanam tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang 
chết trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng thức uẩn đang diệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantănam 
tesam tattha rũpakkhandho ca na  nirujjhati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cối, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và 
thức uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
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này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhati (Hay là thức uán không đang diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
uấn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng 

Và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không đang điệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
udn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattä cavantãnam tesam 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong côi ấy thức uấn không đang dër 
nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
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đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục 
sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiện, bọn mạng quyền cửu 
sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: sabbesam uppajjantãnam 
tesam tattha viññanakkhandho ca na nirujjhati 
rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với tất cả người đang 
sanh trong 31 cõi, thức uẩn không đang diệt và sắc uẩn cũng 
không đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ax Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sos 


Thọ Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho na 
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nirujjhati, tassa tattha saññãakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uan không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
na nirujjihat, tassa tattha vedanäakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 côi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng udh 
không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là 
tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
na đầu tiên, với 31 cõi là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn 
cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không đang diệt. 


2- Thọ Liển Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
saņkhārakkhandho na nirujjhat, tassa tattha 
vedanākkhandho na nirujjhatīti? 

Hay là hành uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uân không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng?; Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào thì thọ 
uán không đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhân chi pháp của câu mé, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
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na đầu tiên, với 31 cõi là chi pháp của câu mó thi hành uẩn. 
cũng không đang diệt hay thọ uẩn cũng không đang diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Vän Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanäkkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhatiti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññänakkhandho 
na nirujjihat, tassa tatthha vedanäkkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết trong 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang điệt với người nào trong cõi nào thì thúc udh 
không dang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Gidi Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhân chỉ pháp của câu më, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
na đầu tiên, với 31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng không đang diệt hay thọ uấn cũng không đang diệt. 


cứ? Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc2#2 


Tưởng Un Gốc 


(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tướng Un Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vyattha saññãkkhandho na 


nirujjhati, tassa tattha sankhãrakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uán không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (ãmantä). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhati, tassa  tattha 
saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uán không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
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Uẩn Song 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vẫn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chất: 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. | 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào trong cối nào thì hành udh 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là 
hành uẩn không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhân chỉ pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
na đầu tiên, với 31 cõi là chi pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng không đang diệt hay tưởng uẩn cũng không đang diệt. 


2- Tưởng Uën Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 
Vấnxuôi; Yassa yattha saññakkhandho na nirujjhati, 


ar ~ e 


tassa tattha viññänakkhandho na nirujjhatiti? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì thức uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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jai Thích Bộ Song Đối 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Vấn ngược: Yassa va pana yattha viññãänakkhandho 
na nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uàn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng udn không đang diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là 
thức uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhân chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
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na đầu tiên, với 31 cối là chi pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng không đang diệt hay tưởng uẩn cũng không đang diệt. 


cc Kết Thúc Tưởng Uẩn GC 


Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamũla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho na 


e 9 


nirujjhati, tassa tattha vififianakkhandho na nirujjhatiti? 

Hành uẩn không đang diêt với người nào trong cõi nào 
thì thức uän không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa va pana yattha viãñänakkhandho 
na nirujjhat, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩấn không đang diệt với người nào trong 
cõi nào thì hành uan không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi! (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
rong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: Người lạc vô nhân đang chết 
trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tướng. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi 
hiện trong sát na đầu tiên, với 31 cõi. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì thức udh 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là 
thức uẩn không đang điệt với người nào trong cói nào thì hành 
uán không đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhân chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với cõi Vô tưởng, 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, 
gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát 
na đầu tiên, với 31 cõi là chi pháp của câu mở thì thức uan 
cũng không đang diệt hay hành uẩn cũng không đang diệt. 


ax Kết Thúc Hành Uẩn Gốc 22 


Kết Thúc Phần Người Và Ca 
Rep KK 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Đối Lập 
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E SE 
Phân Quá Khú Thuân Tùng 


(Atitavaraanuloma) 


` 
A `` e 
Phan Người 
(Puggalavara) 
Sắc Uân Gôc 
(Rùpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhitthati? 
Sắc uẩn từng điệt với người nào thì thọ uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ngược Yassa và pana vedanäakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandbho nirujjhitthãati? 
Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi, 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc udn 
từng diệt với người nào thì thọ uán từng diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong - 
31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì thọ uän cũng từng diệt hay 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yassa rũpakkbandho nirujjhittha, tassa 
saññãkkhandho nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa và pana saññaãkkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (ãmant3). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng điệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?; Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc 
udn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
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Udn Song 
31 cõi là chi pháp của câu mở thì tưởng udn cũng từng diệt hay 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vén xuôi; Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassả 
sankhäarakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn từng điệt với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào thì hành uẩn từng diêt với người ấy 
phải chăng?, Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc 
uán từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt hay 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


4- Sắc Dën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhittha, tassa 


viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho 
niruưjjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì sắc 
uiẩn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mó, bới vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay 
sắc uẩn cũng từng diệt. 


x Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #2 
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Uàn Song 
Thọ Uàn Gôc 
(Vedanakkhandhamula) 
1- Tho Uẩn Gốc Tưởng Udn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vedanakkhandho nirujjhittha, 


eg > = 


tassa saññakkhandho nirujjhitthati? 

Thọ uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa vã pana sañũãkkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uán 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng điệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ây 
phải chăng?, Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào thì thọ 
udn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng diệt hay 
thọ uẩn cũng từng diệt. 
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2- Tho Uẩn Gốc Hành Udn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi Yassa vedanakkhandho Be 
tassa sankharakkhandho nirujjhitthati? l 

Tho uán từng diệt với người nào thi hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là hành un từng diệt với người nào thì thọ uän 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cối. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?; Hay là hành uán từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt hay 
thọ uẩn cũng từng diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn rubi: Yassa vedanakkhandho nirujjhittha, 
tassa viññãnakkhandho nirujjhitthati? 
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Thọ uẩn từng diệt với người nào thì thức uan từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). | 

Vấn ngược: Yassa và pana viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là thức uán từng diệt với người nào thi tho uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!" (ãmantä). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trọng câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?, Hay là thức uẩn từng điệt với người nào thì thọ 
udn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay 
thọ uẩn cũng từng diệt. 


œ#œ Kết Thúc Thọ Uấn Gócz#oso 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Tưởng Uẩn Gốc 


(Saññákkhandhamüla) 
1- Tưởng Udn Góc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa saũññakkhandho nirujjhittha, 
tassa sankhäarakkhandho nirujjhitthäti? 
Tưởng uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ` ngược; Yassa va pana sanqkharakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho nirujjhitthäti? 
Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uan 
từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uấn 
từng diệt với người nào thì hành uẩn từng điệt với người ấy 
phải chăng? Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mô, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì hành uấn cũng từng diệt hay 
tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi Yassa saññakkhandho nirujphittha, 


RE 


tassa viññanakkhandho nirujjhitthäti? 


Tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thức uän từng 
diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññakkhandho nirujjhitthäati? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng?; Hay là thức uẩn từng điệt với người nào thì tướng 
udn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay 
tưởng uẩn cũng từng diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gcs 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hành Uân Gôc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành (ën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa sankhãrakkhandho nirujjhittha, 


tassa viññãpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hành uẩn từng diệt với người nào thì thức uẩn từng 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa sankhärakkhandho nirujjhitthãti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn 
từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong 31 cõi. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng diệt với người nào thì thúc uẩn từng điệt với người ấy 
phải chăng?, Hay thức uẩn từng diệt với người nào thì hành 
uẩn từng điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
31 cõi là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng diệt hay 
hành uẩn cũng từng diệt. 
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Kết Thúc Phân Người 
RA Ki 


` 
Phan Co 
(Okásavara) 
Sắc Uán Gốc 
(Rũpakkhandhamnila) 
1- Sắc Uấn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tattha vedanäkkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn từng diệt trong cối nào thì thọ uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha vedanakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tướng, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yattha và pana vedanäakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha veđanäkkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn 
từng diệt và sắc uán cũng từng diệt. 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng điệt 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (thì thọ uán 
từng điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng diêt trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rùũpakkhandho nirujjhitha no ca 
tattha vedanäkkhandho nỉirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
paBcavokäre tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
vedanäkkhandho ca nirujjhittha (trong cối ngũ uẩn thì sắc 
uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng điệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 
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Uẩn Song 


Yattha va pana vedanakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thọ uẩn từng diét trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt trong cối nào thì sắc uẩn từng diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh un là chỉ pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, thọ udh từng 
điệt nhưng sắc uẩn không từng điệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngit udan là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
vedanäakkhandho ca nirujjihitha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tattha saññãkkhandho nirujjhitthäti? 
Sắc uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha saññãkkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
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tattha rüpakkhandho ca nirujjhitiha saññakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tuóng, sic uán tùng diêt nhung ga uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn thì sắc uẩn 
từng diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược Yattha vā pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandbho nirujjhitthati? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uán 
từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha saññãkkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre tattha 
saññakkhandho ca nirujjhittha rùũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uän 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong cậu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng điệt 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha saññäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng uấn 
từng điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udh 
từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt trong cối ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi ` 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhitha no ca 
tattha saññãkkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc 
uấn từng diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
saññakkhandho ca nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn thì sắc 
uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng tùng điệt) là cầu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana sañããkkhandho nirujjhittha (Hay la 
tưởng uẩn từng diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thi sắc uẩn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uan mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng điệt trong 
cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññäkkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn 
từng diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
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chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha saññakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng điệt và sắc 
uĝn cũng từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho nïirujjhittha, 
tattha sankhãrakkhandho nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn từng điệt trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha sankharakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha sanpkhärakkhandho 
ca nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uan, sắc uẩn 
từng điệt và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yattha va pana sankharakkhandho 
nirujjbittha, tattha rupakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankhãrakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha rũpakkhandho nỉirujjhittha, pañcavokare 
tattha sankhärakkhandho ca nirujjhittha rupakkhandho 
ca nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng diët trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
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Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng diệt 
trong cõi nào) là câu mở. "` 

Tattha sankharakkhandho nirujjhittha (thì hành 
uán từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. | 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt trong cối nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rupakkhandho nirujjhittha no ca 
tattha sankhäarakkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô tưởng, 
sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn không từng diệt trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi trong vë sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäare tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, sắc 
udn từng diệt và hành uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankharakkhandho nỉirujjhittha 
(Hay là hành uán từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uấn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ un. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng điệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uan là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha sankhärakkhandho nirujjhittha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng 
điệt nhưng sắc uẩn không từng điệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng diệt và sắc uấn 
cũng từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhittha, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn từng điệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhittha 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 


tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha viãñãnakkhandho ca 
nirujjhittha. 
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Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt nhưng thức uẩn 
không từng diệt trong cối ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
từng diệt và thức uẩn cũng từng diệt. . 

Vấn ngược: Yattha va pana viññanakkhandh 
nirujjhittha, tattha rapakkhandho nirujjhitthati? i 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uán từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha viññãnakkhandho niruj;hittha no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn từng điệt 
trong cõi nào} là câu mo. 

Tattha viãññãnakkhandho nirujjhittha (thì thúc uấn 
từng điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udh 
từng diệt trong cối nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
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Asaññasatte tattha rūpakkhandho nirujjhittha no ca 
tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô tưởng, 
sắc uẩn từng diệt nhưng thức uẩn không từng diệt trong cỗi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
viññänakkhandho ca nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn thì sắc 
uẩn từng điệt và thức uẩn cũng từng dier) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana viãññãnakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn từng 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 


Mu Fục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uẩn_ Son 


nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, thức uán từng diệt và sắc udh. 
cũng từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


œ Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc as 


Thọ Uán Gốc 


(Vedanäkkhandhamnula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi Yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 
tattha saññakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 

Vấn ngược, Yattha vã pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uán 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Thọ uẩn 
từng điệt trong cõi nào thì tưởng uấn từng diệt trong cỗi ấy 
phái chăng?, Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng 
từng diệt hay thọ uấn cũng từng diệt. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi Yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthãti? 

Thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành un từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
mirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nỉirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uan 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng điệt trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt trong cài ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn từng diệt trong cối nào thì thọ uẩn 
từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
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lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng 
điệt hay thọ uẩn cũng từng diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Udin Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nirujjhittha, 
tattha viññänakkhandho nirujjhitthäati? 

Thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana viãñänakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uán từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


n ` A a 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vẫn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt trong cối nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ udn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng 
dër hay thọ uẩn cũng từng diệt. 
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Tưởng Uấn Góc 
(Saññãkkhandhamla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yattha saññakkhandho nỉirujjhittha, 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthäti? 
Tướng uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uấn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tattha saññakkhandho nirujjhitthäti? 
Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uấn 
từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng 
diệt hay tưởng uän cũng từng diệt. 
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2- Tưởng Uĝn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 
Vấn rubi: Yattha saññakkhandho ria 


2 2 = 


tattha viññanakkhandho nirujjhitthati? 


Tưởng uan từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 


A 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Vấn ngược: Yattha vã pana viññäãnakkhandho 
nirujjhittha, tattha saññakkhandho nirujjhitthäati? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uan 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng điệt trong cối nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn từng điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng 
dét hay tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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Hành Uân Góc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho nirujjhittha, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitthãti? 

Hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viãñänakkhandho 
mirujjhittha, tattha sankharakkhandho nirujjhitthäti?7 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
từng điệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách 
đáp đồng rằng “Phải rồi” là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của 
câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 
26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu 
mở thì thức uấn cũng từng diệt hay hành uẩn cũng từng diệt, 

csœs Kết Thúc Hành Uĝn Gốcs2#2 
Kết Thúc Phân Cõi 
Ze E se, 


MựC Dục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uấn Son 


Phân Người Và Cối 
(Puggalokasavara) 
Sắc Uán Góc 
(Rupakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa yattha rūpakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanākkhandho nirujjhitthāti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaũññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha vedanakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhitha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và thọ uán cũng từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanakkhandho nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho 
nirujjhitthäti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào trong cối nào thì 
sắc uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha vedanakkhandho 
nirujjhittha no ca tesan tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäranam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nỉrujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong 
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cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, tho uẩn 
từng điệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng điệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho nirujjhittha (thì thọ 
triển từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chất trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ udan, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khó) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong côi nào thì thọ uẩn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asañõasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cối Vô tưởng, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không từng điệt 
với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
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người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết 
trong cõi ngũ uan, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). BACA 
La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn, với 17 cõi 
ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhitha vedanakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong 
cõi ấy sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng digt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho nirujjhittha 
(Hay là thọ uấn từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nỉirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). f 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay thọ 
uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng diệt 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha vedanäkkhandho nirujjhittha no 
ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy thọ udn từng điệt nhưng 
sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uan, với 21 cõi ngũ uan 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uẩn, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
pañcavokaranam tesam tattha vedanäakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhbittha (đối với những 
người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt và sắc 
uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha saññäkkhandho nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: AsañBasattanam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha saññãkkhandho 
nirnjjhittha, pañcavokaränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhitha saññãkkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uấn từng diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
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uẩn, trong cõi ấy sắc un từng diệt và tưởng uẩn cũng từng ` 
điệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhitthäati? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Aripanam tesam tattha saññäkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäraänam tesam . tattha 
saññakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng 
điệt. 

Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong cậu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirưjjhittha (Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uán từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô trởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi.. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn: 
từng điệt với người nào trong cối nào thì tướng uấn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññaäkkhandho nỉirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng tưởng uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi 
pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
saññäkkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và tưởng uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha saññakkhandho nirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 
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và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). f 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uan, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha saññãkkhandho nirujjhittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn từng điệt 
nhưng sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cối 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ 
uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn 
trong cõi ngũ uẩn, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi 
khổ) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokarảnam tesam tattha saññãkkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhittha (đối với những 
người ở trong cối ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjbittha, 
tassa tattha sankharakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uán từng diêt với người nào trong cõi nào thì hành 
uan từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhitha no ca tesam tattha sankharakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokãranam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhitha sankharakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng diệt nhưng hành uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
rüpakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpânam tesam tattha sankharakkhandho 
nirujhntha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokärãnam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nỉirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng điệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T A vå A. S 
Yassa vattha rüpakkhandho nirujjhittha (Sắc udn 
từng diêt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thì 
hành uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uấn, 
với 17 cài ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
từng diệt với người nào trong cối nào thì hành uấn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattãänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng hành 
uán không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi 
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pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäranam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và hành uën 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 

Yassa va pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong 
cối nào) là câu mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thì sắc uẩn 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ udn, 
với 17 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế 
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trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpanam tesam tattha sankhbarakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy hành uẩn từng 
điệt nhưng sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong 
cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi ngũ uấn, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 
cõi khổ) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäranam tesam tattha sankharakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhittha (đối với những 
người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng điệt và 
sắc uẩn cũng từng diệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha rūpakkhandho 


nirujjhittha, tassa tattha viññanakkhandho nirujjhitthāti? 

Sắc uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjihittha no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokäraänam tesam tattha 
rüpakkhandho ca nirujjhittha viññanakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn từng diệt nhưng thức uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và thức uẩn cũng từng diệt. 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 


rüpakkhandho nirujjhitthati? 
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Hay là thức uän từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhittha, pañcavokaãränam tesam tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uan, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhittha (Sắc uẩn 
từng diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhittha (thì 
thúc uĝn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 

Chi pháp của câu hỏi: # người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uán từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đố: với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattänam tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt nhưng thức uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uän (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
ngũ uẩn, với 17 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärãnam 
tesam tattha rũpakkhandho ca nirujjhittha 
viññãnakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn từng diệt và thức uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha  viññãnakkhandho 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhittha (thi sắc uẩn 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc, 
với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi ngũ uẩn, 
với 17 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi ngũ uấn, 
với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn từng 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arüpanam tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no 
ca tesam tattha rũpakkhandho nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng 
sắc uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn, với 21 cõi ngũ uan 
(trừ 5 cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi ngũ uan, với 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 4 cõi khổ) là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
pañcavokäranam tesam tattha viññänakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhittha (đối với những 
hgười ở trong cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thúc uẩn từng điệt và 
sắc uẩn cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Tho Uàn Gêc 
(Vedanakkhandhamula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa  vyattha  vedanakkhandho 


EE) 


nirujjhittha, tassa tattha saññakkhandho nirujjhitthati? 
Thọ uán từng diệt với người nào trong cõi nào thi 
tưởng uẩn từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 
Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uan từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


As 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uan {trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uan, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vän rằng: Thọ uẩn 
từng điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn từng 
diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn từng diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 

là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 


EAR 
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phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uan, 17 cõi ngũ un (trừ 5 cõi 
Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng 
từng diệt hay thọ uẩn cũng từng diệt. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Udn Ngon Song Đối 


Ván — xuôi Yassa yattha  vedanäakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vẫn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
vedanakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uàn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uán, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng diệt với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn từng diệt 
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với người ấy trong cối ấy phải chăng?, Hay là hành uán từng 
điệt với người nào trong cói nào thì thọ uẩn từng điệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uan, cõi ngũ uan, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng 
từng diệt hay thọ uẩn cũng từng diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vyattha  vedanakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 
Thọ uan từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha 


viññãnakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 
Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, 
với 4 cõi tứ uan, 21 cöi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ un, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi A cu, 
4 cõi khó). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
từng điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức udn từng diệt 
với người nào trong cối nào thì thọ uẩn từng diệt với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mô, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của câu mở thì thức un cũng 
từng diệt hay thọ uẩn cũng từng diệt. 


œ?œ Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcs2ø2 


Tưởng Uän Gốc 


(Saññaäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


RES 


Vấn xuói: Yassa yattha  saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha sankharakkhandho 
nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


MPd uc 
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Udn 


Vấn nguoc: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
safifiakkhandho nirujjhitthati? | 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uàn, 
với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khô). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn từng 
diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngêt uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng 
từng điệt hay tưởng uẩn cũng từng diệt. 


A. Tưởng Uẩn Gốc Thúc Uán Ngon Song Đối 


Mục Las 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Vấn ugi Yassa  vyattha  sañBñãkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
saññakkhandho nirujjhitthati? 

Hay là thức uán từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
với 4 cõi tứ un, 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức udn từng diệt 
với người nào trong cõi nào thì tưởng uán từng diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
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Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chỉ pháp của câu mở thì thức uấn cũng 
từng diệt hay tưởng uẩn cũng từng diệt. 


aR Kết Thúc Tưởng Uẩn Gc 


` A A 
Hành Uan Gôc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Vasen yattha sankharakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha viññänakkhandho nỉrujjhitthäti? 

Hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãqnakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
sankharakkhandho nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Ø 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, 
với 4 cõi tứ udan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư, 
4 cõi khổ). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Hành udh 
từng diệt với người nào trong cối nào thì thức un từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt 
với người nào trong cối nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 17 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư, 4 cõi khổ) là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng 
từng điệt hay hành uẩn cũng từng diệt. 


R Kết Thúc Hành Uẩn Gems 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 


Ape KN 


Kết Thúc Phần Quá Khứ Thuận Tùng 
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Phần Quá Khứ Đối Lập 
(Atitavarapaccanika) 
Phan Người 
(Puggalavara) 

Sắc Uán Góc 
(Rūpakkhandhamğla) 

1- Sắc Uĝn Gốc Tho Udn Ngon Song Đối 


Vấn rubi: Yassa rūpakkhandho na nirujjhittha, 
tassa vedanākkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uán không từng diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana vedanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rupakkhandho na nirujjhitthãti? 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng điệt với người ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trinh Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mê không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì thọ udn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là thọ uẩn không từng điệt với 
người nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 
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idi Thich Bộ S ği 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp han chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uán không từng diệt và . 
thọ uẩn không ' từng diệt trong các kiếp sống thì không có, chỉ 
có người sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Un Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, 


tassa saññãkkhandho na nirujjbitthäti? 

Sắc uan không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng diệt với người ấy phái chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng?, Hay là tưởng uấn không từng diệt 
với người nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan3), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng diệt và 


ët 
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tưởng uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, 
chỉ có người sắc uẩn từng điệt và tưởng uẩn từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uan không từng diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthãti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uän không từng diệt với người ấy phải chăng? 


H 


Don: “Không có!” (natthi). 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì hành uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không từng diệt với 
người nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà sắc uẩn không từng diệt và 
hành uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, chỉ 
có người sắc uẩn từng diệt và hành uấn từng diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
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Giải Thich Bộ Song Đối 


Vấn rubi: Yassa tũpakkhandho na nirujjhittha, 


tassa viññãnakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc udh không từng diệt với người nào thì thức ` un 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn ` ngược: Yassa và pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uän không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
ong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp cửa câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào thì thức uẩn không từng điệt với 
người ấy phải chăng? Hay là thúc uẩn không từng diệt với 
người nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chí 
pháp của câu më, bởi vì người mà sắc uẩn không từng diệt và 
thức uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, chỉ 
có người sắc uẩn từng diệt và thức uẩn từng diệt. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 2o 
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Län Song 
R b 
Tho Uan Goc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho na nirujjhittha, 


DEZ 


tassa saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Thọ uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!" (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa và pana saññäkkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho na nirujjhitthäati? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn không từng diệt 
với người nào thì thọ uẩn không từng diệt với người ấy phái 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chí 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ udn không từng diệt và 
tưởng un không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, 
chỉ có người thọ uän từng diệt và tưởng uẩn từng diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
2- Thọ Uẩn Gốc Hành Dän Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho na aieu TH 
tassa sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? l 


Tho uẩn không từng diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankharakkhandho na 
nirujJjhittha, tassa vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uan không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu van ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ udn 
không từng diệt với người nào thì hành uẩn không từng điệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là hành uấn không từng diệt với 
người nào thì thọ uán không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chí 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt và 
hành uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, chỉ 
có người thọ uẩn từng diệt và hành uẩn từng diệt. 
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3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vedanakkhandho na RE 
tassa vififianakkhandho na nirujjhitthati? 
Tho uẩn không từng diệt với người nào thì thức uan 
khêng paka diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 
SS ngược; Yassa va pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho na nirujjhitthati? 
Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thi thọ 
uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào thì thức uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt với 
người nào thì thọ udn không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diệt và 
thức uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, chỉ 
có người thọ uẩn từng diệt và thức uẩn từng diệt. 


aR Kết Thúc Thọ Uẩn Gốcø2#2 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Tưởng Uàn Gốc 
(Saññãkkhandhamnila) 


1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa saññäkkhandho na nirujjhittha, 
tassa sankhärakkhandho na nirujjhitthäti? 

Tưởng uan không từng diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa va pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: không có, khi chí pháp của câu 
mở không có thì 
Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không từng điệt với người nào thì hành udn không từng 
diệt với người ấy phải chăng?, Hay hành uẩn không từng diệt 
với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
và hành uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, 
chỉ có người tưởng uẩn từng diệt và hành uẩn từng diệt. 
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Uẩn Song 
2- Tướng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa saññakkhandho na nirujJhittha, 


= ~ = 


tassa viññanakkhandho na nirujjhitthati? 


Tướng uàn khóng từng điệt với người nào thì thiếc: uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 


⁄Z 


Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho na nỉirujjhitthäti? 

Hay là thức uan không từng diệt với người nào thì 
tướng uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Tưởng 
uẩn không từng diệt với người nào thì thức uẩn không từng 
diệt với người ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn không từng diệt 
với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan3), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mó, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
và thức uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì không có, 
chỉ có người tưởng uẩn từng diệt và thức uẩn từng diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốcaoao 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Hành Uân Góc 
(Sankharakkhandhamnla) 


1- Hành Uán Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa sankharakkhandho na 


nirujjhittha, tassa viãñänakkhandho na nirujihitthäti? 

Hành uan không từng diệt với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tassa sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thức uan không từng diệt với người nào thì hành 
uẩn không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hành 
uẩn không từng diệt với người nào thì thức un không từng 
diệt với người ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng điệt 
với người nào thì hành uẩn không từng điệt với người ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt 


331 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uá; S n 
và thức uẩn không từng diệt trong các kiếp sống thì 
không có, chỉ có người hành uẩn từng diệt và thức uẩn từng 
diệt. 


œc Kết Thúc Hành Uẩn Gär se 


Kết Thúc Phần Người 
¿be be E s&s& 
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idi Thích Bộ Song Đối 


` 
A ~ ° 
Phân Cõi 
(Okasavara) 
F4 A A 
sac Uan Goc 
(Rupakkhandhamula) 
1- Sac Uẩn Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tattha vedanakkhandho na nirujjhitthati? 
Sắc uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 
Hay là thọ udn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bay Chì Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uán 
không từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì thọ un không từng diệt trong 
cối ấy phải chăng? 


Wu 
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Uén Song 

Đức Phật giải dap bàng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không từng diệt nhưng thọ uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäkkhandho na nirujihittha 
(Hay là thọ u@n không từng điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diét!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cối Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uan từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 


DEE 


tattha saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uẩn không từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diêt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Muc Lúc 
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Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi; | 

Yattha rüpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn không từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc 
uán không từng điệt nhưng tưởng uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào) là cầu mỡ. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không 
từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Muế#c 
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Lần Song 
Đức Phật giải dap bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt/” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
D A Ki EN 2 $% E x e H 2 A £ kì 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uän từng diệt: 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjbittha, 
tattha sankharakkhandho na nỉrujjhitthäti? 

Sắc uan không từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthãti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sốc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt trong cối nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hồi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không từng diệt nhưng hành uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược; 

Yattha vã pana sankharakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uấn không từng điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng dër trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng 
điệt trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù hành uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha, 
tattha viññãnakkhandho na nirujjhitthãti? 

Sắc uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana viñõñãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


M Luc 


https://hotriphapbao.com/ 
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Yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng điệt trong cối nào) là câu mở. 
Tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thì thức 
uẩn không từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì thức uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách đáp 
ngược, rằng: “Từng drei" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi 
vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của 
câu mở, cho dù sắc uẩn không từng diệt nhưng thức uẩn từng 
diệt, 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññanakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uấn không từng điệt trong cối nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc uẩn 
không từng diệt trong cối ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thức uan không từng điệt nhưng sắc uẩn từng diệt. 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốcsos2 
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Thọ Uân Goc 
(Vedanakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha vedanäkkhandho na nirujjhittha, 


y  = 


tattha saññakkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uän không từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho na nirujjhitthäati? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì tướng uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là tưởng uán không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì tưởng uẩn cũng không từng diệt hay thọ uán cũng không 
từng diệt. 
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Uén Song 
A. Tho Uén Góc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha vedanakkhandho na WESTER 
tattha sankharakkhandho na nirujjhitthati? 


Tho uẩn không từng điệt trong cõi nào thì hành + uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


⁄ 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vấn — ngược: Yattha va pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt trong cỗi nào thì hành uán không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không từng điệt 
trong cối nào thì thọ uán không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì hành uán cũng không từng diệt hay thọ uấn cũng không 
từng diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
3- Thọ Uấn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha vedanakkhandho na miraji hitia; 
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tattha viññaáanakkhandho na nirujjhitthati? 

Thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
ng câu vấn xuôi và câu vấn ngư: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không từng điệt hay thọ uẩn cũng không 
từng diệt. 
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Tưởng Uàn Gốc 


(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tướng Un Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
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Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho na nirnjjhittha, 
tattha sankhãrakkhandho na nirujjhitthäti? 

Tưởng uan không từng diệt trong cõi nào thì hành uán 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược; Yattha vã pana sankhärakkhandho na 


r Z = 


nirujjhittha, tattha saññakkhandho na nirujjhitthāti? 

Hay là hành un không từng diệt trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vẫn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì hành uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uấn không từng diệt 
trong cõi nào thì tưởng uấn không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng không từng diệt hay tướng uẩn cũng không 
từng diệt. 
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2- Tưởng Uán Gốc Thức UGn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho na GI bả, 
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tattha viññanakkhandho na nirujjhitthati? 


Tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho na 
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nirujjhittha, tattha saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thức uan không từng diệt trong cõi nào thì tưởng 
uán không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: côi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi nào thì thức uẩn không từng điệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì tướng uẩn không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không 
từng diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Udn Gốc&2#2 
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Hành Uàn Góc 
(Sankharakkhandhamula) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi, VYattha ` sapkhärakkhandho na 
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nirujjhittha, tattha viññanakkhandho na nirujjhitthati? 


Hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì thức uan 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viãñãnakkhandho na 
nirujjhittha, tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthäãti? 

Hay là thức uan không từng diệt trong cõi nào thì hành 
uan không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


H 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng diệt trong cối nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thúc uẩn không từng điệt 
trong cõi nào thì hành udn không từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không từng diệt hay hành uẩn cũng không 
từng diệt. 

eca Kết Thúc Hành Uẩn Gốcs2#2 
Kết Thúc Phân Co 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Phân Người Và Cài 


(Puggalokasavara) 
R A 
Sắc Uân Goc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujịjhitha, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Sắc uán không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha, suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho 
ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uan không từng diệt nhưng thọ uẩn từng diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không 
từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
na Hnirujihittha tassa tattha rùpakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjbittha, suddhavasanam tesam 
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Uấn Song 


tattha vedanakkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho: 
ca na nirujjhittha. f 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thọ uán không từng diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cối 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng 
không từng diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu. 


As 


Trong câu van xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào} là cầu mó. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thi 
thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. 
Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi 
Vô sắc 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô 
sắc, với 4 cõi Vô sắc là chí pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam 
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tesam tattha rũpakkhandho na nirujjbittha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt 
nhưng thọ uẩn từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 côi Tịnh cư và 
đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La 
Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phú nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhävãsänam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhittha vedanakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (di ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thọ uấn không từng điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thì sắc 
uấn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc udh 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattänam tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng diệt 
với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc 
Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi 
Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 
câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhäväsänam tesam tattha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho ca na 
nirujjhittha (đối với những người ở trong cối Tịnh cư, trong 
cõi ấy thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng 
điệp) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha tassa tattha saBõñãkkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha, suddhävãsänam tesam tattha rũpakkhandho 


EZE) 


ca na nirujjhittha saññakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn không từng diệt nhưng tưởng uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
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Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và tưởng uẩn 
cũng không từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha saññäkkhandho 
na nirujjhittha no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha, suddhäväsänam tesam tattha 
saññãkkhandho ca na nirujjhittha rupakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt và sắc uẩn 
cũng không từng diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uấn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào] là cầu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhittha (thì 
tưởng uán không từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. 
Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi 
Vô sắc 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai dang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. l 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uấn 
không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô 
sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpãnam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy sắc uấn không từng diệt nhưng 
tưởng uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhittha saññãkkhandho ca na nirujjhittha đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng điệt và tưởng uấn cũng không từng điệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vả pana vattha saññäkkhandho na 


nirujjhittha (Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở, 


Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittba (thì sắc 
udn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hôi. 
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Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng 


và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư. 


Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận dëi với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: ÄAsaññasattãnam tesam tattha 
saññakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt nhưng 
sắc udh từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhävâsãnam 
tesam tattha saññãkkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt và 
sắc uĝn cũng không từng diệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 
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Vấn xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha sankhäarakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha, suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho 
ca na nirujjhittha sankharakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
un không từng diệt nhưng hành uan từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và hành uẩn 
cũng không từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha, tassa tattha 
rũpakkhandho na nirujjhitthäti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: AÃsaññasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhittha, suddhavasanam tesam 
tattha sankharakkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uẩn không từng diệt nhưng sắc uán từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và sắc uẩn 
cũng không từng diệt. 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. 
Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi 
Vô sắc 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô 
sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpânam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha sankhảrakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt 
nhưng hành udn từng diệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh 
cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc 
A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 côi 
Tịnh cư là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
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không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết ràng: 
suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhittha sankharakkbandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không 
từng điệt và hành uẩn cũng không từng điệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành un không từng diệt với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc 
udn không từng diệt với người ấy trong cối ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uán không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandhbo na nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt nhưng sắc 
udn từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
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nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư là chi pháp ` 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhavasanam 
tesam tattha sankharakkhandho ca na nirujjhittha 
rũpakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người ở 
trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn không từng điệt và sắc 
uán cũng không từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


A Sắc Un Gốc Thúc Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Sắc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha viññanakkhandho na 
mirujjhittha, suddhāvāsānam tesam tattha rũpakkhandho 
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ca na nirujjhittha viññanakkhandho ca na nirujjhittha. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
un không từng diệt nhưng thức uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt và thức uẩn cũng 
không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãññänakkhandho 
na nirujihittha, tassa tatthha rũpakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Đáp: Äsaññasattänam tesam tattha: 
viññanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhittha, suddhävâsänam tesam 
tattha viññãnakkhandho ca na nirujjhittha rũpakkhandho 
ca na nirujjhittha. . 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng 
không từng diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhittha (Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viãññanakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. 
Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi 
Vô sắc 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với 5 cõi Tịnh cư mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
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cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Vô 
sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mỡ trong vế trước, có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không từng diệt 
nhưng thức uẩn từng diệt với những người ấy trong cỗi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh 
cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc 
A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi 
Tịnh cư là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhavasanam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhittha viññanakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người ở trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩấn không 
từng diệt và thức uẩn cũng không từng diệt) là cầu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


ng câu vấn ngược: 


Yassa và pana yattha viñãñänakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức un không từng điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhittha (thi sắc 
udn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư, 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tinh cư và đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu 
cánh). Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, 
với cõi Tịnh cư mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là- 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là 
chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Asaññasattänam tesam tattha 
viññaãnakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người ở trong 
cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng sắc 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với cõi Tịnh cư là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: suddhäväsãnam 
tesan tattha viññãnakkhandho ca na nirujjbittha 
rũpakkhandho ca na nỉrujjhittha (đối với những người ở 
trong cối Tịnh cư, trong cõi ấy thức uấn không từng điệt và sắc 
uẩn cũng không từng diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uën Gốc2ø2 


Thọ Uân Goc 
(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Udn Gốc Tưởng Dän Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha vedanakkhandho na 
nirujjhitha tassa tatthha saññakkhandho na 
nirujjhitthäati? 
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Tho uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uàn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy SS 
chàng? 

D es “Phải rồi!” (amanta). 

ngược: Yassa va pana yattha saññäkkhandho 
na Eeer tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amantä). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 
Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cỗi nào thì thọ 
uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi 
pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng không từng diệt hay thọ 
uẩn cũng không từng diệt, 
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2- Thọ Uán Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhitthäti? f 

Tho uan không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn__ ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho na nirujijihitha, tassa tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhitthãti?7 

Hay là hành uẩn không từng điệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cu. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong côi nào thì hành uẩn 
không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
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tướng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tinh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng không từng diệt hay tho 
uẩn cũng không từng diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vattha vedanäakkhandho na 
nirujjhitha tassa tatha viññãnakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uän không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho na nirujjhittha, tassa tattha 
vedanakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là thức uán không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? l 

Dáp: “Phåi rói!” (amanta). 


Trinh Bay Chi Pháp Và Phan Tích Vé Ciu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn không 
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từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chàng?; Hay là thức 
uẩn không từng điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? l 
Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uán cũng không từng diệt hay thọ 
uan cũng không từng diệt. 


œsœ Kết Thúc Thọ Uẩn Gcm 
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Gidi Thích Bó ối 


Tưởng Uân Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tướng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vín xuôi Yassa yattha saññäkkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha sapkharakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha, tassa tattha 
saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


| Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không từng diệt với người nào trong cối nào thì hành udh 
không từng điệt với người ấy trong cỗi ấy phải chăng?, Hay là 
hành uán không từng diệt với người nào trong cối nào thì 
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tưởng udn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải. 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chi 
pháp của câu mở thì hành uẩn cũng không từng diệt hay tưởng 
uấn cũng không từng diệt. 


A. Tưởng Un Gốc Thức Dän Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha saññakkhandho na 
nirujjhitha, tassa tattha viãñãnakkhandho na 
nirujjhitthãti? 

Tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhittha tassa tatthha saññakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Hay là thức uän không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 
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Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn không 
từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thúc 
uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uan cũng không từng diệt hay tưởng 
uẩn cũng không từng diệt. 
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Hành Uàn Goc 
(Sankharakkhandhamüla) 


1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa yattha sankharakkhandho na 


nirujjhittha tassa tatthha viñãñäpakkhandho na 
nirujjhitthâti? 

Hành uấn không từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược; Yassa va pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhitthati? 

Hay là thức uän không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong cậu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không từng điệt với người nào trong cối nào thì thức uẩn không 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức 
uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Doc Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người lạc vô 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng. Bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư và đang chết 
trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh). Bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư, với 5 cõi Tịnh cư là chỉ 
pháp của câu mở thì thức uan cũng không từng diệt hay hành 
uán cũng không từng diệt, 
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Phân Vi Lai Thuận Tùng 


(Andgatavaraanuloma) 


Phân Người 


(Puggalavara) 
Sắc Uân Góc 


(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhissati, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa và pana vedanakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam 
ye ca aripam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
cavantanam tesam vedanakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhissati itaresam tesam 
vedanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì thọ uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn sẽ không diệt với những người ấy; còn đối với những 
người ngoài ra thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc uán cũng sẽ diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
với người nào) là câu mở. | 

Tassa vedanakkhandho nirujjhissati (thi tho udn sê 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uän nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chất trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
điệt với người nào thì thọ uán sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng và cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở thì thọ uấn cũng 
sẽ điệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uấn sẽ diêt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quá hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử 
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tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong. 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn 
nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
Nip Bàn, gọi là ngay sát na điệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uàn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rôi sẽ viên tịch Nip Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantanam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbayissanti tesam cavantänam 
tesam vedanakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót 
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đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết trong cõi 
ngũ uĝn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nip Bàn thì thọ 
uẩn sẽ diệt nhưng sắc uấn sẽ không diệt với những người ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
ngũ udn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc là chi pháp 
của cả 2 câu mó và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 
vedanäkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (những người ngoài ra thì thọ uẩn sẽ diệt và sắc 
uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhissati, tassa 
saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc udn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

ấn ngược Yassa vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjbissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikãnam ardpam uppajjantanam 
ye ca arũpam uppajjitvaã parinibbayissanti tesam 
cavantänam tesam saññakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhissati, itaresam tesam 
saññakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì tưởng uẩn sẽ diệt nhưng 


Mu kuc 


https://hotriphapbao.com/ 
Uén Song ` 
sắc uán sẽ không diệt với những người ấy; còn đối với những 
người ngoài ra thì tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uấn cũng sẽ diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


Yassa rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ điệt 
với người nào) là câu mỡ. 

Tassa saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng uấn sẽ 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uàn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng và cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Yassa vã pana saññãkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy) là cầu hỏi. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Chỉ pháp của cầu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) và sẽ sanh vào cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử 
tam nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uän và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn 
nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ udn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
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(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikanam arũpam uppajjantânam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam cavantănam 
tesam saññakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cối Vô sắc những người đang chết trong cỗi 
ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì 
tưởng uẩn sẽ dier nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uan và sẽ diệt trong 
cõi ngũ uan nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc là chí 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 
saññãkkhandho ca nirujjhissati ruủpakkhandho ca 
nirujjhissati (những người ngoài ra thì tưởng udn sẽ diệt và 
sắc uấn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn __ xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhissati, tassa 
sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uan sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược; Yassa vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhissatiHi? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam arũpam uppajjantanam 
ye ca arũipam uppajjitväa parinibbäyissanti tesam 
cavantänam tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhissati, itaresam tesam 
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sankharakkhandho ca nirujjhissati rüpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì hành uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uán sẽ không diệt với những người ấy; còn đối với những 
người ngoài ra thì hành uấn sẽ điệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhissati (thì hành uẩn 
sẽ điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uän nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
Vô tưởng và cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
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Yassa va pana sankharakkhandho nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ diêt với người nào) là câu mó. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ điệt 
với người ấy) là cầu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học. là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn 
nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uẩn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành un sẽ điệt với người nào thì sắc uấn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
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Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ udn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Nim Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbayissantÌi tesam cavantänam 
tesam sankhärakkhandho nirujjhissati no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nip Bàn thì 
hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 
sankhảärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (những người ngoài ra thì hành uẩn sẽ diệt và sắc 
uẩn cũng sẽ dë là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhissati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 
Sắc uẩn sẽ diệt với người nào thì thức uan sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vấn — ngược: Yassa vā pana viññaqakkhandho 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho nirujjhissatiti? 
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Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam arùpam uppajjantanam 
ye ca arupam uppajjitvä parinibbâyissani tesam 
cavantanam tesam viññanakkhandho nirujjhissati no ca 
tesam rũpakkhandho nirujjhissati itaresam tesam 
viññanakkhandho ca nirujjhissat rũpalkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì thức uẩn sẽ diệt nhưng 
sắc uẩn sẽ không diệt với những người ấy; còn đối với những 
người ngoài ra thì thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viãññãnakkhandho nỉrujjhissati (thì thức uấn 
sẽ điệt với người ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chất trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ uán nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam 
nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
điệt với người nào thì thúc uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô 
nhân, người phàm tam nhân đang sanh và đang chết trong cõi 
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Vô tưởng và cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mớ thì thức uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Trong cậu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thúc uẩn sẽ điệt với người nào) là câu mó. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giớï), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh gua hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt trong cõi ngũ uẩn 
nửa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uấn và sẽ diệt 
trong cõi ngũ udn nữa. 

Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ điệt với người nào thì sắc uấn sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uấn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam ye ca 
arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam cavantänam 
tesan viãññaänakkhandho nirujjhissai no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người kiếp chót 
đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết trong cõi 
ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn thì 
thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh và đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong 
cõi ngũ uẩn nữa. Người lạc vô nhân, người phàm tam nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tướng và cõi Vô sắc là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam tesam 
viññãnakkhandho ca nirujjhissati rùũpakkhandho ca 
nirujjhissati (những người ngoài ra thì thức uẩn sẽ diệt và sắc 
uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 22 
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Thọ Uân Gêc 
(Vedanakkhandhamnla) 


1- Thọ Uần Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa vedanakkhandho nirujjbissatl, 


== 


tassa saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Tho uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa vã pana sañũakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn sẽ 
diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
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tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu hoc là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót} 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ diệt hay thọ uẩn 
cũng sẽ diệt. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yassa vedanakkhandho nirujjhissati, 
tassa sankhärakkhandho nmirujjhissatiti? 
Thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


w 


Vấn — ngược: Yassa và pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanākkhandho nirujjhissatīti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trọng câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
điệt với người nào thì hành uấn sẽ diệt với người ấy phải 
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chăng?, Hay là hành uẩn sẽ điệt với người nào thì thọ udn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải dap bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt hay thọ uẩn 
cũng sẽ diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi Yassa vedanAakkhandho nirujjhissati, 
tassa viññãnakkhandho nirujjhissatIti? 

Thọ uẩn sẽ diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vā pana viãñãnakkhandho 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uàn sẽ diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và dang chết trong 30 cối (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì thọ uấn sẽ điệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay thọ uẩn 
cũng sẽ điệt, 


cc Kết Thúc Thọ Udin Gốc se 


Tưởng Uấn Gốc 
(Saññäkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa saññakkhandho nirujjhissati, 
tassa sankharakkhandho nirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 
Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa saññakkhandho nirujjhissatiti? 
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Hay là hành uẩn sẽ điệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cối tứ 
uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh gua hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc ` 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ điệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ diệt hay tưởng uẩn 
cũng sẽ diệt, 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa saññakkhandho nirujjhissati, 


~ = 


tassa viññanakkhandho nirujjhissatiti? 


Mus? 
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Tưởng uẩn sẽ diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? 
Steg rồi!” (amanta). 
ngược: Yassa va pana viññãänakkhandho 


EE 


SEIN tassa safifiakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uán, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau, 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng udh 
sẽ diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mở, bởi vì người phàm 
tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót) 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay tướng uẩn 
cũng sẽ diệt. 


cece Kết Thúc Tưởng Uẩn Gcs 
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` A A 
Hành Uân Goc 
(Sankharakkhandhamqwla) 
1- Hành Uán Gốc Thức Un Ngon Song Đối | 
Vấn xuôi: Yassa sankharakkhandho nirujjhissati, 


RE 


tassa viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uán sẽ diệt với người nào thì thức un sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa và pana viññänakkhandho 
nirujjhissati, tassa sankbarakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 13 tâm tục sinh 
tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người 
kiếp chót) đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc 
cứu cánh). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
sẽ diệt với người nào thì thức uẩn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bới vì người phàm 
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tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu hoc là người kiếp chót dang ` 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 
13 tâm tục sinh tam nhân, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp. 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học (trừ người kiếp chót} 
đang sanh và đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh} là 
chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ diệt hay hành uấn 
cũng sẽ diệt, 


aR Kết Thúc Hành Un Gốc sos 


Kết Thúc Phần Người 
Gë Kd 
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Phan Cor 
(Okasavara) 
Sắc Uán Gốc 
(Rupakkhandhamula) 


1- Sắc Yén Gốc Tho Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha rũpakkhandho nirujjhissati, 
tattha vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tattha vedanakkhandho nirujjhissati, 
pañcavokãre tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati 
vedanakkhandho ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Don: Arũpe tattha vedanakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhissati, pañcavokäre tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trọng cậu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha vedanäakkhandho nirujjhissati (thì thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của 
ngũ uấn. | 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uän là nơi sanh lên của 
ngũ udn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uấn sẽ điệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaiñasatte tattha rũpakkhandho nirujjhissati no ca 
tattha vedanäakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẩn sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ un là nơi sanh lên của ngũ uan là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati vedanakkhandho ca 
nirujjbissati (trong cối ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ điệt và thọ uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trọng cậu vấn ngược: I 

Yattha va pana vedanakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thọ uẩn së điệt trong cõi nào) là câu më, 


Tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uấn sẽ 
diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uan là chi pháp của câu mở trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha vedanakkhandho nirujjhissati no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt 
nhưng sắc uẩn sẽ không diêt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
vedanäakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ điệt và sắc uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tướng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho nirujjhissati, 
tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tattha saññäkkhandho nirujjhissati, 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati 


m o 


saññakkhandho ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn së diët nhưng tưởng uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uan sẽ điệt 
và tưởng uän cũng sẽ diệt. 
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Vấn ược Yattha vã pana saññakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhissatri? 


Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: Arupe tattha saññakkhandho nirujjhissati no 
ca tattha rupakkhandbho nirujjhissati, pañcavokare tattha 
saññäkkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissat. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
trong cõi nào) la câu mở. 

Tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng uấn 
sẽ điệt trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uán. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cài ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mó trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhissati no ca 
tattha saññãkkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô tưởng, 
sắc uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi nen uẩn là nơi sanh lên của ngũ 
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uán là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäre tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati 
saññäkkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
sẽ diệt và tưởng uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana saññãäkkhandho nirujjhissati (Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhíssati (thì sắc uẩn sẽ 
điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uấn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ diệt trong cói ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññakkhandho nirujjhissai no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
saññãkkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ diệt và sắc udh 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha rũpakkhandho nirujjhissati, 
tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tattha sankhärakkhandho nirujjhissati, 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati 
sankharakkhandho ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uan sẽ diệt nhưng hành uän sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt 
và hành uẩn cũng sẽ diêt, 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uán sẽ diệt 
trong cối ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankharakkhandho nirujjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho nỉirujjhissati, pañcavokäre 
tattha sankhärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho 
ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ diệt 
trong cõi nào} là câu mở. 
Tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thi hành 
uẩn sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uán và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. | 
Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. l 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asañũasatte tattha rũpakkhandho nirujjhissati no ca 
tattha sankharakkhandho nirujjhissati (Trong cối Vô 
tưởng, sắc uẩn sẽ điệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau 
mà không có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokäare tattha rũpakkhandho ca nïirujjhissati 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati (trong cõi ngũ udh, sắc 
uẩn sẽ diệt và hành uẩn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn 
xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp 
(đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana sankhärakkhandho nïirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ điệt trong cỗi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uan là chi pháp của câu mổ trong về 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha sankharakkhandho nirujjhissat no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô sắc, hành uën sẽ 
diệt nhưng sắc uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uàn là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokâre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn 
cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yattha rũpakkhandho nirujjhissat, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhissati, 
.pañĩcavokäre tatthha rũpakkhandho ca nirujjhissati 


REI 


viññanakkhandho ca nirujjhissati. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uän sẽ diệt nhưng thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt 
và thức uẩn cũng sẽ diêt. 

Vấn — ngược Yattha vã pana viññãpakkhandho 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho nirujjbissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arũpe tattha viññäpakkhandho nirujjhissati 
no ca tattha rũpakkhandho nirujjhissati, pañcavokäre 
tattha viññanakkhandho ca nirujjhissati ruũpakkhandho ` 
ca nirujjhissati. 
Trong cõi Vô sắc, thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uán sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ điệt 
trong cõi nào} là cầu mỡ. 

Tattha viññãnakkhandho mirujjhissati (thì thức udan 
sẽ diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. | 

Chi pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh lên của 
ngũ udn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udh 
sẽ diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhissati no ca 
tattha vififianakkhandho nirujjhissati (Trong cõi Vô tưởng, 
sắc uẩn sẽ diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhissati viññänakkhandho 
ca nirujjhissati (trong cõi ngũ udh, sắc uán sẽ diệt và thức uẩn 
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cũng sẽ điệp) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vẫn ngược: 


Yattha và pana viññãnakkhandho nirujjhissati (Hay 
là thức uấn sẽ diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh vån và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở trong vẽ 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha viññãnakkhandho nirujjhissat no ca tattha 
rũpakkhandho nïirujjhissati (Trong cõi Vô sắc, thúc uẩn sẽ 
điệt nhưng sắc uấn sẽ không diệt trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre tattha 
viññänakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati (trong cõi ngũ uẩn, thúc uẩn sẽ diệt và sắc uẩn 
cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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(Vedanakkhandhamula) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tướng Uấn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanakkhandho nirujjhissati, 
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tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược Yattha vā pana saññäkkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
(amanta). 


Đáp: “Phải rồi 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán sẽ 
điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ udn sẽ 
điệt trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sảnh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uấn là nơi sanh 
lên của ngũ uän là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
điệt hay thọ uan cũng sẽ diệt. 
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Vấn rubi: Yattha vedanakkhandho Sne 
tattha sankharakkhandho nirujjhissatiti? 


Thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thi hành uẩn sẽ diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 

Vấn — ngược: Yattha va pana sankhäarakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 


⁄ 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hồi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cỗi ấy phải chăng”; 
Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ 
điệt hay thọ uẩn cũng sẽ điệt. 
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3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho OE 


tattha viññanakkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diêt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược; Yattha vã pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thọ uan sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chí Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ udn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
điệt trong cõi nào thì thức udn sẽ diệt trong cõi ấy phải chăng?, 
Hay là thức uẩn sẽ điệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt trong 
cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ 
điệt hay thọ uẩn cũng sẽ diệt. 
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Tưởng Uấn Gốc 


(Saññakkhandhamnula) 
1- Tưởng Uën Gốc Hành Uğn Ngon Song Đối 

Vấn _ xuôi. Yattha saññäkkhandho nirujjhissati, 
tattha sankharakkhandho nirujjhissatIti? 

Tưởng uan sẽ dër trong cõi nào thì hành uan sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn _ ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhissati, tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uàn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ điệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uán là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ 
diêt hay tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 
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Giải Thích Bộ So ai 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn ˆ xuôi: Yattha saññãkkhandho Sk usa ss 
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tattha viññãnakkhandho nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana viññänakkhandho 


nirujjhissati, tattha saññãkkhandho nirujJjhissatiti? 

Hay là thức uán sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh un và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ diệt trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
điệt trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mớ, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ 
diêt hay tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc es 


wuël 


https://hotriphapbao.com/ 
Uán Song 
Hành Uân Gc 
(Sankharakkhandhamdqla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuói: Yattha sankhärakkhandho nirujjhissati, 
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tattha viññapakkhandho nirujjhissatiti? 

Hành uẩn sẽ diệt trong cõi nào thi thức uẩn sẽ diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana viññãnakkhandho 
nirujjhissati, tattha sankhärakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uán sẽ diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
sẽ diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt trong cõi ấy phải 
chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt trong cối nào thì hành uẩn sẽ 
diệt trong cõi ấy phải chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách đáp 
đồng rằng “Phải rồi” là câu đáp chấp nhận chí pháp của câu 
mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi 
ngũ uàn là nơi sanh lên của ngũ udn là chi pháp của câu mở thì 
thức uẩn cũng sẽ diệt hay hành uẩn cũng sẽ diệt. 

a Kết Thúc Hành Uấn Gócsoso 
Kết Thúc Phân Cõi 
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idi Thích Bó Song Đối 
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Phân Người Va Cối 
(Puggalokasavara) 
d A A 
Sắc Uan Gôc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa  vattha  rũpakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 


Sắc uan sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uán 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattănam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissai no ca tesam tattha vedanäakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokãränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhissati vedanäkkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc un sẽ diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ điệt. 

Vấn ` ngược: Yassa va pana yattha 
vedanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thọ uán sẽ diệt với người nào trong cõi nào thi 
sắc uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arüpanam tesam tattha vedanakkhandho 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäranam tesam tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 


405 
Mục Lục 


hitps://hotriphapbao.com/ 
Uén Song 
Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy. 
thọ uẩn sẽ điệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thọ uấn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt, 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uấn sẽ 
điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhissati (thì thọ 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cối Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cối mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thọ un sẽ diệt với người 
ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tướng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asañfñiasattänam tesam tattha rupakkhandho nirujjhissati 
no ca tesam tattha vedanakkhandho nirujjhissati (Đối với 
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những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy sắc uẩn sẽ diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cõi ngũ un, với 26 cối ngũ uẩn. 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và sẽ điệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhissati vedanäkkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng sẽ dër là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho nirujjhissati 
(Hay là thọ uán sẽ diệt với người nào trong cối nào) là câu mổ. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc uấn 
sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ điệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn, 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 
là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi Như thuyết rằng: Arũpänam tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ un sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên A 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uàn. 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong coi ngũ uan và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha vedanakkhandho ca  nỉirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ở trong 
cõi ngũ uẩn trong cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn —_xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho 
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nirujjhissati, tassa tattha saññakkhandho nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
udn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattānam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tatha saññäkkhandho 
nirujjhissati, pañcavokaranam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhissat saññãkkhandho ca 
nirujjhissati. 


Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Giải Thích Bộ Song Đối 


Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn sẽ diệt nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arữpanam tesam tattha saññãkkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäränam tesam tattha 
saññakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
[rong câu vấn xuôi: 


Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc ẩn sẽ 
điệt với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissati (thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ điệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ udn, với 26 cõi ngũ un. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu hoc đang chết 
trong cối ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uàn (trừ 5 cõi Tịnh cu) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tướng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhissati 
no ca tesam tattha saññãkkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ không diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vẽ 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhissati saññäkkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt 
và tưởng uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana yattha saññakkhandho nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thì sắc udn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Ne idi Thi ô Song Đôi 
Chỉ pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 

Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cối Vô = và 

sẽ điệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc < 
va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 


trong cõi ngũ uấn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uấn, với 26 cõi ngũ uan. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 
là chí pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpãnam tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhissai no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ 
không điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 
cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokãranam 
tesam tatha saññakkhandho ca  nïirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ở trong 
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cõi ngũ uẩn, trong cõi dr tuóng udn sẽ điệt và sắc uẩn cũng sẽ 
điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vattha rũpakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha sankhärakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattãnam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha sankharakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäränam tesam tattha 
rũpakkhandho ca nirujjhissati sankhäarakkhandho ca 
nirujjbissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc udn sẽ diệt nhưng hành uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uấn, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ điệt và hành uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha sankharakkhandho 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokãranam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhissati rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc un sẽ không điệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
diệt với người nào trong cỗi nào) là câu mở. | 

Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhissati (thi 
hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong cối ấy} là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tướng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong 
vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Âsaññasattanam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhissati 
no ca tesam tattha sankhärakkhandho nirujjhissati (Đối 
với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy sắc uẩn sẽ 
điệt nhưng hành udn sẽ không diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 4 
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người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ 
uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mó và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho 
ca nirujjhissati sankharakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cối ngũ uẩn, trong cối ấy sắc uẩn sẽ dër 
và hành uấn cũng sẽ điệt) là câu đáp trong câu van xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankharakkhandho 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ diệt với người nào trong cối 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirưjjhissati (thì sắc uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uan và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chất 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn sẽ điệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 
là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hổi. Như thuyết rằng: Arũpãnam tesam tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhissati (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi 
ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha sankharakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhissati (đối với những người ở trong 
cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ điệt và sắc uẩn cũng sẽ 
điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vattha rũpakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha viññanakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho 
nirujjhissai no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokäranam tesam tattha 
rũpalkkhandho ca nirujjhissati viññãnakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy 
sắc uẩn sẽ diệt nhưng thức uẩn sẽ không diệt với những người 
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ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt và thức uẩn cũng sẽ diệt. 

Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
rüpakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uán sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Aripanam tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhissati no ca tesam tattha rùũpakkhandho 
nirujjhissati, pañcavokãäranam tesam tattha 
viññanakkhandho ca nirujjhissat rũpakkhandho ca 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người ở trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
diệt với người nào trong cối nào) là cầu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhissati (thi 
thức uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uán (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 
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4 người phàm, 3 bàc Thánh quá h@u hoc dang chét 
trong cêi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cu) mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasattänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhissati 
no ca tesam tattha viññänakkhandho nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt 
nhưng thức uấn sẽ không diệt với những người ấy trong cối ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học 
đang sanh trong cối ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 
cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: pañcavokäränam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhissati viññãnakkhandho ca nirujjhissati (đối với 
những người ở trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ diệt 
và thức uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp trong câu van xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yatha viññãnakkhandho 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cỗi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhissati (thi sắc uấn 
sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: người phàm tam nhân, 3 bậc: 
Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và 
sẽ điệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 

va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uẩn. 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngõ uẩn, với 26 cõi ngũ uan. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ điệt trong cõi mà mình ở nữa, với 21 
cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ diệt 
với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người phàm tam 
nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi vô sắc 
là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết rằng: Arūpānam tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkbandho nirujjhissati (Đối với những người ở trong 
cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn sẽ diệt nhưng sắc uẩn sẽ không 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên A 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cối 
ngũ uẩn, với 26 cõi ngũ uàn. 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ un và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp 
của cả 2 cầu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäränam 
tesam tattha viñõãnakkhandho ca nirujjhissati 
rũpakkhandho ca nirujjhissati ( đối với những người ở trong 
cõi ngũ uẩn, thức uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt) là câu đáp 
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idi Bộ Song Đối 


trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc 22 


A A 
Tho Uân Gôc 
(Vedanàkkhandhamüla) 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uän Ngon Song Đối 
ấn xuôi: Yassa yattha vedanäkkhandho 

nirujjhissati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn _ ngược: Yassa vã pana yattha saññãäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uän sẽ diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amantä). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Uẩn Song 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udh sẽ 
điệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ dér với người 
ấy trong cói ấy phải chăng?, Hay là tưởng uấn sẽ diệt với người 
nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ diệt với người ấy trong cỗi ấy 
phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uán, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở thì tưởng uán 
cũng sẽ diệt hay thọ uẩn cũng sẽ diệt. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuói: Yassa vyattha  vedanäakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha sankhäarakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn n ` Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanakkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thi 
thọ uẩn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 
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— Giải Thích Bộ Song Đối 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cði ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với người 
áy trong côi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ điệt với người 
nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ điệt với người ấy SEN cỗi ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
un (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng sẽ diệt hay thọ uẩn cũng sẽ diệt. 


3- Thọ Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuô: Yassa vyattha vedanäakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha viãñãnakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa va pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
vedanäkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uán sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
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Uẩn Song 


Trong câu vấn xuôĝi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cối tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với người 
ấy trong cói ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ điệt với người 
nào trong cối nào thì thọ uấn sẽ điệt với người ấy trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng sẽ diệt hay thọ uẩn cũng sẽ diệt. 


agag Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc ss? 
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Gidi Thích Bó Song Dói 
Tưởng Uẩn Gốc 


(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


E A = < = 


n xuôi: Yassa  yattha saññakkhandho 
nirujjhissati, tassa tatiha sankharakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Tưởng uan sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho nỉrujjhissati, tassa tattha 
saññãkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là hành uän sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ diêt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
rong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ điệt với 
người ây trong cõi ấy phải chàng?; Hay là hành uẩn sẽ diệt với 
người nào trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 
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Län Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng sẽ diệt hay tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 


2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


n xuôi: Yassa yvattha saññäkkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha viññänakkhandho 
nirujjhissatiti? 


Tưởng uan sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uán sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 
saññäkkhandho nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
tướng uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ diệt với 
người ấy trong cói ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ diệt với 
người nào trong cối nào thì tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn 
và sẽ diệt trong cối mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng sẽ diệt hay tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uấn Gócsoso 


Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uën Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vattha sankhärakkhandho 
nirujjhissati, tassa tattha viññänakkhandho 
nirujjhissatiti? 

Hành uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn sẽ điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Vấn — ngược: Yassa va pana yattha 
vififianakkhandho nirujjhissati, tassa tattha 


sankharakkhandho nirujjhissatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uan sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Uẩn Song 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uan, cõi ngũ uan, với 4 cõi tứ 
uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn và sẽ diệt trong cõi mà mình ở 
nữa, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
sẽ diệt với người nào trong cõi nào thì thức uấn sẽ diệt với 
người ấy trong côi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ diệt với 
người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ diệt với người ấy trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, với 4 cõi tứ uẩn, 26 cõi ngũ uẩn. 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn 
và sẽ diệt trong cõi mà mình ở nữa, với 4 cõi tứ uän, 21 cöi ngũ 
uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của câu mở thì thức uan 
cũng sẽ diệt hay hành uẩn cũng sẽ diệt. 


ce? Kết Thúc Hành Uấn Gốc #oso 
Kết Thúc Phần Người Và Gói 
pat SS 


Kết Thúc Phần Vị Lai Thuận Tùng 
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Phần Vị Lai Đối Lập 


(Anagatavarapaccanika) 


Phân Người 


(Puggalavara) 
Sắc Uän Gôc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uấn Gốc Thọ Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi, Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati, 
tassa vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uan sẽ không diệt với người nào thì thọ uán sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantaänam 
ye ca arũpam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
cavantänam tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam vedanakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantanam tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
vedanakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nip Bàn, sắc un sẽ không diệt 
nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn sẽ không diệt và thọ uấn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa và pana vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
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Uẩn Son 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: | 

Yassa rüpakkhandho na nirujjhissati (Sốc udn së 
không điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn 
sẽ không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
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Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uẩn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chi pháp cúa câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam ye ca 
arũpam uppajjitvã parinibbayissanti tesam cavantänam 
tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
vedanäkkhandho na nirujjbissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết trong 
cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nip Bàn, 
sắc uẩn sẽ không diệt nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati vedanäkkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ 
uẩn cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana vedanäkkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không diệt với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


HG 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là tho 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng? o 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng sẽ không diệt, 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati, 


da < = 


tassa saññakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uán sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam 
ye ca arũpam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
cavantänam tesam rùũpakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam saññakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam 
tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati saññãkkhandho 
ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không diệt 
nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, sắc uẩn sẽ không diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa va pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uán sẽ không diệt với người nào thì sắc 
uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 
Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
không điệt với người nào) là câu mở. 


= x = 


Tassa saññakkhandho na nirujjhissati (thi SC 
uán sẽ không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
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Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uẩn 
(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diêt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và dang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantănam ye ca 
arũpam uppajjitvã parinibbäyissanti tesam cavantanam 
tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
sañõäkkhandho na nirujjhissati (Đối với những người kiếp 
chót đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết trong 
cối ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nip Bàn, 
sắc uẩn sẽ không diệt nhưng tưởng uđn sẽ diệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: parinibbantänam 
tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati saññäkkhandho 
ca na nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không điệt và 
tướng uẩn cũng sẽ không diét) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 


Trong cậu vấn ngược: 

Yassa va pana saññakkhandho na nirujjhissati (Hay 
là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào} là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


MỤC Lục 
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ĝ Đối 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không diệt 
với người ấy phải chăng? < 

Đức Phật giải dap bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uan, cõi ngũ uän, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tứ tam nhân, 35 tâm só, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng sẽ không điệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi; Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikanam arüpam uppajjantänam 
ve ca arũpam uppajjitvä parinibbäyissanti tesam 
cavantänam tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam sankhärakkhandho na nirujjhissati, 
parinibbantanam tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không diệt 
nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uấn, sắc uan sẽ không diệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjbissati, tassa rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc 
uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
không diệt với người nào) là câu mở. | 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uẩn sẽ không diêt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bi, vẫn rằng: Sắc udh 
sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uẩn 
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Léi Thích Bộ Song Đối 


(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng. 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa 
(trừ cõi thấp hơn) rồi sẽ viên tịch Nip Bàn là chi pháp của câu 
mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantanam ye ca 
arüpam uppaljitvä parinibbayissanti tesam cavantanam 
tesam rupakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
sankhärakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Nim 
Bàn, sắc uẩn sẽ không diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch 
Nip Bàn trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
parinibbantaänam tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nip Bàn trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ 
không diệt và hành uán cũng sẽ không diệt) là câu đáp trong 
câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana sankhärakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Mđể?ục 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu van, vấn rằng: Hay là hành 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không ES với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng sẽ không diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho na nirujjhissati, 


REI 


tassa viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 


Sắc uán sẽ không diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Pacchimabhavikänam arũpam uppajjantänam 
ye ca aripam uppajjitva parinibbayissanti tesam 
cavantänam tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca 
tesam viññänakkhandho na niruj]hissati, 
parinibbantänam tesam rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
viññãnakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô 
sắc, những người đang chết trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp Bàn, sắc uẩn sẽ không diệt 
nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn sẽ không diệt và thức uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññanakkhandho na 
nirujjhissati, tassa rũpakkhandho na nirujJjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn 
sẽ không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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idi Thích Bộ Song Đối 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: . 

Yassa rüpakkhandho na nirujjhissati (Sốc udn së 
không diét với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãänakkhandho na nirujjhissati (thi thức 
uán sẽ không diệt với người ấy) là câu hói. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục 
giới, 9 cõi sắc giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi 
sẽ viên tịch Níp Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam 
nhân ngũ uẩn (trừ tâm quà ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uän, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở. 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong 7 cõi vui dục giới, 9 cõi sắc 
giới (trừ cõi tứ thiền) sẽ sanh vào cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch 
Nip Bàn, gọi là ngay sát na diệt của 8 tâm tử tam nhân ngũ uẩn 


MụE Eục 
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(trừ tâm quả ngũ thiền sắc giới), 35 tâm sở, bon sắc nghiện 
điệt lần sau cùng. 


3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang chết trong 
cõi Vô sắc và sẽ sanh vào một cõi Vô sắc nào nữa (trừ cõi thấp 
hơn) rồi sẽ viên tịch Níp Bàn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pacchimabhavikãnam arũpam uppajjantinam ve ca 
arũpam uppajjitva parinibbäyissanti tesam cavantänam 
tesam rũpakkhandho na nirujjhissati no ca tesam 
viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với những người 
kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn và sẽ sanh vào cối Vô sắc rồi sẽ viên tịch Níp 
Bàn, sắc uấn sẽ không diệt nhưng thức uẩn sẽ điệt với những 
người ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng 
là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
parinibbantänam tesam ruũpakkhandho ca na nirujjhissati 
viññânakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn, sắc uẩn sẽ 
không diệt và thức uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 

[rong câu vấn ngược: 

Yassa va pana viññanakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không dër với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 


Muc Luc 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uẩn sẽ không diệt với người nào thì sắc uẩn sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bàng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uan, cõi ngũ uan, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì sắc uẩn 
cũng sẽ không diệt, 
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Thọ Uán Góc 


(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Dän Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa vedanäkkhandho na nirujjhissati, 
tassa saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanäkkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ 
uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 


£ 


Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và cậu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diệt với người nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng?, Hay là tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào 
thì thọ uấn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uan 
cũng sẽ không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi; Yassa vedanakkhandho na nirujjhissati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ 
uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


a 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uán sẽ 
không diệt với người nào thì hành uẩn sẽ không dër với người 
ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng sẽ không điệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa vedanäakkhandho na nirujjhissati, 


EE) 


tassa viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào thi thức uàn sẽ 
không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa va pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì thọ uẩn 
sẽ không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diệt với người nào thì thức uẩn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức uân 
cũng sẽ không điệt hay thọ un cũng sẽ không diệt. 


cc Kết Thúc Thọ Uẩn Gốc #22 


Tưởng Uän Gốc 


(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Yén Ngon Song Đối 
Vấn xuội: Yassa saññakkhandho na nïirujjhissati, 


tassa sankhäarakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành uàn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho na nirujjbissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 
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Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì hành uấn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng?; Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người 
nào thì tưởng uấn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sac 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn 
cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 


“ ~ a = 


Vấn xuôi Yassa saññakkhandho na nirujjhissati, 
tassa vififianakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tassa saññãkkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì tưởng 
uẩn sẽ không điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. | 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uán 
sẽ không diệt với người nào thì thức uán sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người 
nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng sẽ không diệt hay tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc 


Hành Uân Gôc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thúc Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn — xuôi; Yassa sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati, tassa viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn sẽ không diệt với người nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana viãñãänakkhandho na 
nirujjhissati, tassa sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào thì hành 
uấn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Đáp; “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: . 
Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
sẽ không diệt với người nào thì thúc uẩn sẽ không điệt với 
người ấy phải chăng?; Hay là thúc uẩn sẽ không diệt với người 
nào thì hành uấn sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức uẩn 
cũng sẽ không diệt hay hành uẩn cũng sẽ không diệt. 


aR Kết Thúc Hành Uẩn GCA 


Kết Thúc Phần Người 
Qe ZE et 
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(Okasavara) 
d A A 
Sắc Uân Góc 
(Rũpakkhandhamula) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Ei A 


Vén xuói: Yattha rüpakkhandho na nirujjhissati, 
tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uán sẽ không diệt trong cõi nào thì tho uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Së diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana vedanäakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhissatití? 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uán 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!" (nirujjhissati). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Væ Câu 

Trong câu vấn xuôi; 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhbissati (Sốc uán sẽ 
không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkhandho na nirujjhissati (thì thọ uẩn 
sẽ không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
không điệt trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không dër trong cõi ấy 
phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uấn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ 
không điệt nhưng thọ uẩn sẽ diệt, 


x 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanäakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thọ uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rữpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ không điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ diệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mó, cho 
dù thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uän sẽ diệt. 


2- Sắc Uấn Gốc Tưởng Dän Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhissati, 
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tatiha saññakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana saññäkkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc 
uấn sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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E? 
Dën Song 
Don: “Sẽ diệt” (nirujjhissati). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trọng câu vấn xuội: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
không điệt trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thì tưởng 
udn sẽ không diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
không điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ 
không diệt nhưng tưởng uan sẽ diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uan. 

Chí pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ không diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 


ML uc 


https://hotriphapbao.com/ 


idi Thi ô Š ği 


sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, cho 
dù tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhissati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uấn sẽ không diêt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uán 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diệt!” (nirujjhissati). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha sankhärakkhandho na nirujjhissati (thì hành 
uán sẽ không điệt trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc udn sẽ 
không diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ 
không diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt. 
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Trong câu vấn ngược: 

Yattha va pana sankhãrakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là hành uẩn sẽ không dër trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uấn sẽ không diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở, cho 
dù hành uän sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujihissati, 


FT. = 


tattha viãñãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Sẽ diêt!” (nirujjhissati). 

Vấn — ngược: Yattha va pana viññãnakkhandho na 
nirujjhissati, tattha rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uän 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Së diệt!” (nirujjhissati). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi nào) là câu mở. 
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Tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì thức 
udn sẽ không điệt trong cối ấy} là cầu hỏi, 

Chỉ pháp của cầu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn sẽ 
không dër trong cõi nào thì thức udn sẽ không điệt trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi sanh 
lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn sẽ 
không diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññäãnakkhandho na nirujjhissati 
(Hay là thức uẩn sẽ không điệt trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uğn sẽ không diệt trong cõi nào thì sắc uẩn sẽ không diệt trong 
cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Sẽ điệt!” 
là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tướng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho 
dù thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt. 


c Kết Thúc Sắc Uấn Gốc #2 
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Thọ Uân Gôc 
(Vedanākkhandhamūla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yattha vedanakkhandho na 


DREI 


nirujjhissati, tattha saññakkhandho na nirujjhissatiti? 

Thọ uán sẽ không diêt trong cõi nào thì tưởng un sẽ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vân _ ngược: Yattha vã pana saññãkkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanäakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vê Câu 

Trong câu vấn xuội và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hôi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udn sẽ 
không diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ không điệt trong cỗi 
ấy phải chăng?, Hay tưởng uẩn sẽ không điệt trong cối nào thì 
thọ uẩn sẽ không điệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 
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Vấn — xuôi: Yattha vedanakkhandho na 
nirujjhissati, tattha sankharakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uàn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
Vấn — ngược: Yattha va pana sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nỉirujjhissatiti? 
Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? | 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu van ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diêt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy 
phải chăng? Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì hành uán cũng sẽ 
không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt, 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 
Vấn __xuôi: Yattha vedanäkkhandho na 
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nirujjhissati, tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 
Thọ uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không điệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (ämantä). 
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Vấn ` ngược; Yattha va pana viññanakkhandho na ` 
nirujjhissati, tattha vedanakkhandho na nirujjhissatiti? 


Hay là thức uán sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không điệt trong cõi nào thì thức udn sẽ không dër trong cõi ấy 
- phải chăng?; Hay là thức uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì thọ 
tiẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì thức uán cũng sẽ 
không diệt hay thọ uán cũng sẽ không diệt. 


ax Kết Thúc Thọ Uấn Gc 


Tưởng Uấn Gốc 


(Saññakkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha saññäkkhandho na nirujjhissati, 
tattha sankhãrakkhandho na nirujjhissatiti? 
Tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhissati, tattha saññakkhandho na nirujjhissatiti? ` 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chí pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không diệt trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ không điệt trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì hành uẩn cũng sẽ 
không diệt hay tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yattha saññãkkhandho na nirujjhissati, 
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tattha viññanakkhandho na nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana viãñänakkhandho na 
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nirujjhissati, tattha saññakkhandho na nirujjhissatiti? 
Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì tuóng 
uẩn sẽ không điệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không điệt trong cỗi nào thì thức uẩn sẽ không điệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cối nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì thức uẩn cũng sẽ 
không điệt hay tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


œ Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc2#2 


Hành Uân Goc 
(Sankhãrakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi. Yattha sankhärakkhandho na 
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nirujjhissati, tattha viññãnakkhandho na nirujjhissatiti? 

Hành uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì thức uẩn sẽ 
không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññaänakkbandho na 
nirujjhissati, tattha sankhäarakkhandho na nirujjhissatiti? 
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Hay là thức uẩn sẽ không diệt trong cõi nào thì hành 
uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 

Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn 
sẽ không điệt trong cõi nào thì thức uán sẽ không diệt trong cõi 
ấy phải chăng?, Hay là thức uấn sẽ không diệt trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn thì thức uẩn cũng sẽ 
không diệt hay hành trấn cũng sẽ không diệt. 

œ#œ Kết Thúc Hành Uấn Gëc se 


2„2sKét Thúc Phần Cai, 
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Phan Người Và Cor 
(Puggalokasavara) 
Sic Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tatha vedanäakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũủpakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha vedanäakkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati vedanakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uẩn sẽ 
không diệt nhưng thọ uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uấn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha vedanakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha rùũpakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hay là thọ uän sẽ không điệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Äsaññasattanam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhissati, parinibbantanam tesam 
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tattha vedanäkkhandho ca na nirujjhissati rñpakkhandho 
ca na mirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thọ uẩn sẽ 
không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjbissati (Sắc 
uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhissati (thi 
thọ uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc | 

và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cói tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì thọ un sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả ` 
` hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha rupakkhandho na nirujjhissati no 
ca tesam tattha vedanäakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
diệt nhưng thọ uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy); 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: parinibbantänam 
tesam tattha rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
vedanäakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
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đang viên tịch Nip Bàn trong cỗi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi 
ấy sắc udn sẽ không diệt và thọ uấn cũng sẽ không diệt) là câu 
đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vattha vedanakkhandho ma 
nirujjhissati (Hay là thọ uấn sẽ không diệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc 
uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uan, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cối 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uan (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cối 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc udn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chí pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatinam tesam tattha vedanäkkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người ở trong cối Vô tưởng, trong 
cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những 
người ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không điệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: parinibbantãnam tesam tattha vedanäkkhandho ca 
na nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhissati (đổi với 
những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ 
không điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tatha saññãkkhandho na 
nirujjhissatiti? 
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Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho na. 
nirujjhissati no ca tesam tattha saññãäkkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati saññakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uẩn sẽ không diệt nhưng tưởng uẩn sẽ diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udan, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ 
không diệt và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha rupakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uan sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattanam tesam tattha saññãkkhandho 
na nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantanam tesam tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch 
Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa vattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc 
udn sẽ không điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhissati (thì: 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quá hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hồi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn sẽ 
không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
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Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhissati no 
ca tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
diệt nhưng tưởng uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền ctu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hồi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: parinibbantänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati saññãkkhandho ca na 
mirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Nip Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy sắc udn sẽ không diệt 
và tưởng uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññäkkhandho na 
nirujjhissati (Hay là tưởng uẩn sẽ không điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mỡ. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc 
uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tướng và sẽ diệt trong cõi Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tưởng 
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và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không điệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tướng nữa, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasattãnam tesam tattha saññakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người ở trong cối Vô tưởng, trong 
cối ấy tưởng uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
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4 cối khó) (theo cách trực tiếp). A người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
- sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: parinibbantänam tesam tattha saññãkkhandho ca 
na nirujjhissati rapakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cỗi tứ udn, cõi ngũ 
uẩn, trong cối ấy tưởng uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ 
không diêt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vân xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantãnam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati sankhãrakkhandho ca 
na nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc 
uán sẽ không diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy 
trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uán sẽ không 
điệt và hành uẩn cũng sẽ không diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati, tassa tattha 
rũpakkhandho na nirujjhissatiti? 
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Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chàng? - 

Đáp: Asaññasattänam tesam tattha 
sankhãarakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam tesam 
tatha sankharakkhandho ca na  "irujjhissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, hành uẩn sẽ 
không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cối 
ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ 
không diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc 
uán sẽ không điệt với người nào trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho na nỉirujjhissati 
(thì hành uấn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cối ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uán (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
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mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 

tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc udn 
sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mó trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhissati no 
ca tesam tattha sankharakkhandho na nirujjhissati (Đối 
với những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ 
không diệt nhưng hành uẩn sẽ diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, 
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bọn sắc nghiệp, bon mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 
30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: parinibbantanam 
tesam tattha rũpakkhandho ca na nirujjhissati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhissati (đối với những người 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi 
ấy sắc uẩn sẽ không diệt và hành uẩn cũng sẽ không digt) là cầu 
đáp trong câu vấn xuồi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana vattha sankhäarakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là hành uấn sẽ không diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc 
tin sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cối Vô tưởng 
nữa, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diêt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 
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4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cối 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì sắc uẩn 
sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ điệt trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasattanam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong 
cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ điệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uän, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: parinibbantänam tesam tattha sankhärakkhandho 
ca na nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhissati (đối 
với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ 
không điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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4- Sắc Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vattha rùũpakkhandho na 
nirujjhissati, tassa tattha viññãpnakkhandho ` na 
nirujjhissatiti? 

Sắc uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpanam tesam tattha rũpakkbhandho na 
nirujjhissati no ca tesam tattha viõãñänakkhandho na 
nirujjhissati, parinibbantanam tesam tattha 
rùpakkhandho ca na nirujjhissati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô sắc, sắc uán sẽ 
không diệt nhưng thức uẩn sẽ diệt với những người ấy trong 
cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ không diệt và thức uẩn cũng 
sẽ không diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissatti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cối 
nào thì sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Asaññasattanam tesam tattha 
viññaãnakkhandho na nirujjhissati no ca tesam tattha 
rùpakkhandho na nirujjhissati, parinibbantänam tesam 
tattha viãññãnakkhandho ca na nirujjhissati 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati. 

Đối với những người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những người 
ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ 
không diệt và sắc tấn cũng sẽ không diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhissati (Sắc 
uán sẽ không điệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhissati (thì 
thức uđn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 3 bậc Thánh quả hữu học là 
người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na 
sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi Vô sắc. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khố) (theo cách trực tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng; Sắc uẩn: 
sẽ không diệt với người nào ) trong cối nào thì thức uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 3 bậc Thánh quả 
hữu học là người kiếp chót đang sanh trong cõi Vô sắc, gọi là 
ngay sát na sanh của 4 tâm tục sinh Vô sắc, 30 tâm sở, với 4 cõi 
Vô sắc. Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc và sẽ diệt trong cõi mà 
mình ở nữa, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Arũpänam tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhissati no 
ca tesam tattha viññãnakkhandho na nirujjhissati (Đối với 
những người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không 
dier nhưng thúc uẩn sẽ điệt với những người ấy trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm 
tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 
4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 30 
cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi mà mình 
ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi 
(trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phú nhận đối 
với câu hôi. Như thuyết rằng: parinibbantaänam tesam tattha 
rũpakkhandho ca na nirujjhissati viññänakkhandho ca na 
nirujjhissati (đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy sắc uẩn sẽ không diệt 
và thức uẩn cũng sẽ không điệt) là câu đáp trong câu vẫn xuôi 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (di 
ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yvattha viññanakkhandho na 
nirujjhissati (Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào 
trong cối nào) là câu mở. 
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Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhissati (thì sắc 
uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi Vô trong 
nữa, với cõi Vô tưởng 

và bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn trong cối tứ 
uấn, cõi ngũ un, gọi là ngay sát na diệt của 13 tâm tứ tam 
nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uan, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực tiến). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uan, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp dër lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn sẽ không diêt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên người lạc vô nhân 
đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng và sẽ diệt trong cõi 
Vô tưởng nữa, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hói. Như thuyết rằng: 
Asaññasattanam tesam tattha viññänakkhandho na 
nirujjhissai no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhissati (Đối với những người ở trong cối Vô tưởng, trong 
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cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt nhưng sắc uẩn sẽ diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uan (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na điệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế 
sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: parinibbantänam tesam tattha viññãnakkhandho ca 
na nirujjhissati rũpakkhandho ca na nirujjhissati (đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, trong cõi ấy thức uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ 
không điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Län Gcm 


Thọ Uán Góc 


(Vedanäakkhandhamnla) 
1- Thọ Udn Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanäkkhandho na 
nirnjjhissati, tassa tattha saññakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
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Vấn __ngược: Yassa vã pana yattha saññãkkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không điệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt cúa 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Hay là tưởng uấn sẽ 
không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uën sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uán, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
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quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không điệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt hay thọ uán cũng sẽ không diệt. 


2- Thọ Uán Gốc Hành (ën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa yattha vedanäakkhandho na 
nirujjhissat, tassa tattha sankhâarakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vo nguoc: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhissati, tassa tattha 
vedanākkhandho na nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
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sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn sẽ 
không điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng sẽ 
không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanäkkhandho na 
niujjhissati, tassa tattha viñãänakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Thọ uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha vedanakkhandho na 
nỉrujjhissatiti? 
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Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi. 

y Ë 

nào thì tho uán sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? i 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uấn, 22 cõi ngũ uan (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn sẽ 
không diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?, Hay thức uẩn sẽ 
không diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn sẽ không 
diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
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cách gián tiếp) là chỉ pháp của câu mở thì thức uấn cũng sẽ 
không diệt hay thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 


œ Kết Thúc Thọ Uĝn Gốc 22 


Tưởng Uấn Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 


~ ~ = 


Vấn xuôi: Yassa yattha saññakkhandho na 
nirujjhissati tassa tatthha sankharakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ` ngược; Yassa vã pana yattha 
sankhäaratkhandho na nirujjhissat, tassa tattha 
saññäkkhandbo na nirujjhissatiti? 

Hay là hành uẩn sẽ không điệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
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với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uấn (trừ 4 cõi khó) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ó nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bon sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì hành uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? Hay là hành uấn sẽ 
không dét với người nào trong cõi nào thì tưởng uán sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uan (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mớ thì hành uấn cũng sẽ 
không điệt hay tưởng uấn cũng sẽ không diệt. 


2- Tưởng Dän Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi Yassa vattha saññäkkhandho na 


nirujjhissat, tassa tattha viññänakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viãñänakkhandho 
na nirujjhissat, tassa tattha saññākkhandho na 
nirujjhissatiti? | 

Hay là thức uán sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 13 
tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uän, 22 cõi ngũ uàn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 

4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
sẽ không diệt với người nào trong cối nào thì thức uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ 
không diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Níp Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uan, 22 cõi ngũ uan (trừ 
4 cõi khó) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
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quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở thì thức uấn cũng sẽ 
không điệt hay tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Udn Gốca2#2 


` A A 
Hành Uan Góc 
(Sankharakkhandhamula) 


1- Hành Udn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn sudi: Yassa yattha sankharakkhandho na 
niujjhissat, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hành uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhissati, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhissatiti? 

Hay là thức uẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn sẽ không điệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 13 
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tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, 
với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 4 cõi khổ) (theo cách trực 
tiếp). 


4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đằng chết 
trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và sẽ không diệt trong cõi 
mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián tiếp). 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vån, vấn rằng: Hành uẩn 
sẽ không diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn sẽ 
không diêt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn sẽ không 
điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!" 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì bậc A La Hán 
đang viên tịch Nip Bàn trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 13 tâm tử tam nhân, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 22 cõi ngũ uẩn (trừ 
4 cõi khổ) (theo cách trực tiếp). 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) và 
sẽ không diệt trong cõi mà mình ở nữa, gọi là ngay sát na diệt 
của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu 
sắc diệt lần sau cùng, với 30 cõi (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo 
cách gián tiếp) là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng sẽ 
không diệt hay hành uẩn cũng sẽ không diệt. 


œ?œ Kết Thúc Hành Uẩn Gốc» 
Kết Thúc Phần Người Và Cat 
Kết Thúc Phần Vị Lai Đối Lập 
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Dën Song 
Phần Hiện Tai Quá Khứ Thuận 
Tùng i 


(Paccuppannatitavaraanuloma) 


Phán Người 


(Puggalavara) 
Sắc Uân Gôc 
(Rũpakkhandhamula) 


1- Sac Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì thọ uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa vā pana vedanäakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uán từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantanam arupä cavantãänam 
tesam vedanakkhandho nirujjhitha no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokãrä cavantãnam 
asaññasattãä cavantanam tesam vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati. 


Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng diệt và 
sắc uẩn cũng đang diệt. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bay Chỉ Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mở. | 

Tassa vedanakkhandho nirujjhittha (thì tho udn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào thì thọ uấn từng điệt với người ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chỉ pháp của câu mở thì thọ uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana vedanäakkhandho nirujjhittha (Hay là 
thọ uẩn từng diệt với người nào} là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc udn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
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Uấn Song _ 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quá hữu học đang 

chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 

sắc, 30 tâm sở : 

va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ un, cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với người 
ấy phải chàng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quà hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantanam 
arũpã cavantänam tesam vedanäkkhandho nirujjhittha 
no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, thọ 
uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang điệt với những người 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát 
na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn 
mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi Như thuyết rằng: pañcavokärã cavantănam 
asaññasattã cavantãnam tesam vedanakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 


Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


KEE Giải Thích Bộ Song Đối 


người đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng thì thọ uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn ubi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 


saññäkkhandho nirujjhitthäati? 

Sắc uan đang diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược Yassa và pana safifiakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uấn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantänam arupa cavantãnam 
tesan saññakkhandho nirujjihitha no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokārā cavantänam 
asaññasattā cavantãanam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirưjjhittha (thì tưởng udn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 


MựtPPục 
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Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tướng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 


Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sốc uẩn 
đang điệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uan, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 


EE 


Yassa va pana saññakkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào) là câu mó. 


Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tướng, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc điệt lần sau cùng. 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, : 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng; Hay 
tưởng uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantänam 
arupa cavantânam tesam saññãkkhandho nirujjhittha no 
ca tesam rũpakkhandho nirujjbati (Đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, 
tưởng uan từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ udn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantanam asaññasatta cavantanam tesam 
saññõäkkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cối ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uán Ngon Song Đối 
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Uẩn Song EE 


Vấn _ xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
sankhäarakkhandho nirujjhitthati? 

Sắc uẩn đang điệt với người nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana sankhäarakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: Sabbesam uppajjantanam arupa cavantanam 
tesam sapkhärakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjihati, pañcavokārā cavantanam 
asaññasattä cavantänam tesam sankhärakkhandho ca 
nirujihittha rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đổi với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uän 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uan, cõi Vô tưởng, hành uan từng diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uẩn 
từng điệt với người ấy) là câu hôi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào thi hành uán từng diét với người Ki 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa và pana sankhärakkhandho nirujjhittha (Hay 
là hành uấn từng diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở 

va 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cứu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay 
hành uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


MË Lục 


https://hotriphapbao.com/ 

tu BETE i1 eege 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người pham, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khói hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantanam 
arupa cavantanam tesam sankharakkhandho nirujjhittha 
no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cài và người dang chết trong cõi Vô sắc, 
hành uấn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantänam asaññasatta cavantänam tesam 
sankharakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa rũpakkhandho nirujjhati, tassa 
viññänakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yassa va pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho nirujjhatiti? 
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Hay là thức uán từng điệt với người nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: Sabbesam uppajjantanam arupa cavantänam 
tesam viññaãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokäräả cavantänam 
asaññasattä cavantanam tesam viññãnakkhandho ca 
nirujjhittha rùpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt với những người ấy; còn đối với những người 
đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thức uẩn từng diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa viãñänakkhandho nỉirujjhittha (thì thức uẩn 
từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na điệt của 15 tâm tử ngũ uán, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Sốc uấn 
đang diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
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tâm sở, bọn sắc nghiệp, bon mạng quyền cửu sắc diệt lần sau 
cùng là chi pháp của câu mở thì thức uän cũng từng diệt. 
Trong câu vấn ngược: 


Yassa va pana viññãnakkhandho nirujjhittha (Hoy 
là thức uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 


Tassa rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn đang diệt 
với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uan, cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na diệt của 15 
tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, bọn mạng quyền 
cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ udn, cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay 
thức uẩn từng diệt với người nào thì sắc uẩn đang điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Sabbesam uppajjantänam 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
arũpä cavantänam tesam viññãnakkhandho nirujjhitha 
no ca tesam rũpakkhandho nirujjhati (Đối với tất cả người 
đang sanh trong 31 cõi và người đang chết trong cõi Vô sắc, 
thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh 
quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uán, cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp, bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokära 
cavantanam asaññasattäa cavantänam tesam 
viññãnakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhati (đốt với những người đang chết trong cõi ngũ udh, 
cõi Vô tưởng thì thức uẩn từng diệt và sắc uĝn cũng đang điệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aa Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc#2#2 


cb 
Tho Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamiila) 
1- Thọ Uán Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yassa vedanäkkhandho nirujjhati, tassa 
saññãkkhandho nỉirujjhitthäti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì tưởng uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn ngược Yassa vã pana saññãkkhandho 
mirujjhittha, tassa vedanäkkhandho nirujjhatit? 
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Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uán 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp  Sabbesam uppajjantanam  asaññasatta 
cavantănam tesam saññaäkkhandho nirujjhittha no ca 
tesam vedanakkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokara cavantanam tesam saññakkhandho ca 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cà người dang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, tướng uän từng diệt nhưng thọ 
uan không đang diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng 
diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho nirujjhati (Thọ uấn đang diệt 
với người nào) là cầu mở. 

Tassa saññãkkhandho nïirujjhittha (thi tưởng uẩn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào thì tưởng uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì tưởng 
uẩn cũng từng diệt. 
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Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana saññäkkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uẩn từng điệt với người nào) là câu mở. 


Tassa vedanäkkhandho nirujjbhati (thì thọ uẩn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn đang diêt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantänam 
asafifiasatta ` cavantanam tesam saññãkkhandho 
nirujjhittha no ca tesam vedanakkhandho nirujjhati (Đối 
với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không 
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đang điệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vé sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: catuvokärä paficavokara cavantänam 
tesam saññäkkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uốn, tưởng uẩn từng diét và thọ uấn cũng đang điệt) là câu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luân phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uấn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa vedanäkkhandho nirujjhati, tassa 
sankharakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì hành uan từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanäakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì thọ uan 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesan  uppajjantanam  asaññasattä 
cavantãnam tesam sankhärakkhandho nirujjhittha no ca 
tesam vedanakkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokara cavantanam tesam sankharakkhandho ca 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati, 

Đối với tất ca người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt nhưng thọ 
uẩn không đang điệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn từng 
diệt và thọ uán cũng đang diệt. 
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Trinh Bày Chi Pháp Và Phàn Tích Vë Càu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uẩn đang điệt 
với người nào) là câu mở. f 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uấn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào thì hành uấn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng từng diệt. | 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho nirujjhittha (Hay 
là hành uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujjhati (thì thọ uẩấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 


501 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uán Song 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết. 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chí 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantâänam 
asaññasatä  cavantänam tesam sankhärakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam vedanäakkhandho nirujjhati (Đối 
với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết 
trong cỗi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không 
đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tú, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: catuvokãrä pañcavokãrä cavantanam 
tesam sankharakkhandho ca nirujjhitha 
vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành udn từng diét và thọ 
un cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Vấn nuli: Yassa vedanakkhandho nirujjhati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào thì thức uan từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yassa và pana viññänakkhandho 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantäinam asaññasattä 
cavantanam tesam viññãquakkhandho nirujjhittha no ca 
tesam vedanakkhandho nirujjhati, catuvokara 
pañcavokãrä cavantãnam tesam viññänakkhandho ca 
nirujjhittha vedanäkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng diệt nhưng thọ 
uan không đang diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng 
điệt và thọ udn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uẩn đang diệt 
với người nào) là cầu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhittha (thì thúc uẩấn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ udn 
đang diệt với người nào thì thức uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uan cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viõñãnakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanakkhandho nirujihati (thì thọ uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cứu sắc điệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào thì thọ uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
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na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chất trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
héi Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantänam 
asaññasattã cavantäanam tesam viññãnakkhandho 
nirujjbittha no ca tesam vedanäakkhandho nirujjhati (Đối 
với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không 
đang diệt với những người ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
catuvokara pañcavokara cavantanam tesam 
viññanakkhandho ca nirujjhittha vedanakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi tứ udh, cối 
ngũ uẩn, thức uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang điệt) là cầu 
đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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(Saññakkhandhamnla) 
1- Tướng Uën Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


EE) 


Vấn xuói: Yassa saññakkhandho nirujjhati, tassa 
sankharakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn đang diệt với người nào thì hành uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yassa và pana sankhärakkhandho 
nirujjhittha, tassa saññãakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp  Sabbesam uppajjantänam asaññasattä 
cavantänam tesam sankharakkhandho nirujjhittha no ca 
tesam saññãkkhandho nirujjhati, catuvokärä 
pañcavokãarä cavantanam tesam sankhärakkhandho ca 
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nirujjhittha saññakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất cà người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, hành uán từng diệt nhưng 
tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, hành uẩn 
từng diệt và tưởng udn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññakkhandho nirujjhati (Tưởng uẩấn đang 
diệt với người nào) là cầu mở, 

Tassa sankhärakkhandho nirujjhittha (thì hành uẩn 
từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
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na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chị pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
đang điệt với người nào thì hành uẩn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mé, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tứ, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì hành 
uẩn cũng từng diệt, 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vā pana sankhärakkhandho nỉirujjhittha (Hay 
là hành uán từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhati (thì tưởng uẩn đang 
diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 
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Do dé, càu hói này là càu hói hoàn bi, van rang: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uấn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bon mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantanam 
asalñasattä  cavantäanam tesam sankhărakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam saññäkkhandho nirujjhati (Đối 
với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, hành uẩn từng diệt nhưng tưởng udn 
không đang điệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ 
uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi Như thuyết rằng: catuvokärä pañcavokãrä 
cavantãnam tesam sankhärakkhandho ca nirujjbittha 
saññäkkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cối tứ uẩn, cối ngũ uẩn, hành uẩn từng diệt và tưởng 
uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tướng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa saññäkkhandho nirujjhati, tassa 
viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 
Tưởng uän đang diệt với người nào thì thức uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 
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Ván _nguoc: Yassa và pana viññanakkhandho 


~ y = 


nirujjhittha, tassa saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uấn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Don: Sabbesam uppajjantanam asaññasattã 
cavantaänam tesam viãñãnakkhandho nirujjhittha no ca 
tesam saññãkkhandho nirujjhati, catuvokärä 
pañcavokäarä cavantanam tesam viññãnakkhandho ca 


EZ 


nirujjhittha saññakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với tất ca người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng điệt nhưng tưởng 
uan không đang diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng 
diệt và tưởng uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


A AN 


Trong ca nxuôi: 


Yassa saññãkkhandho nirujjhati (Tưởng udn đang 
điệt với người nào) là câu mó. 

Tassa viññãnakkhandho nirujjhittha (thì thức uẩn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uđn 
đang diệt với người nào thì thức un từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận cht pháp của câu mó, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cối tứ uẩn, cõi 
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ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bon 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana viññänakkhandho nirujjhittha (Hay 


là thức uẩn từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññäkkhandho nirujjhati (thì trởng uấn đang 
điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào thì tưởng uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng là chi 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantänam 
asaññasatä  cavantänam tesam viññänakkhandho 
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nirujjhittha no ca tesam saññakkhandho nirujjhati (Đối 
với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, thức uấn từng điệt nhưng tưởng uẩn không 
đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: catuvokärã pañcavokäräa cavantänam 
tesam viãññanakkhandho ca nirujjhittha saññãkkhandho 
ca nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, 
cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng đang điệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


cece Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốc£2£2 


Hành Uân Gôc 
(Sankhãrakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Uën Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi Yassa sankhärakkhandho nirujjhati, 
tassa viñũñãnakkhandho nirujJjhitthầti? 

Hành uẩn đang diệt với người nào thì thức uẩn từng 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi! (amanta). 


~ Z = 


Vấn ngược; Yassa va pana viññanakkhandho 
nirujjhittha, tassa sankharakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp Sabbesam uppajjantäinam  asaññasattã 


av ay = 


cavantanam tesam viññanakkhandho nirujjhittha no ca 


Mu thục 
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tesam sankharakkhandho nirujjhati, catuvokâra 
pañcavokara cavantānam tesam viññanakkhandho ca 
nirujjhittha sankharakkhandho ca nirujjhati. : 

Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cõi và người 
đang chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng diệt nhưng hành 
uẩn không đang diệt với những người ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn từng 
điệt và hành uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa sankhärakkhandho nirujjhati (Hành uẩn đang 
điệt với người nào) là cầu mở. 

Tassa viñãñänakkhandho nirujjhittha (thì thức uấn 
từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
đang diệt với người nào thì thức uẩấn từng diệt với người ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ un, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chỉ pháp của câu mở thì thức 
uẩn cũng từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 


Yassa vã pana viññãänakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng điệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa sankharakkhandho nirujjhati (thì hành uấn 
đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 


Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chất 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào thì hành uẩn đang diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu 
hỏi. Như thuyết rằng Sabbesam uppajjantänam 
asaññasatã  cavantanan tesam viññanakkhandho 
nirujjhittha no ca tesam sankhärakkhandho nirujjhati 
(Đối với tất cả người đang sanh trong 31 cối và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, thức uẩn từng điệt nhưng hành uën 
không đang diệt với những người ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ 
uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
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sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng là chi pháp của cả 2 câu 
mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với 
câu hỏi. Như thuyết ràng: catuvokärä pañcavokārā 
cavantanam tesam viññanakkhandho ca nirujjihittha 
sankhärakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, thức un từng diệt và hành 
udn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


R Kết Thúc Hành Uấn Gốc 22 


Kết Thúc Phần Người 
Erir SSS 


Muck: 
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ích Bộ Song Đối 


Phân Cor 
(Okãsavãra) 
Sắc Uấn Gốc 
(Rũpakkhandhamäla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _xuĝi; Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uấn đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati 
no ca tattha vedanäkkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati vedanäkkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang điệt nhưng thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt, 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana vedanakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arupe tattha vedanakkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokare tattha 
vedanakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uấn, thọ uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
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Yattha rūpakkhandho nirujihati (Sắc udn đang diệt 
trong cối nào) là câu mở. 

Tattha vedanakkhandho nirujjhittha (thì thọ uán ; 
từng diét trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên: 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt trong cối nào thì thọ uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Äsaññasatte tattha rupakkhandho nirujjhati no ca tattha 
vedanakkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
đang điệt nhưng thọ uén không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: paũcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati vedanäakkhandho ca 
nirujjhittha (rong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ udn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana vedanakkhandho nirujjhittha (Hay 
là thọ uẩn từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang 
điệt trong cõi ấy} là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
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Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uan mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang điệt trong cõi 
ấy phải chăng? | 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uấn là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha vedanäkkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt 
nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cối ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ pháp 
của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokare tattha 
vedanäakkhandho ca nirujjihitha rũpakkhandho ca 
nirujjbati (trong cõi ngũ udn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn ` xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
saññakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rupakkhandho nỉrujjhati 
no ca tattha saññakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati saññãkkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng tưởng 
uẩn không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 
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Van — ngược Yattha vã pana saññãkkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 


Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 


EES 


Đáp: Arüpe tattha saññakkhandho nirujjhittha no 
ca tattha rupakkhandho nirujjhati, paficavokare tatiha 
saññakkhandho ca nirujjhittha rüpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn 
từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 

Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong cậu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
trong cõi nào) là câu mó. 

Tattha saññãäkkhandho nirujjhittha (thì tưởng uấn 
từng điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tướng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc trấn 
đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt trong cối ấy 
phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
saññäkkhandho nirujjhittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc tuẩn 
đang diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
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chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rüpakkhandho ca nirujjihati saññakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cõi ngũ uấn, sắc uẩn đang diệt và tưởng 
udn cũng từng dër là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc 
câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññãkkhandho nirujjhittha (Hay là 
tưởng uẩn từng điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uấn đang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hôi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong 
cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là cht pháp của câu mở trong vẽ 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha saññakkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, tưởng uấn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavoRäre 
tattha saññäkkhandho ca nỉirujjhittha rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cõi ngũ uẩn, tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng đang diĝt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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3- Sắc Uán Gốc Hành Uën Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjbati, tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhitthati? 


Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì hành uán từng an 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: AsañBasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati 
no ca tattha sankhäarakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati sankharakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang dër và hành un cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yattha và pana sankharakkhandho 
mirujjhittha, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uán 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Arũpe tattha sankharakkhandho nỉirujjhittha 
no ca tattha rũpakkhandho nirujihati, pañcavokäre tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho ca 
nirujjhati. 

Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, hành uẩn 
từng diệt và sắc uán cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
Yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang diệt 
trong cõi nào) là câu mở. 
Tattha sankharakkhandho nirujjhittha (thì hành 
uẩn từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 
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Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. | | 

Chi pháp của cầu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt trong cối nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
sankhärakkhandho nirujjbittha (Trong cõi Vô tưởng, sắc 
uẩn đang diệt nhưng hành ulin không từng điệt trong cõi ấy). 
Tiếp đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ 
uẩn là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
pañcavokare tattha rũpakkhandho ca nirujjhati 
sankharakkhandho ca nirujjhittha (trong cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn đang diệt và hành uẩn cũng từng điệt) là câu đáp trong cầu 
vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha và pana sankhärakkhandho nirujjhittha 
(Hay là hành uấn từng diệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uán đang 
điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngữ uẩn mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt trong cối nào thì sắc uẩn đang điệt trong cối 
ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là hơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tatha sankhäarakkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cõi Vô sắc, hành uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha sankharakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho 
ca nirujjhati (trong cõi ngũ uän, hành uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yattha rũpakkhandho nirujjhati, tattha 
viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati 
no ca tattha viññãnakkhandho nirujjhittha, pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viãññãnakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Trong cõi Vô tưởng, sắc uán đang diệt nhưng thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang diệt và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññãänakkhandho 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Arũpe tattha viññãnakkhandho mrujjhittha no 
ca tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokare tattha 
viññãnakkhandho ca nirujjhitha rũpakkhandho - ca 
nirujjhati. 
Trong cõi Vô sắc, thức uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy; còn trong cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
từng điệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho nirujjbati (Sắc uấn đang diệt 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thì thức uẩn 
từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cối Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uẩn mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uấn 
đang diệt trong cối nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên cõi Vô tưởng là nơi 
sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Asaññasatte tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha (Trong cối Vô tưởng, sắc uẩn 
đang điệt nhưng thúc uẩn không từng diệt trong cõi ấy). Tiếp 
đến Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là 
chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có 
sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viññãnakkhandho ca 
nirujjhittha (trong cối ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thúc uẩn 
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cũng từng diệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 


Yattha vã pana viññãnakkhandho mirujjhittha (Hay 
là thức uẩn từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 


Tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uán đang 
điệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của 
ngũ uän mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uấn từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn đang diệt trong cối 
ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mé trong vế 
trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Arũpe 
tattha viõññãnakkhandho nirujjhitha no ca tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Trong cối Vô sắc, thức uẩn từng 
diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäre 
tattha viññãnakkhandho ca nirujjhittha rũpakkhandho ca 
nirujjhati (trong cối ngũ uẩn, thức uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc #22 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
A A 
Tho Uân Gộc 
(Vedanäkkhandhamnũla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tướng Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yattha vedanakkhandho nirujjhati, 


tattha saññakkhandho nirujjhitthäati? 

Thọ uẩn đang điệt trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải ròi!” (amanta). 

Vấn ngược Yattha vā pana saññäkkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì tưởng uấn từng diệt trong cỗi ấy 
phải chăng? Hay là tưởng uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uấn đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì tưởng uẩn cũng 
từng diệt hay thọ uẩn cũng đang diệt. 


MỹÊ Lục 


hitps://hotriphapbao.com/ 
Uén Song 
2- Thọ Uán Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi: Yattha vedanakkhandho Seidel een 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthati? 

Tho uan đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vân — ngược; Yattha vã pana sankharakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uán là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì hành uẩn từng điệt trong cỗi ấy phải 
chăng?, Hay hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì thọ uẩấn đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mê, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uan là chi pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng 
diệt hay thọ uán cũng đang diệt. 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Vattha vedanakkhandho nirujjhati, 
tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 


Mu¿ độc 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Thọ uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uän từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Vấn nguoc: Yattha và pana viññanakkhandho 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uán từng điệt trong cõi nào thì thọ uán 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 

Tr âu vấn xuôi và câu vấn ngư 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì thúc uẩn từng điệt trong cối ấy phải 
chăng?, Hay là thức uấn từng diệt trong cõi nào thì thọ udh 
đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chí pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uan là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng 
dër hay thọ uẩn cũng đang diệt. 


cứ? Kết Thúc Thọ Uẩn GCH 
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` Udn Song _ 
Tưởng Uán Gốc 
(Saññäkkhandhammula) 

1- Tưởng Uấn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


= ii = 


Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tattha sankharakkhandho nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn đang diệt trong cõi nào thi hành uán từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana sankhärakkhandho 


w o m 


nirujjhittha, tattha saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang diệt trong cối nào thì hành uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay hành uẩn từng điệt trong cõi nào thì tưởng udh 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phái rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chỉ pháp của câu mở thì hành uẩn cũng từng 
diệt hay tướng uẩn cũng đang diệt, 
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Gigi Thích Bó Song Đối 
2- Tưởng Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yattha saññäakkhandho nirujjhati, 


EE 


tattha viññanakkhandho nirujjhitthati? i 
Tưởng uán đang diệt trong cõi nào thì thức uan từng 
điệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho 


x< — = 


nirujjhittha, tattha saññakkhandho nirujjhatiti? 
Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt trong cối ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 


Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn và 26 cõi ngũ uan là nơi sanh lên của ngũ uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
đang điệt trong cõi nào thì thức uẩn từng điệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì tưởng un 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng 
diệt hay tưởng udn cũng đang diệt. 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Góc soso 
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Uẩn Song 
Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha sankharakkhandho nirujjhati, 
tattha viãññãnakkhandho nirujjhitthati? 

Hành uẩn đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


EE) 


Vấn nguoc: Yattha và pana vififianakkhandho 
nirujjhittha, tattha sankharakkhandho nirujjhatiti? 
Hay là thức uẩn từng diệt trong cõi nào thì hành uán 
đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh lên của ngũ uan. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uấn 
đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn từng diệt trong cõi ấy phải 
chăng?, Hay là thức uấn từng diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
đang điệt trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì 4 cõi Vô sắc 
là nơi sanh lên của 4 danh uẩn và 26 cõi ngũ uẩn là nơi sanh 
lên của ngũ uẩn là chi pháp của câu mở thì thức uẩn cũng từng 
diệt hay hành uẩn cũng đang diệt. 

Q Kết Thúc Hành Dän GC 


Kết Thúc Phân Cõi 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Phân Người Và Cài 
(Puggalokasavara} 
Sắc Uẫn Gốc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhãvãse parinibbantanam asaññasattäa 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho nỉirujjhati no ca 
tesam tattha vedanäakkhandho nirujjhittha, itaresam 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati vedanäkkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn đang diệt nhưng thọ uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
diệt và thọ uấn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
vedanäkkhandho nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho 
nirujjhatiti? 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
sắc uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Paicavokäram uppajjantäanam arũpänam 
tesam tattha vedanakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokaära 
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Uẩn Song 
Cavantanam tesam tattha vedanäkkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thọ uẩn từng dër nhưng 
sắc uán không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
diệt với người nào trong cối nào} là cầu mở, 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhittha (thì thọ 
udn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cối Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chất 
trong cõi ngũ udn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn từng diệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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ích Bô Song Đối 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tứ ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hói. Như thuyết rằng: 
Suddhãvãse parinibbantänam asaññasattä cavantãnam 
tesam tattha rupakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang điệt nhưng thọ uẩn không 
từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ udn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: itaresam pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati vedanakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn 
ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha vedanäkkhandho nirujjhittha 
(Hay là thọ uĝn từng diệt với người nào trong cõi nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
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của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bon sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cối Vô sắc. Bậc A La Hán dang viên 
tịch Nip Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn từng điệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn đang 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantänam arũpanam tesam tattha 
vedanäakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cối ấy thọ 
uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
điệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
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phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantänam tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những người đang chết 
trong cối ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn 
cũng đang điệt) là cầu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Udn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha saññãkkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävase parinibbantănam asafifiasatta 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha saññãkkhandho nirujjhittha, itaresam 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati saññakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn đang diệt nhưng tưởng uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uan đang 
điệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Vấn _ ngược: Yassa va pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäaram uppajjantâanam arũpänam 
tesam tattha saññakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokära 
cavantänam tesam tattha saññakkhandho ca nirujjhittha 
rũpakkhandho ca nirujjhati. 
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Đối với những người đang sanh trong cối ngũ uan và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt 
nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi 
ấy, còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diêt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 


Trong câu vẫn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. | 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chất 
trong cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong 5 cối Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
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Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhavãse parinibbantanam asaññasattä cavantanam 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang viên 
tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng tướng uẩn không 
từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uan 
(trừ 5 cối Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: itaresam pañcavokärä cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati saññakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn 
ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và tưởng uẩn 
cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

[rong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saññäkkhandho nirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào) là cầu 
mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uan, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantänam arüpanam tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjbati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy 
tưởng uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc 
nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 
là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không 
có sự phủ nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: 
pañcavokärã cavantanam tesam tattha saññãkkhandho ca 
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nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn từng 
diệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). I 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhärakkhandbo nirujjhitthati? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
uän từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhavase parinibbantanam asafifiasatta 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha sankharakkhandho nirujjhittha, itaresam 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati sankhärakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uán ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc udan đang 
điệt và hành uẩn cũng từng diệt. 

Vãi ngược: Yassa vã pana yvattha 
sankhãrakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
rupakkhandho nirujihatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uấn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Paũcavokäram uppajjantanam arũpanam 
tesam tattha sankhärakkhandho nỉirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokara 
cavantainam tesam tattha sankharakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uan và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành vän từng diệt 
nhưng sắc uàn không đang diệt với những người ấy trong cõi 
e ` Na z. Ki `. N ER Ki EN 
ay; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uấn, 
trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
điệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhittha (thi 
hành udh từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hdi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cối nào thì hành uẩn từng điệt 
với người ấy trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
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Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhavase parinibbantãanam asaññasattä cavantăãnam 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
sankhäarakkhandho nirujjhittha (Đối với những người đang 
viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người đang chết trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng hành uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cối ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử 
ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 
cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và 
câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: itaresam paficavokara cavantänam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nỉirujjhati sankharakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cõi ngũ uän 
ngoài cối Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và hành uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trọng câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhãrakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong 
cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhati (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cối Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học dang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
vë trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantanam aruipänam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy hành 
uẩn từng diệt nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người 
ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uấn, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
dër lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokäarä 
cavantanam tesam tattha sankharakkhandho ca 
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nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành udn từng 
điệt và sắc uẩn cũng đang diệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). : 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhàvàse parinibbantänam asaññasattã 
cavantänam tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca 
tesam tattha viññänakkhandho nïirujjhittha, itaresam 
pañcavokãrä cavantänam tesam tattha rũpakkhandho ca 
nirujjhati viññãnakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
sắc uẩn đang diệt nhưng thức uẩn không từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang chết 
trong cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang 
điệt và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uän từng diêt với người nào trong cõi nào 
thì sắc uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantinam arüpanam 
tesam tattha viññanakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho nirujjhati, pañcavokärä 
cavantanam  tesam tattha viãñâanakkhandho ca 
nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ un và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt 
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nhưng sắc uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi 
ấy; còn đối với những người đang chết trong cõi ngũ uẩn, 
trong cõi ấy thức uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. _. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho nirujjhati (Sắc uẩn đang 
diệt với người nào trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thì 
thức uẩn từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cu) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
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(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chi pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhavase parinibbantänam asaññasattä cavantanam 
tesam tattha rũpakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha (Đối với những người dang 
viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người đang chết trong cõi 
Vô tưởng, trong cỗi ấy sắc uẩn đang diệt nhưng thức uẩn không 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu 
lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá hữu học đang chết trong 
cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uán 
(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết răng: itaresam pañcavokärä cavantãnam tesam 
tattha rũpakkhandho ca nirujjhati viññanakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cỗi ngũ uẩn 
ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi ấy sắc uẩn đang diệt và thức uẩn 
cũng từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cối 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho nirujjhatí (thì sắc uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 15 tâm tử ngũ 
uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na dër 
của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uấn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uän, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chỉ pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokãram uppajjantảinam arũpänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
rũpakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cối ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy thức 
uẩn từng diệt nhưng sắc uấn không đang diệt với những người 
ấy trong cối ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc 
Thánh quả hữu học đang chết trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na diệt của 15 tâm tử ngũ uẩn, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp 
diệt lần sau cùng, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: pañcavokärä 
cavantinam tesam tatthha viññanakkhandho ca 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


nirujjhittha rũpakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cỗi ngũ uẩn, trong côi ấy thức uẩn từng 
diệt và sắc uẩn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược 
này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi 
ngay). : 


œ Kết Thúc Sắc Uẩn Gócsozso 


Thọ Uán Góc 


(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uấn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuô, Yassa vattha vedanäakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng udn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäväse parinibbantänam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokãrãa 
pañcavokäarä cavantänam tesam tattha vedanäkkhandho 


xx xx B 


ca nirujjhati saññakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng tưởng uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ udn đang diệt và tưởng uẩn cũng 
từng diệt. 

Vấn__ ngược; Yassa vã pana yattha saññäkkhandho 
nirujjhittha, tassa tattha vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uán đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Mựế tục 
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Uén Song 

Đáp: Catuvokaram paficavokaram uppajjantanam 
tesam tattha saññakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanakkhandho nirujjhati, catuvokārā 
paficavokara cavantanam tesam tattha saññakkhandho ca 
nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uan, trong cõi ấy tưởng uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn 
không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi 
ấy tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
Yassa yattha vedanäakkhandho nirujjhati (Tho uẩn 
đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhittha (thì tưởng 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
đang điệt với người nào trong cõi nào thì tướng uẩn DS diét 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán dang 
viên tịch Nip Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: Suddhavase 
parinibbantanam tesam tattha  vedanäkkhandho 
nirujjhati no ca tesam tattha saññãkkhandho nirujjhittha 
(Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi Tịnh cư, 
trong cõi ấy thọ uán đang diệt nhưng tưởng uẩn không từng 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 
người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ 
uan, cõi ngũ uan, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm 
sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi 
ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu 
hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. 
Như thuyết rằng: itaresam catuvokàrà pañcavokäarä 
cavantanam tesam tattha vedanakkhandho ca nirujjhati 
saññakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh cư, trong cõi 
ấy thọ uẩn đang điệt và tưởng uẩn cũng từng điệp) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho nỉirujjhittha 
(Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào} là câu 
mở. 

Tassa tattha vedanäakkhandho nirujjhati (thi thọ udn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 


MỨẾ Lục 
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Uẩn Son 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
saññakkhandho nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhati (Đối với những người dang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy tướng uẩn từng diệt 
nhưng thọ uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärä 
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paficavokara cavantãnam tesam tattha saññakkhandho ca 
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nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy 
tưởng uán từng điệt và thọ udn cũng đang diệp là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha  vedanäkkhandho 
nirujjhati, tassa tattha sankhãrakkhandho nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì hành 
uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävãse parinibbantanam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhai no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokarä 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhati sankhãrakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uan đang diệt nhưng hành uẩn không 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và hành uẩn cũng từng diệt, 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
sankhärakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
vedanälkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uên đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha sankharakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhati, catuvokära 
pañcavokarä cavantãnam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhitha vedanakkhandho ca 
nirujjhati. 


NIE Lục 
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Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uan, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn không 
đang điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy 
hành uẩn từng diệt và thọ uấn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vẽ Câu 


: 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho nirujjhati (Thọ uẩn 
đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhittha (thi 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
đang diệt với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn từng diệt 
với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


thiên sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhãvãse 
parinibbantinam  tesam tattha vedanakkhandho 
mirujjhai no ca tesan tatthha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng hành 
uğn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi. Như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
paficavokara cavantãnam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhati sankharakkhandho ca nirujjhittha (đới với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ udn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và hành uẩn cũng từng 
điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


A e 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saņkhārakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uẩn từng điệt với người nào trong 
cối nào) là cầu mỡ. 

Tassa tattha vedanäakkhandho nirujjhati (thì thọ uấn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ un, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


MOO Lực 
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Län Song —— ~ a aan, 
Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. f 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ uẩn 
đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Nhw thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt 
nhưng thọ uẩn không đang diệt với những người ấy trong cõi 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay sát na 
điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärã 
pañcavokära cavantanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca nirujjhittha vedanäakkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang 
điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
3- Thọ Uĝn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi: Yassa yattha  vedanakkhandho 


EE 


nirujjhati, tassa tattha viññanakkhandho nirujjhitthāti? 

Thọ uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức 
uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhäãvãse parinibbantänam tesam tattha 
vedanakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokäräa 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha vedanakkhandho 


RE 


ca nirujjhati vififianakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt nhưng thức uán không 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn ngoài cõi Tịnh 
cư, trong cõi ấy thọ uấn đang diệt và thức uẩn cũng từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã ` pana yattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
vedanakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uan từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho nirujjhati, catuvokära 
pañcavokarä cavantänam tesam tattha viãñaänakkhandho 
ca nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cỗi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng điệt nhưng thọ uẩn không 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy 
thức uan từng diệt và thọ uán cũng đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 
MUC Luc 
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Uẩn Song 


Yassa yattha vedanakkhandho nirujjhati (Tho udn 
đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thi 
thức uấn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu héi ˆ 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 


và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ un, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quà 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uấn 
đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng điệt với 
người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhäãvãse 
parinibbantanam  tesam  tattha  vedanäkkhandho 
nirujjihai no ca tesam tattha viññanakkhandho 
nirujjhittha (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uấn đang diệt nhưng thức 
uẩn không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
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chết trong cõi tứ uàn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi Như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
pañcavokãrä cavantänam tesam tattha vedanakkhandho 
ca nirujjhati viññãnakkhandho ca nirujjhittha (đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uấn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thọ uẩn đang diệt và thức uẩn cũng từng 
diêt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha (Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cỗi 
nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanäkkhandho nirujjhati (thì thọ uën 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uän (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uấn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Udn Song 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mỡ trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam tattha 
viññãnakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho nirujjhati (Đối với những người dang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uán từng diệt 
nhưng thọ uẩn không đang diệt với những người ấy trong cối 
ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu 
học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na 
diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokärä cavantãnam tesam tattha viññânakkhandho 
ca nirujjhittha vedanakkhandho ca nirujjhati (đối với 
những người đang chết trong cõi tứ udn, cõi ngũ uẩn, thức uẩn 
từng diệt và thọ uấn cũng đang điệt) là câu đáp trong câu vấn 
ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực 
tiếp (đi ngay). 


agag Kết Thúc Thọ Uấn Gốcs2ø2 
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Tưởng Uän Gốc 
(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


DE) 


Vấn — xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhitthäti? 

Tưởng uán đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

f Đáp: Suddhāvāse parinibbantanam tesam tattha 
saññakkhandho nirujhati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokārā 
pañcavokàra cavantänam tesam tattha saññakkhandho ca 
nirujjhati sankharakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng hành uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cði ngũ uẩn ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt và hành uẩn cũng 
từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa va pana yattha 
sankharakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
saññakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là hành uán từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha sankhäarakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tattha saññäkkhandho nirujjhati, catuvokãrä 
pañcavokara cavantanam tesam tattha 
sankhãarakkhandho ca nirujjhitha saññãkkhandho ca 
nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uán từng diệt nhưng tưởng uẩn 
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không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy, còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, monge cõi 
ấy hành uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


DEE 


Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati (Tưởng udn 
đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 


Tassa tattha sankharakkhandho nirujjhittha (thi 
hành uẩn từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng 
uẩn đang điệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhãvãse 
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parinibbantanam tesam tattha saññãkkhandho nirujjbati 
no ca tesam tattha sankhãrakkhandho nirujjhittha (Đối 
với những người đang viên tịch Nip Ban trong cói Tịnh cư, 
trong cõi ấy tưởng uẩn đang điệt nhưng hành uẩn không E 
điệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ udn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chỉ 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phú nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: itaresam 
catuvokäräả pañcavokärä cavantãnam tesam tattha 
saññakkhandho ca nirujjhati sankhärakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cối tứ uấn, 
cối ngũ uẩn ngoài cối Tịnh cự, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt 
và hành uẩn cũng từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho 
nirujjhittha (Hay là hành uẩn từng diệt với người nào trong 
cõi nào) là cầu mở. 


DEE) 


Tassa tattha saññakkhandho nirujjhati (thi tướng 
uán dang diêt với người ấy trong cõi áy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cối Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chỉ pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 


Mục Lục 


Ze https://hotriphapbao.com/ 
tuan Song 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diêt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. d 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uấn từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uän, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokãram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn tùng diệt 
nhưng tưởng uán không đang diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ un (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokäräa cavantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca nirujjhittha saññäkkhandho ca 
nirujjhati (đối với những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uán, trong côi ấy hành uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng 
đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp 
kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


EE 


Vấn — xuôi: Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati, 
tassa tattha viññãänakkhandho nỉirujjhitthäti? 
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Tưởng uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uan từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; Suddhãvãse parinibbantäanam tesam tattha 
saññäkkhandho nirujjhai no ca tesam  tattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokärä 
pañcavokärã cavantänam tesam tattha saññakkhandho ca 


2 Z e 


nirujjhati viññänakkhandho ca nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uán đang diệt nhưng thức uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uán ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn đang diệt và thức uẩn cũng 
từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha 
viññãnakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
saññãkkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng udn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha viññãnakkhandho nirujjhittha nơ ca tesam 
tattha saññãkkhandho nirujjhati, catuvokära 
paBcavokärã cavantãnam tesam tattha viññänakkhandho 
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ca nirujjhittha saññãkkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng tưởng uẩn 
không đang điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi 
ấy thức uẩn từng diệt và tướng uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi: 


RE) 


Yassa yattha saññakkhandho nirujjhati (Tưởng udn 
đang diêt với người nào trong cõi nào) là câu mó. 
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Tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhittha (thì 
thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 5 cói Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uãn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tướng 
uẩn đang diệt với người nào trong cối nào thì thức uấn từng 
diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhävãse 
parinibbantänam tesam tattha saññäkkhandho nirujjhati 
no ca tesam tattha viññänakkhandho nirujjhittha (Đối với 
những người đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư, trong cõi 
ấy tưởng uẩn đang diệt nhưng thức uấn không từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người 
phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn 
sắc nghiệp dër lần sau cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn 
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(trừ 5 cõi Tịnh cư) là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hôi 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng itaresam catuvokãrä pañcavokäräả 
cavantanam tesam tattha saññãakkhandho ca nirujjhati 
viññãnakkhandho ca nirujjhittha (đối với những người đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cối ngũ uẩn ngoài cõi Tinh cư, trong cõi 
ấy tưởng uẩn đang điệt và thức uẩn cũng từng điệt) là câu đán 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana vattha viññänakkhandho 
nirujjhittha (Hay là thức uấn từng điệt với người nào trong cối 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho nirujjhati (thì tưởng 
uán đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uãn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na điệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uän, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
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uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tiruan, 21 cõi i ngũ un (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong vẽ trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
viññänakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho nirujjhati (Đối với những người đang sanh 
trong cỗi tứ uẩn, cối ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt 
nhưng tưởng uẩn không đang diệt với những người ấy trong 
cối ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm só, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärä 
pañcavokärä cavantänam tesam tattha viữñänakkhandho 
ca nirujjhittha saññãkkhandho ca nirujjhati (đối với những 
người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uğn, trong cối ấy thúc 
uẩn từng diét và tưởng uẩn cũng đang diệt) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Tưởng Uẩn Gcs 


Hành Uân Gôc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Dën Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha sankhärakkhandho 
nirujjhati, tassa tattha viññãnakkhandho nirujjhitthäti? 

Hành uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì 
thức uẩn từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đáp: Suddhãvãse parinibbantanam tesam tattha 
sankhärakkhandho nirujjhati no ca tesam tattha 
viññanakkhandho nirujjhittha, itaresam catuvokârä 
pañcavokärã cavantänam tesam tattha 
sankbärakkhandho ca nirujjhati viññãnakkhandho ca 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn đang diệt nhưng thức uẩn 
không từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uan ngoài cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uàn đang điệt và thức uẩn cũng 
từng diệt. 

Van — ngược: Yassa vã pana yattha 
vififianakkhandho nirujjhittha, tassa tattha 
sankharakkhandho nirujjhatiti? 

Hay là thức uán từng diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uàn đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: Catuvokãram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha viññanakkhandho nirujjhittha no ca tesam 
tatha sankhäarakkhandho nirujjihat, catuvokara 
pañcavokärä cavantãnam tesam tattha viããñãnakkhandho 
ca nirujjhittha sankhärakkhandho ca nirujjhati. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thức uẩn từng diệt nhưng hành uẩn 
không đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, trong cõi 
ấy thức uẩn từng diệt và hành uẩn cũng đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A 


ron ấn xuôi: 
Yassa yattha sankharakkhandho nirujjhati (Hành 
uẩn đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 
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Tassa tattha viññanakkhandho nirujjhittha (:hì 
thức uẩn từng diêt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Chi pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành 
uẩn đang diệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn từng 
điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhäväse 
parinibbantinam tesam tattha sankhärakkhandho 
nirujjhati no ca tesam tattha viññãnakkhandho 
nirujjhittha (Đối với những người dang viên tịch Nip Bàn 
trong cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn đang điệt nhưng thức 
uẩn không từng điệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến 
Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngữ uẩn, gọi là ngay sát na diệt của 
19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 
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cõi tứ uán, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là cht pháp của cả 
2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối 
với câu hỏi Như thuyết rằng: itaresam catuvokärä 
pañcavokara cavantänam tesam tattha 
sankhäarakkhandho ca nirujjhati viãññänakkhandho ca 
nirujjhittha (đối với những người đang chết trong cỗi tứ uẩn, 
cõi ngũ uấn ngoài cõi Tịnh cư, trong cỗi ấy hành uẩn đang diệt 
và thức uẩn cũng từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
nirujjhittha (Hay là thức uán từng diệt với người nào trong cõi 
nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho nirujjhati (thì hành 
udn đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na điệt của 19 tâm 
tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 4 cõi tứ 
uan, 21 cõi ngũ uấn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Chí pháp của câu hỏi: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) mà 
thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn từng diệt với người nào trong cỗi nào thì hành uẩn 
đang diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokaram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
viññaãnakkhandho nirujjhitha no ca tesam tattha 
sankharakkhandho nirujjhati (Đối với những người đang 
sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi ấy thúc uẩn từng 
điệt nhưng hành uẩn không đang diệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát 
na diệt của 19 tâm tử, 35 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau 
cùng, với 4 cõi tứ uan, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) là chí 
pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự 
phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: catuvokärã 
pañcavokara cavantänam tesam tattha viãññãnakkhandho 
ca nirujjhittha sankhärakkhandho ca nirujjhati (đối với 
những người dang chết trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cỗi 
ấy thức uẩn từng diệt và hành uẩn cũng đang điệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


a Kết Thúc Hành Uën Gốc #2 


Kết Thúc Phần Người Và Car 


Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Thuận Tùng 


¿bebe Ki 
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Phần Hiện Tai Quá Khứ Đối Lập 


(PaccuppanndtitavarapaccaniRa) 


Phân Người 


(Puggalavara) 
Sắc Uân Gôc 
(Rũpakkhandhamnla) 
1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn ` xuôi Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 
tassa vedanäkkhandho na nirujjbitthäti? 
Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
Vấn ngược; Yassa va pana vedanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uấn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ uẩn 
không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
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tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì thọ uẩn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hôi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mớ, cho dù sắc uấn không đang diệt 
nhưng thọ uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana vedanakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thọ uẩn không từng điệt với người nào} là cầu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách dap hạn chế 
(patikkhepavisajjanã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
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pháp của câu mở, bởi vì người mà thọ uẩn không từng diêt thi 
không có, chỉ có người mà thọ uan từng diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi: Yassa rũpakkhandho na nïirujjhati, 


tassa saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uan không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


^“ DREES 


Van ` ngược: Yassa va pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandbo na nirujjhatiti? 


Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uán không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho na nirujjhittha (thì tướng uẩn 
không từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 
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Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc udn 
không đang điệt với người nào thì tưởng uán không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không đang diệt 
nhưng tưởng uẩn từng diệt, 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana saññãkkhandho na nirujjhittha (Hay 
là trớng uấn không từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandhbo na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chí pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà tướng uẩn từng diệt. 


3- Sắc Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 
tassa sankhãrakkhandho na nirujjhitthäti? 
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Giải Thích Bộ Song Đối 


Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì hành uấn 
không từng điệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yassa vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc udn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uấn không từng điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở, 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 


Mus Puc 


hitps://hotriphapbao.com/ 
Uẩn Song 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uán không đang diệt 
nhưng hành uẩn từng diệt. 

[rong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana sankharakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào) là cầu mó. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanäã), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà hành uẩn từng diệt. 

4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi Yassa rũpakkhandho na nirujjhati, 


iy  = 


tassa viññãnakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!" (nirujjhittha). 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana viññãnakkhandho na 
nirujjhittha, tassa rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


=r MỤC Lục 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhittha (thi thức 
uẩn không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
chết trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô 
sắc, 30 tâm sở. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào thì thức uẩn không từng điệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diét!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang chết 
trong cõi Vô sắc, gọi là ngay sát na diệt của 4 tâm tử Vô sắc, 30 
tâm sở là chi pháp của câu mở, cho dù sắc uẩn không đang diệt 
nhưng thức uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññanakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uĝn không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn không 
đang diệt với người ấy) là cầu hỏi. 


Mu Luc 
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Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng điệt với người nào thì sắc uẩn không đang 
điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại 
chỉ pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uan không từng 
diệt thì không có, chỉ có người mà thức uẩn từng diệt. 


aX Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc se 


A A 
Thọ Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamula) 
1- Thọ Uĝn Gốc Tưởng Dën Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa vedanäakkhandho na nirujjhati, 
tassa saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 
Thọ uán không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
Vấn _ ngược: Yassa vã pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 
Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Không có!” (natthì), 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


AS 
H 


Trong câu vấn xuôi; 
Mu fuc 
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Yassa vedanakkhandho na nirujjhati (Tho uán khóng 
đang điệt với người nào) là câu mó. 


A En = 


| Tassa saññakkhandho na nirujjhittha (thi weni uĝn 
không từng diệt với người áy) là câu hỏi. f 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào thì tưởng uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi 
pháp của câu mở, cho dù thọ uán không đang diệt nhưng 
tưởng uẩn từng diệt. 

Trong câu vẫn ngược: 

Yassa va pana saññakkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uán không từng điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp cúa câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Md uc 
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Do dé, câu hói này là câu vån không, van rang: Hay la 
tưởng uán khêng từng điệt với người nào thì thọ uấn không 
đang diệt với người ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjanâ), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chi 
pháp của câu mở, bởi vì người mà tưởng uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà tưởng uán từng diệt. 


2- Thọ Uẩn Gốc Hành Uẩn Moon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa vedanakkbandho na nirujjhati, 
tassa sankhãrakkhandho na nirujjhitthäati? 

Thọ uấn không đang diệt với người nào thì hành uän 
không từng diệt với người ấy phải chàng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn ` ngược: Yassa va pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uän không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanäakkhandho na nirujjhati (Thọ udn không 
đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankhärakkhandho na nirưjjhittha (thì hành 
udn không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng. 


520 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? f 

Đức Phật giải đáp bàng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chi 
pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn không đang diệt nhưng hành 
uẩn từng diệt. 


Trong cậu van ngược: 
Yassa vã pana sankharakkhandho na nirujjhittha 


(Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa vedanäakkhandho na nirujjhati (thì thọ uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không tùng diệt với người nào thì thọ uẩn không 
đang điệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
(patikkhepavisajjan3), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà hành uẩn từng diệt. 


Mứ tục 
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3- Tho Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 
Vấn ` xuôi: Yassa vedanäkkhandho na BEEN 


REI 


tassa viññanakkhandho na nirujjhitthati? 


Thọ uấn không đang điệt với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 


Đáp: “Từng diệt” (nirujjhittha). 


Vấn _ ngược: Yassa vã pana viññänakkhandho na 
nirujjhittha, tassa vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ trẩn không 
đang diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa viññãnakkhandho na nirujjhittha (thì thức 
uẩn không từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang điệt với người nào thì thức uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là cầu đáp đối lập lại với câu hôi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 


Mớể uc 
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na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù thọ uẩn không đang diệt nhưng thức 
uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào) là câu mỡ. 

Tassa vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ uẩấn 
không đang diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chi pháp của câu 
mở không có thì 


Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thúc uẩn không từng diệt với người nào thì thọ uấn không đang 
diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
{patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mó, bởi vì người mà thức un không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà thức uẩn từng diệt. 


œ Kết Thúc Thọ Uấn Gốc 282 
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Uấn Son 
Tưởng Uàn Gốc 


(Saññãkkhandhamala) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngọn Song Đối 


= z = 


Vấn xuói: Yassa saññakkhandho na nirujjhati, 
tassa sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Tướng uẩn không đang diệt với người nào thì hành uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujJjhittha). 

Vấn — ngược; Yassa vã pana sankhärakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uán không từng diệt với người nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Không có!” (natthi). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa saññãkkhandho na nirujjhati (Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào) là câu mở. 

Tassa sankharakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uĝn không từng diệt với người ấy) là cầu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt với người nào thì hành uẩn không từng diệt 
với người ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cối, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn không đang diệt nhưng 
hành uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana sankharakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành udn không từng diệt với người nào} là câu mở. 

Tassa saññãkkhandho na nirujjhati (thì tưởng uẩấn 
không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào thì tưởng uấn không 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách dap hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà hành uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà hành uẩn từng diệt. 


2- Tướng Uẩn Gốc Thức Uấn Ngon Song Đối 


EEN 


Vấn — xuôi Yassa saññakkhandho na nirujjhati, 
tassa viññänakkhandho na nirujjhitthäti? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 


Muc 239: 
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Vấn _ ngược: Yassa và pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tassa saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào thì 
tưởng uän không đang diệt với người ấy phải chăng? | 

Don: “Khóng có!” (natthi). 


Trinh Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu 
Trong câu vấn xuôi; 


Yassa saññäkkhandho na nirujjhati (ong uấn 
không đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññãnakkhandho na nỉirujjhittha (thì thức 
udn không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cứu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang điệt với người nào thì thức uấn không từng dër với 
người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
derf" là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bói vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc điệt lần sau cùng là chi 
pháp của câu mở, cho dù tưởng uẩn không đang diệt nhưng 
thức uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
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Yassa va pana viññanakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào) là câu mở. 


~ ~ = 


Tassa saññäkkhandho na nirujjhati (thì tưởng uẩn 
không đang điệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chí pháp của câu 
mớ không có thì 

Chi pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uấn không từng diệt với người nào thì tưởng uẩn không 
đang diệt với người ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp hạn chế 
{(patikkhepavisajjana), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại cht 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uan không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà thức uẩn từng diệt. 


aR Kết Thúc Tưởng Dän Gốc#2#2 


` A A 
Hành Uân Gôc 
(Sankhärakkhandhamnla) 
1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 
Vấn xuôi; Yassa sankharakkhandho na nirujjhati, 
tassa viãñänakkhandho na nirujjhitthäti? 
Hành uẩn không đang diệt với người nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 
Vấn — ngược: Yassa vã pana viññãänakkhandho na 
nirujjhittha, tassa sankharakkhandho na nirujjhatiti? 
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Hay là thức uán không từng diệt với người nào thì hành 
uän không đang diệt với người ấy phải chăng? 
Đáp; “Không có!” (natthi). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu van xuôi: 

Yassa sankharakkhandho na nirujjhati (Hành uấn 
không đang điệt với người nào) là câu mở. 

Tassa viññanakkhandho na nirujjhittha (thì thức 
uán không từng diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát na sanh của 19 
tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, bọn mạng 
quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang điệt với người nào thì thức uán không từng diệt với 
người ấy phải chàng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong 31 cõi, gọi là ngay sát 
na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên. 
Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay 
sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng là chỉ 
pháp của câu mở, cho dù hành uẩn không đang diệt nhưng 
thức uẩn từng diệt. 


Trong câu vấn ngược: 
Yassa vã pana viññãnakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là thức uẩn không từng diệt với người nào) là câu mở. 
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Tassa sankhärakkhandho na nirujjhati (thi hành 
uấn không đang diệt với người ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: không có, khi chỉ pháp của câu 
mở không có thì 

Chỉ pháp của câu hỏi: cũng không có giống nhau. 

Do đó, câu hỏi này là câu vấn không, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào thì hành uẩn không 
đang điệt với người ấy phải chăng? 


Đúc Phật giải đáp bằng cách dap hạn chế 
(patikkhepavisajjanä), rằng “Không có!” là câu đáp ngăn lại chỉ 
pháp của câu mở, bởi vì người mà thức uẩn không từng diệt 
thì không có, chỉ có người mà thức uẩn từng diệt. 


cc Kết Thúc Hành Uấn Gốc 282 
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2» E <&<& 


589 
Muc Luc 


https://hotriphapbao.com/ 


Phân Cor 
(Okasavara) 
Sšc Uán Góc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uán Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho na nỉirujjhati, 
tattha vedanakkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thọ uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana vedanäkkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 


ẩn Son 


Hay là thọ uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 
Đáp: “Đang diệt!" (nirujjhati). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Về Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt trong cối nào) là cầu mở. 

Tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (thì thọ udn 
không từng điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc udn 
không đang điệt trong cõi nào thì thọ udn không từng điệt trong 
cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc 
uan không đang diệt nhưng thọ uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vā pana vedanakkhbhandho na nirujjhittha 
(Hay là thọ uấn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rùpakkhandho na nirujjhati (thi sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 


Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thọ 
uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở, 
cho dù thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uấn đang diệt. 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 

Vấn ` xuôi; Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha saññäkkhandho na nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược: Yattha và pana saññakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uán không đang điệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjbati). 
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Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong câu vấn xuôi: f 
Yattha rüpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang diệt trong cối nào) là câu mở. 


e = = 


Tattha saññakkhandho na nirujjhittha (thi tướng 
uẩn không từng diêt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 


Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uấn 
không đang diệt trong cõi nào thì tướng uấn không từng điệt 
trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn từng diệt. 

Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana saññäkkhandho na nirujjhittha (Hay 
là tưởng uẩn không từng diệt trong cõi nào) là cầu mó. 


Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi ấy) là câu hỗi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
tưởng udn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không 
đang diệt trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
diệt” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
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iái Thích Bộ ĝi 


nơi sanh lên thuần nhất của sắc uan là chi pháp của câu mở, 
cho dù tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


3- Sắc Uấn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 

Vấn — xuôi: Yattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhitthãati? 

Sắc uẩn không đang diệt trong cõi nào thì hành uán 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (nirujjhittha). 

Vấn — ngược; Yattha vã pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uan không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cối nào) là câu mở. 

Tattha sankharakkhandho na nirujjhittha (thì hành 
uiấn không từng diệt trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
danh uan. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cỗi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
diệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chi pháp của câu mở, cho dù sắc 
uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn từng diệt. 


593 
Mục Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


Uán Song 


Trong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana sankharakkhandho na nirujjhittha 
(Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nỉirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang điệt trong cối ấy} là câu hỏi. : 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uấn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang 
diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Đang 
diêt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uan là chi pháp của câu mở, 
cho dù hành uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuội Yattha rupakkhandho na nirujjhati, 


REI 


tattha viññanakkhandho na nirujjhitthati? 

Sắc uán không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Từng diệt!” (niru]jhittha). 


Vấn _ ngược: Yattha vã pana viãñänakkhandho na 
nirujjhittha, tattha rũpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uẩn không từng diệt trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Đang diệt!” (nirujjhati). 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 
Trong câu vấn xuôi: 
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Giải Thích Go Song Đối 


Yattha rapakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn không 
đang điệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha viãñänakkhandho na nirujjhittha (thi thức 
uấn không từng diệt trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 cõi Vô sắc là nơi sanh lên của 4 
đanh uẩn. 

Chỉ pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn không tùng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Từng 
điệt!” là câu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì 4 cõi Vô sắc là nơi 
sanh lên của 4 danh uẩn là chỉ pháp của câu mở, cho dù sắc 
uan không đang diệt nhưng thức uẩn từng diệt. 

ong câu vấn ngược: 

Yattha vã pana viññänakkhandho na nirujjbittha 
(Hay là thức uấn không từng diệt trong cõi nào) là câu mở. 

Tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc uẩn 
không đang dër trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: không có. 

Do đó, câu hỏi này là câu tiền vấn, vấn rằng: Hay là thức 
uán không từng điệt trong cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt 
trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp ngược, rằng: “Dang 
điệt!” là cầu đáp đối lập lại với câu hỏi, bởi vì cõi Vô tưởng là 
nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở, 
cho dù thức uán không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt. 


aR Kết Thúc Sắc Uẩn Gốc sen 
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Uấn Song EEN 


Tho Uân Gôc 
(Vedanakkhandhamiila) 
1- Tho Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn xuôi: Yattha vedanäkkhandho na nirujjhati, 


te ár = 


tattha saññakkhandho na nirujjhitthati? 

Thọ uẩn không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: "Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha va pana saññäkkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanäkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uän không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược; 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. é 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì tưởng uán không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là tưởng uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ un không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chỉ pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì tưởng uẩn cũng không từng diệt hay thọ uán cũng không 
đang diệt. 
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2- Thọ Udn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi, Yattha vedanakkhandho na sa Ka 
tattha sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Thọ uên không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha vã pana sankhãrakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uàn không từng diệt trong cõi nào thì thọ 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 

Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 

Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang điệt trong cõi nào thì hành uẩn không từng diệt 
trong cối ấy phải chăng?, Hay là hành uẩn không từng diệt 
trong cối nào thì thọ uẩn không đang điệt trong cỗi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì hành uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không 
đang diệt. 
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3- Thọ Udn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi; Yattha vedanäkkhandho na sani LA 
tattha viññanakkhandho na nirujjhitthati? 


Tho uàn khóng dang diệt trong cõi nào thi thức uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 


z 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


ar ae = 


Vấn — ngược: Yattha va pana viññanakkhandho na 
nirujjhittha, tattha vedanakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uán không từng diệt trong cói nào thì thọ 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chỉ pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Thọ uấn 
không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng? Hay là thúc uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt trong cối ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uẩn cũng không từng diệt hay thọ uẩn cũng không 
đang diệt. 


a Kết Thúc Thọ Uấn Gcm 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
Tưởng Uẩn Gốc 


(Saññãkkhandhamnla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


e x m 


Vấn xuói: Yattha saññakkhandho na nirujjhati, 
tattha sankharakkhandho na nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 

Vấn — ngược: Yattha va pana sankharakkhandho na 
nirujjhittha, tattha saññãkkhandho na nirujjhatTti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt trong cõi nào thì 
tướng uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rôi!” (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp. của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 


Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tưởng uẩn 
không đang diệt trong cỗi nào thì hành uấn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là hành uấn không từng diệt 
trong cõi nào thì tưởng uán không đang diệt trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chí pháp của câu mở 
thì hành uân cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không 
đang diệt, 
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Uán Song 
2- Tưởng Yén Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yattha saññakkhandho na KỆ GP VU 


at  — 


tattha viññãnakkhandho na nirujjhitthäati? 


Tưởng uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng điệt trong cõi ấy phải chăng? 


Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 
Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññãnakkhandho na 


— z = 


nirujjhittha, tattha saññakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uän không từng diệt trong cõi nào thì tưởng 
uẩn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp; “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và cậu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chỉ pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Tướng uẩn 
không đang diệt trong cỗi nào thì thúc uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?, Hay là thức uẩn không từng diệt 
trong cõi nào thì tưởng uán không đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mó, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chi pháp của câu mở 
thì thức uan cũng không từng diệt hay tưởng uẩn cũng không 
đang diệt. 


ac Kết Thúc Tưởng Uẩn Gốce2£2 
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Giải Thích Bộ Song Đối 
` A A 
Hành Uân Gốc 
(Sankhärakkhandhamnla) 


1- Hành Uấn Gốc Thức Uẩn Ngọn Song Đối 
Vấn — xuôi: Yattha sankhärakkhandho na nirujjhati, 


LAA 


tattha viññāņakkhandho na nirujjhitthati? 

Hành uẩn không đang diệt trong cõi nào thì thức uán 
không từng diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!” (amanta). 

Vấn ` ngược: Yattha vã pana viññänakkhandho na 
nirujjhittha, tattha sankharakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là thức uän không từng điệt trong cõi nào thì hành 
uấn không đang diệt trong cõi ấy phải chăng? 

Đáp: “Phải rồi!" (amanta). 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
Trong câu vấn xuôi và câu vấn ngược: 
Chi pháp của câu mở: cõi Vô tưởng là nơi sanh lên 
thuần nhất của sắc uẩn. 
Chi pháp của câu hỏi: giống nhau. 


Do đó, câu hỏi này là câu hậu vấn, vấn rằng: Hành uẩn 
không đang diệt trong cõi nào thì thúc uẩn không từng diệt 
trong cõi ấy phải chăng?; Hay là thức uẩn không từng điệt 
trong cõi nào thì hành uẩn không đang điệt trong cõi ấy phải 
chăng? Đức Phật giải đáp bằng cách đáp đồng rằng “Phải rồi!” 
là câu đáp chấp nhận chi pháp của câu mở, bởi vì cõi Vô tưởng 
là nơi sanh lên thuần nhất của sắc uẩn là chỉ pháp của câu mở 
thì thức uän cũng không từng diệt hay hành uẩn cũng không 
đang diệt. 

R Kết Thúc Hành Uấn Gốcs2£2 


Kết Thúc Phần Cõi 
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Phân Người Và Ci 


(Puggalokasavara) 
Sắc Uân Gôc 
(Rũpakkhandhamnla) 


1- Sắc Uẩn Gốc Thọ Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha vedanäakkhandho na nirujjhitthäati? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thọ uán không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokãram uppajjantãnam arũpãnam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha vedanäakkhandho na nirujjhittha, suddhãväsam 
uppajjantänam asaññasattam uppajjantäanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati vedanakkhandho ca 
na nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uãn không đang diệt 
nhưng thọ uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn 
đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng 
không từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa va pana yattha 
vedanākkhandho na  nirujjhitiha, tassa tattha 
rüpakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là tho uấn không từng diệt với người nào trong cõi 
nào thì sắc uấn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 
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Don: Suddhāvāse parinibbantanam asaññasatta 
cavantanam tesam tattha vedanakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha rüpakkhandho na 
nirujjhati, suddhavasam uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thọ uẩn không từng diệt nhưng sắc uán đang diệt với những 
người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cöi ấy thọ uan không 
từng diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 
T âu ấn A i: 
Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 


Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhittha (thi 
thọ uấn không từng điệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 
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Uẩn Song 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong. 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thọ uấn không 
từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 


Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của 
câu mở trong vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: Pañcavokãram uppajjantäinam arũpãnam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha vedanäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những 
người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, 
trong cối ấy sắc uán không đang diệt nhưng thọ uẩn từng diệt 
với những người ấy trong côi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tinh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chí pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vë sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhäväsan uppajjantinam asaẽñasattam 
uppajjantanam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhati vedanakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang sanh trong cối Tịnh cư và cối Vô tưởng, 
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trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng không 
từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vẫn ngược: 


Yassa vā pana yattha vedanäkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào 
trong cối nào) là cầu mở, 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp dër lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô trưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gợi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thọ uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc uẩn 
không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tinh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, ` 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp của câu më trong vé 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhävase parinibbantãänam asaññasattä cavantanam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư và người đang chết 
trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không từng diệt nhưng 
sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hồi. Như thuyết 
rằng suddhävãsam uppajjantäanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha vedanakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang sanh trong cối Tinh cư và cõi Vô tưởng, thọ uấn 
không từng diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Sắc Uẩn Gốc Tưởng Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha rũủpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha saññakkhandho na nirujjhitthäti? 
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Sắc udn không đang diệt với người nào trong cõi nào - 
thì tưởng uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? E 

Đáp: Pañcavokaram uppajjantanam arüpanam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha saññākkhandho na nirujjhittha, suddhavasam 
uppajjantānam asaññasattam uppajjantanam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati saññakkhandho ca 
na nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uan không đang diệt 
nhưng tưởng uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng 
không từng diệt, 

Vấn — ngược: Yassa và pana yattha saññakkhandho 
na niujjhitha, tassa tatthha rũpakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Don: Suddhavase parinibbantanamn asaññasattäa 
cavantäănam tesam tattha saññãkkhandho na nỉirujjhittha 
no ca tesan tattha rũpakkhandho na nirujjhati, 
suddhavasam uppajjantanam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhittha rữpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
tưởng uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không từng diệt và sắc uán cũng không đang diệt. 
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Trinh Bay Chi Pháp Và Phan Tích Vë Càu 

Trong cậu vấn xuôi; 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uán : 
không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhittha (thi 
tưởng uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy} là câu 
hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uan (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cỗi nào thì tưởng un 
không từng điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
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bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc, Bậc A La Hán đang viên tịch Nip Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokaram uppajjantänam arüpanam tesam tattha 
rupakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong cỗi ấy 
sắc uẩn không đang diệt nhưng tưởng uẩn từng diệt với những 
người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: suddhãvãsam uppajjantinam asaññasattam 
uppajjantãnam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhati saññãkkhandho ca na nirujjhittha (đối với những 
người đang sanh trong cối Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy 
sắc uẩn không đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt) là 
câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 

Trong câu vấn ngược; 

Yassa và pana vattha saññãkkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tưởng udn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 


ME Lục 


https://hotriphapbao.com/ 
Uần Song 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na điệt của bọn mạng quyền cứu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uán không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của câu mở trong vë 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhāvāse parinibbantanam asaññasattä cavantAanam 
tesam tattha saññakkhandho na nirujjhittha no ca tesam 
tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những người 
đang viên tịch Níp Bàn trong cối Tịnh cư và người đang chết 
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trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt 
nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cối ấy)... 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của ca 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhāvāsam uppajjantinam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha saññakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, tưởng uẩn 
không từng điệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp 
trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Sắc Uấn Gốc Hành Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa vyattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokaram uppajjantanam arũpänam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankharakkhandho na nỉirujjhittha, suddhäväsam 
uppajjantanam asaññasattam uppajjantânam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati sankharakkhandho 
ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uän và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt 
nhưng hành uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô 
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tưởng, trong cõi ấy sắc uan không đang diệt và hành un cũng 
không từng diệt. 

Vấn — ngược: Yassa và pana yattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha, tassa tattha 
rüpakkhandho na nirujjhatiti? é 

Hay là hành uán không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhävãse parinibbantanam asaññasatta 
cavantanam tesam tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhati, suddhãvãsam uppajjantãnam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha sankhãrakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy trong cối ấy; còn đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không 
từng diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


A AN 


Tro âu vấn xuój: 


Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uẩn 
không đang điệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uĝn không từng diét với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 
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Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cối Vô sắc. Bậc A La Hán Mã cài viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 


và bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cối Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cói nào thì hành udh 
không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañicavokäram uppajjantänam arũpänam tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ udn và người ở trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang điệt nhưng hành uẩn từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). 
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Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhävãsam uppajjantäinam asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha rupakkhandho ca na 
nirujjhati sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cỗi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng không 
từng điệt) là cầu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong cậu vấn ngược; 

Yassa va pana vattha sankharakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành uấn không từng điệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thì sắc 
trấn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cu, 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cứu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tướng. 
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Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh trong cối Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Nip Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhãvãse parinibbantänam asaññasattä cavantänam 
tesam tattha sankhãrakkhandho na nirujjhittha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy hành uấn không từng diệt 
nhưng sắc uẩn đang điệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tướng là chi pháp của cả 2 cầu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhavasam uppajjantanan asaññasattam 
uppajjantanam tesam tattha sankharakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
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Uán Song 


người dang sanh trong cài Tịnh cư và cối Vô tưởng, trong cõi ấy 
hành uấn không từng diệt và sắc uẩn cũng không đang digt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). i 


4- Sắc Uẩn Gốc Thức Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi: Yassa yattha rũpakkhandho na 
nirujjhat, tassa tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Sắc uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Pañcavokäram uppajjantanam aripanam 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viãñãänakkhandho na nirujjhittha, suddhävãsam 
uppajjantäanam asaññasattam uppajjantânam tesam 
tattha rũpakkhandho ca na nirujjhati viññãnakkhandho 
ca na nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi ngũ uẩn và 
người ở trong cõi Vô sắc, trong cõi ấy sắc uẩn không đang điệt 
nhưng thức uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; 
còn đối với những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng không từng 
diệt. 

Vấn ngược; Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho 
na nirujjhitha, tassa tatthha rùũpakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uán không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì sắc uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp; Suddhãvase parinibbantänam asañiñasattã 
cavantinam  tesam tatthha viãññanakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha rũpakkhandho na 
nirujjhati suddhävãsam uppajjantäanam asaññasattam 
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— - Giải Thích Bộ Song Đối 
uppajjantäanam tesam tattha viññãnakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong cõi 
Tịnh cư và người đang chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy 
thức uẩn không từng diệt nhưng sắc uẩn đang diệt với những 
người ấy trong cõi ấy; còn đối với những người đang sanh 
trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, thức uän không từng diệt và 
sắc uẩn cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vë Câu ˆ 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha rũpakkhandho na nirujjhati (Sắc uán 
không đang điệt với người nào trong cõi nào) là cầu mó. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thi 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là ngay sát na sanh 
của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc nghiệp, 
với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). 

Người phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang 
sanh và đang chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên 
tịch Níp Bàn trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc 

và bậc Bất Lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
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Người lạc vô nhân dang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Sắc uẩn 
không đang diệt với người nào trong cói nào thì thúc uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi ngũ uẩn, gọi là 
ngay sát na sanh của 15 tâm tục sinh ngũ uẩn, 35 tâm sở, 3-7-4 
bọn sắc nghiệp, với 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư). Người 
phàm tam nhân, 3 bậc Thánh quả hữu học đang sanh và đang 
chết trong cõi Vô sắc. Bậc A La Hán đang viên tịch Níp Bàn 
trong cõi Vô sắc, với 4 cõi Vô sắc là chi pháp của câu mở trong 
vế trước, có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Pañcavokäram uppajjantanam arüpanam tesam tattha 
rũpakkhandho na nirujjihati no ca tesam tattha 
viññäpakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi ngũ uẩn và người ở trong cõi Vô sắc, trong 
cõi ấy sắc uẩn không đang diệt nhưng thức uẩn từng diệt với 
những người ấy trong cõi ấy). 

Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất Lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhavasam uppajjanänam asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha rũpakkhandho ca na 
nirujjhati viññanakkhandho ca na nirujjhittha (đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy sắc uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng không 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược; 

Yassa va pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức udn không từng diệt với người nào 
trong cối nào} là câu mở. 

Tassa tattha rũpakkhandho na nirujjhati (thi sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang chết trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần sau cùng, 
với cõi Vô tưởng 

và bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tướng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là 
ngay sát na sanh của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong 
sát na đầu tiên, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì sắc 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
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(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang chết trong cối Vô tưởng, 
gọi là ngay sát na diệt của bọn mạng quyền cửu sắc diệt lần 
sau cùng, với cõi Vô tưởng là chí pháp của câu mở trong vế 
trước, có sự phú nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
Suddhävãse parinibbantäanam asaññasattã cavantänam 
tesam tattha viññänakkhandho na nirujjhitha no ca 
tesam tattha rũpakkhandho na nirujjhati (Đối với những 
người đang viên tịch Nip Bàn trong cối Tịnh cư và người đang 
chết trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thức un không từng diệt 
nhưng sắc uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong 5 cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh trong cõi Vô tưởng, gọi là ngay sát na sanh 
của bọn mạng quyền cửu sắc khởi hiện trong sát na đầu tiên, 
với cõi Vô tưởng là chi pháp của ca 2 câu mở và câu héi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhāvāsam uppajjantanam  asaññasattam 
uppajjantänam tesam tattha viãñãnakkhandho ca na 
nirujjhittha rũpakkhandho ca na nirujjhati (đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và cõi Vô tưởng, trong cỗi ấy 
thức uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không đang diệt) là 
câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân 
tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


xa Kết Thúc Sắc Uẩn Gốcsos2 
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A A 
Tho Uân Gôc 
(Vedanäkkhandhamnla) 
1- Thọ Uẩn Gốc Tưởng Uẩn Ngọn Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha saññãkkhandho na nirujjhitthäti? 

Thọ uấn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì tưởng uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha saññäkkhandho na nirujjhittha, suddhävãsam 
uppajjantänam asaBñasattänam tesam tattha 
vedanakkhandho ca na nirujjhati saññãkkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt nhưng tưởng 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và tưởng uán 
cũng không từng diệt. 


Vấn — ngược: Yassa vã pana yattha sañãäkkhandho 
na nirujjhitha, tassa tatthha vedanäkkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhävase parinibbantänam tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjhati, suddhãväsam 
uppajjantanam asaññasattanam tesam tattha 
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saññakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca na 
nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong-cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt nhưng thọ 
uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt và thọ uán 
cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjbati (Thọ 
uiển không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha saññäkkhandho na nirujjhittha (thì 
tưởng un không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu 
hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ udan, 21 cði ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi, 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ uẩn 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì tưởng uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mé trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantänam tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhat no ca tesam tattha 
sañãäkkhandho na nirujjhittha (Đối với những người đang 
sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không 
đang diệt nhưng tưởng uấn từng điệt với những người ấy trong 
cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhävãsam uppajjantânam asaññasattanam tesam 
tattha vedanäkkhandho ca na nirujjhati saññäkkhandho 
ca na nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong cỗi 
Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy thọ udh 
không đang diệt và tưởng uấn cũng không từng điệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 

Yassa vã pana yattha saññakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là tưởng uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 

Tassa tattha vedanakkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là cầu hôi. 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Níp 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
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tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
tưởng uẩn không từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ 
uẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: Suddhävãse 
parinibbantänam tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha vedanäkkhandho na 
nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư, trong cõi ấy tưởng uẩn không từng diệt nhưng thọ 
uán đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
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suddhävāsam uppajjantānam asaññasattanam tesam 
tattha saññakkhandho ca na nirujjhittha 
vedanakkhandho ca na nirujjhati (đối với những người dang 
sanh trong cối Tịnh cư và người ở trong cối Vô tướng, trong cỗi 
ấy tưởng uẩn không từng điệt và thọ uẩn cũng không đang diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tho Uẩn Gốc Hành Uấn Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha sanpkharakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì hành uán không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha vedanakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nỉirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantänam asañõasattänam tesam tattha 
vedanakkhandho ca na nirujjhati sankhãarakkhandho ca 
na nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt nhưng hành uẩn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cỗi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uãn không đang diệt và hành uän cũng 
không từng diệt. 

lấn ngược Yassa va pana yattha 
sankhärakkhandho na nirujjhittha, tassa tattha 
vedanäakkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phái chăng? 
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Don: Suddhavase parinibbantanam tesam tatiha 
sankharakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
vedanakkhandho na nirujjhati, suddhävãsam. 
uppajjantanam asaññasattänam tesam tattha 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca. 
na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt nhưng thọ uấn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng 
không đang diệt. 


Trình Bày Chỉ Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanakkhandho na nirujjhati (Thọ 
uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uấn không từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chỉ pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uan, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cu, 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 


M26Lục 


https://hotriphapbao.com/ 


idi Thi 2 ŝi 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Thọ udh 
không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uẩn 
không từng điệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantanam tesam tattha 
vedanäkkhandho na nirujjihati no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thọ uấn 
không đang diệt nhưng hành uẩn từng diệt với những người ấy 
trong cỗi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư, 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng suddhävãsamn uppajjantäinam asaññasattänam 
tesam tattha vedanakkhandho ca na nirujjhati 
sankhärakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng không 
từng diệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha sankhärakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành udn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha veđanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy) là cầu hỏi. 
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Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư {trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hôi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì thọ 
udn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp điệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phú 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhãväse 
parinibbantänam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha vedanakkbhandho na 
nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cối Tịnh cư, trong cõi ấy hành uẩn không từng điệt nhưng thọ 
uán đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
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vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhavasam uppajjantänam asaññasattanam tesam 
tattha sankharakkhandho ca na  nirujjhittha 
vedanäkkhandho ca na nirujjhati (đổi với những người đang 
sanh trong cỗi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi 
ấy hành uẩn không từng điệt và thọ uẩn cũng không đang diệt) 
là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận 
phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


3- Thọ Uẩn Gốc Thức Uán Ngon Song Đối 


Vấn xuôi Yassa yattha vedanakkhandho na 
nirujjhati, tassa tattha viññänakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Thọ uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uẩấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha vedanaäkkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantanam asaññasatitanam tesam tattha 
vedanakkbandho ca na nirujjhati viññänakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy thọ uán không đang diệt nhưng thức uẩn 
từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thọ uẩn không đang diệt và thức uấn cũng 
không từng d'et. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññaãnakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha vedanakkhandho na 
nirujjhatiti? 
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UOD BODE o lll a iii i ii ii: 

Hay là thức udn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì thọ uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Don: Suddhâvãse parinibbantanam tesam tattha 
viññänakkhandho na nirujjhitha no ca tesam tattha., 
vedanäkkhandho na nirujjhatt, suddhãvãsam 
uppajjantanam asaññasattanam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca 
na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng thọ uẩn 
đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với những 
người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi Vô 
tưởng, trong cõi ấy thức uan không từng diệt và thọ uấn cũng 
không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vé Câu 


Trong cậu vấn xuôi: 

Yassa yattha vedanäkkhandho na nirujjhati (Thọ 
uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu mở. 

Tassa tattha viññanakkhandho na nirujjhittha (thi 
thức uẩn không từng điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quá 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cối Vô 
tướng, với cõi Vô tướng. 


MQ Lục 


hitps://hotriphapbao.com/ 


š Giải Thích Bộ Song Đối 


Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi -. 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc : 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. ` 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi i Vô S 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. i 


Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tho uẩn 
không đang điệt với người nào trong cối nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uän, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
palñcavokaram uppajjantãänam tesam tattha 
vedanäakkhandho na nirujjihat no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cỗi tứ uấn, cõi ngũ uẩn, trong cối ấy thọ uẩn 
không đang diệt nhưng thức uấn từng điệt với những người ấy 
trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tướng, với cõi Vô 
tưởng là chi pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhavasam uppajjantanam asaññasattanam tesam 
tattha vedanäakkhandho ca na nirujjhau 
viññänakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cối Vô tưởng, 
trong cõi ấy thọ uấn không đang diệt và thức uẩn cũng không 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 
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Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức uẩấn không từng diệt với người. nào 
trong cõi nào) là cầu mở. 


Tassa tattha vedanäkkhandho na nirujjhati (thì thọ 
uẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cối Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uẩn không từng diệt với người nào trong cối nào thì thọ 
uén không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na điệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: Suddhäväse 


parinibbantanam tesam tattha viãñãnakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha vedanakkhandho na 
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nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong 
cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức un không từng diét nhưng thọ 
uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát 
na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn 
sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong về sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi Như thuyết rằng: suddhäväãsam 
ưppajjantanam asaññasattaänam tesam tattha 
viññãnakkhandho ca na nirujjhittha vedanakkhandho ca 
na nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cỗi Tịnh 
cư và người ở trong cối Vô tưởng, trong cõi ấy thức uấn không 
từng điệt và thọ uẩn cũng không đang diệt) là cầu đáp trong 
câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách 
trực tiếp (đi ngay). 


RR Kết Thúc Thọ Uën Gốcs2ø2 
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Uấn Song SE 
Tưởng Uän Góc 


(Saññakkhandhamüla) 
1- Tưởng Uẩn Gốc Hành Uẩn Ngon Song Đối 


Vấn — xuôi Yassa vyattha saññaäkkhandho na 
nirujjhat, tassa tattha sankhärakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Tưởng uän không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokaram uppajjantäanam 
tesam tattha saññãkkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantanam asaññasattänam tesam tattha 
saññäkkhandho ca na nirujjhati sankhärakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uan không đang dër nhưng hành 
uán từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uän không đang diệt và hành uẩn 
cũng không từng diệt. 

Vấn ` ngược: Yassa vã pana yattha 
sankharakkhandho na  nirujjhittha, tassa tattha 
saññãkkhandho na nirujjhatiti? 

Hay là hành uẩn không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 

Đáp: Suddhävase parinibbantäanam tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññãkkhandho na nirujjhati, suddhäväsam 
uppajjantäanam asaññasattänam tesam tattha 
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sankharakkhandho ca na nirujjhittha saññakkhandho ca 
na nirujjhati. | 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy hành uan không từng diệt nhưng tưởng 
uan đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không từng diệt và tưởng uẩn 
cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññakkhandho na nirujjhati (Tướng 
trần không đang diệt với người nào trong cõi nào) là câu mở. 

Tassa tattha sankhärakkhandho na nirujjhittha (thì 
hành uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu hồi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh gua 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cu) 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hồi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng 
urẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì hành uấn 
không từng diệt với người ấy trong cối ấy phải chăng? 
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Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong vë trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saiñãkkhandho na nirujjhat no ca tesam tattha 
sankharakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không đang diệt nhưng hành uấn từng điệt với những người ấy 
trong cối ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhävãsam uppajjantanam asaññasattãnam tesam 
tattha saññãkkhandho ca na nirujjhati 
sankharakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang sanh trong côi Tịnh cư và người ở trong cối Vô tưởng, 
trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt và hành uẩn cũng 
không từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu 
đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


x 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa và pana yattha saukhärakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là hành uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào} là câu mở. 

Tassa tattha saññãakkhandho na nirujjhati (thi 
tưởng uẩn không đang dër với người ấy trong cõi ấy) là câu 
hỏi, 

Chỉ pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
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chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gợi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư - 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tinh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
hành uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì 
tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cối ấy phải 
chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi Như thuyết rằng: Suddhäãvãse 
parinibbantäanam tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhitha no ca tesam tattha saññãkkhandho na 
nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư, trong cõi ấy hành uấn không từng diệt nhưng 
tưởng uẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
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tưởng là chi pháp của cà 2 câu mở và câu hỏi trong vë sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhävãsam uppajjantânam asaññasattãnam tesam 
tatha  sankharakkhandho ca na  nirujjhittha 
saññäkkhandho ca na nirujjhati (đối với những người đang 
sanh trong côi Tịnh cư và người ở trong cối Vô tưởng, trong cõi 
ấy hành uẩn không từng điệt và tưởng uẩn cũng không đang 
điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


2- Tưởng Uấn Gốc Thúc Uấn Ngon Song Đối 

Vấn xuôi: Yassa yattha saññãkkhandho na nirujjhati, 
tassa tattha viãññãnakkhandho na nirujjhitthati? 

Tưởng uẩn không đang diệt với người nào trong cõi 
nào thì thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Catuvokäram pañcavokäram uppajjantänam 
tesam tattha saññakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tattha viññänakkhandho na nirujjhittha, suddhãvãsam 
uppajjantänam asaññasattanam tesam tattha 
saiñakkhandho ca na nirujjhati viññãnakkhandho ca na 
nirujjhittha. 

Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi 
ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng udn không đang diệt nhưng thức 
uẩn từng điệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng uẩn không đang diệt và thức uẩn 
cũng không từng diệt. 

Vấn ngược: Yassa vã pana yattha viññanakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tatha saññãkkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uan không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì tưởng uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi 
ấy phải chăng? 
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Đáp: Suddhäãvãse parinibbantãnam tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
saññäkkhandho na nirujjhati, suddhävãsam 
uppajjantanam asaññasattanam tesam tattha 
viññanakkhandho ca na nirujjhittha saññakkhandho ca 
na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thức uán không từng điệt nhưng tưởng 
uan đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy thức uan không từng diệt và tưởng uẩn 
cũng không đang diệt. 


Trình Bay Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 


Trong câu vấn xuôi: 

Yassa yattha saññäkkhandho na nirujjhati (Tưởng 
uán không đang diệt với người nào trong cối nào) là cầu mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhittha (thì 
thức uẩn không từng diệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uän, gọi là ngay 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uấn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư) 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân dang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 
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Do đó, câu hỏi này là câu béi hoàn bị, vấn rằng: Tưởng: 
uẩn không đang điệt với người nào trong cõi nào thì thức uẩn 
không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ un, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokäram uppajjantanam tesam tattha 
saũññãkkhandho na nïirujjhati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cối tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy tưởng uẩn 
không đang điệt nhưng thức uẩn từng diệt với những người ấy 
trong cỗi ấy). 


Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc 
vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô 
tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà 
không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: 
suddhäavãsam uppajjantanam asaññasattänam tesam 
tattha saññakkhandho ca na nirujjhati viãññãnakkhandho 
ca na nirujjhittha (đối với những người đang sanh trong cối 
Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cõi ấy tưởng un 
không đang diệt và thức uấn cũng không từng diệt) là câu đáp 
trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng 
cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa va pana yattha viññanakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức ën không từng diệt với người nào 
trong côi nào) là câu mở. 
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Tassa tattha saññakkhandho na nirujjhati (¿hi 
tướng uẩn không đang diét với người ấy trong cối ấy) là câu 
hi. ` 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chí pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thức uán không từng điệt với người nào trong cối nào thì tưởng 
uiẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) 
(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cõi Tịnh cư là chi pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhãvãse 
parinibbantänam tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha saññakkhandho na 
nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Níp Bàn trong 
cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng tưởng 
uán đang diệt với những người ấy trong cối ấy). 
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Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai dang sanh trong cối 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh cua tám tuc sinh ngü thiën sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 


Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi : 
trong vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như 
thuyết rằng: suddhãväsam uppajjantānam 
asaññasattanam tesam tattha vififianakkhandho ca na 
nirujjhittha saññakkhandho ca na nirujjhati (dói với những 
người đang sanh trong cỗi Tịnh cự và người ở trong cối Vô 
tưởng, trong cỗi ấy thúc uẩn không từng diệt và tưởng uẩn 
cũng không đang điệt) là câu đáp trong câu vấn ngược này, 
thuộc câu đáp kết luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


ece Kết Thúc Tưởng Uấn Gốc sen 


` A A 
Hành Uan Góc 
(Sankharakkhandhamnla) 
1- Hành Uẩn Gốc Thức Udn Ngon Song Đối 


Vấn _ xuôi: Yassa yattha sankhäarakkhandho na 
nirujjhat, tassa tattha  viãñänakkhandho na 
nirujjhitthäti? 

Hành uẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào 
thì thức uấn không từng diệt với người ấy trong cõi ấy phải 
chăng? 

Đáp: Catuvokaram pañcavokäram uppajjantanam 
tesam tattha sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam 
tatha viññãnakkhandho na nirujjhittha, suddhävãsam 
uppajjantăãnam asaññasattanam tesam tattha 
sankharakkhandho ca na nirujjhati viãããnakkhandho ca 
na nirujjhittha. 
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Đối với những người đang sanh trong cõi tứ uẩn, côi 
ngũ un, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt nhưng thức 
uẩn từng diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với ` 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cối 
Vô tưởng, trong cõi ấy hành uẩn không đang diệt và thức uán 
cũng không từng diệt. 


za Zx mi 


Vấn ngược: Yassa va pana yattha vififianakkhandho 
na nirujjhittha, tassa tattha sankharakkhandho na 
nirujjhatiti? 

Hay là thức uán không từng diệt với người nào trong 
cõi nào thì hành uẩn không đang điệt với người ấy trong cõi ấy 
phải chăng? 

Đáp: Suddhäväse parinibbantäanam tesam tattha 
viññãänakkhandho na nirujjhittha no ca tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati, suddhävãsam 
uppajjantanam asaññasattanam tesam tattha 
viññanakkhandho ca na nirujjhittha sankharakkhandho 
ca na nirujjhati. 

Đối với những người đang viên tịch Nip Bàn trong cõi 
Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng diệt nhưng hành 
uẩấn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy; còn đối với 
những người đang sanh trong cõi Tịnh cư và người ở trong cõi 
Vô tưởng, trong cõi ấy thức udn không từng diệt và hành uẩn 
cũng không đang diệt. 


Trình Bày Chi Pháp Và Phân Tích Vế Câu 

Trong câu vấn xuôi: 

Yassa vattha sankharakkhandho na nirujjhati 
(Hành uẩn không đang diệt với người nào trong cối nào) là câu 
mở. 

Tassa tattha viññãnakkhandho na nirujjhittha (thi 
thức uẩn không từng điệt với người ấy trong cối ấy) là câu hỏi. 

Chi pháp của câu mở: 4 người phàm, 3 bậc Thánh quả 
hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, gọi là ngay 
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- Udn Song 
sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3-7-4 bọn sắc 
nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi Tịnh cư} 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay. 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. < 

Người lạc vô nhân dang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chỉ pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tướng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hành 
ën không đang diệt với người nào trong cõi nào thì thúc uẩn 
không từng điệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 


Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên 4 người phàm, 3 
bậc Thánh quả hữu học đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ 
uẩn, gọi là ngay sát na sanh của 19 tâm tục sinh, 35 tâm sở, 3- 
7-4 bọn sắc nghiệp, với 4 cõi tứ uẩn, 21 cõi ngũ uẩn (trừ 5 cõi 
Tịnh cư) là chi pháp của câu mở trong về trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Catuvokäram 
pañcavokaram uppajjantänam tesam tattha 
sankhärakkhandho na nirujjhati no ca tesam tattha 
viññãnakkhandho na nirujjhittha (Đối với những người 
đang sanh trong cõi tứ uẩn, cõi ngũ uẩn, trong cõi ấy hành uẩn 
không đang diệt nhưng thức uẩn từng diệt với những người ấy 
trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài nêu lên bậc Bất lai đang sanh 
trong cõi Tịnh cự, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 
Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô tưởng, 
với cõi Vô tưởng là chỉ pháp của cả 2 câu mở và câu hỏi trong 
vế sau mà không có sự phủ nhận đối với câu hỏi. Như thuyết 
rằng: suddhävãsam uppajjantanam asaññasattänam 
tesam tattha sankharakkhandho ca na nirujjhati 
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viññänakkhandho ca na nirujjhittha (đối với những người 
đang sanh trong cối Tịnh cư và người ở trong cối Vô tưởng, 
trong cỗi ấy hành uẩn không đang diệt và thức uẩn cũng không 
từng điệt) là câu đáp trong câu vấn xuôi này, thuộc câu đáp kết 
luận phân tích bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


Trong câu vấn ngược: 

Yassa vã pana yattha viññãnakkhandho na 
nirujjhittha (Hay là thức uấn không từng diệt với người nào 
trong cõi nào) là câu mó. 

Tassa tattha sankhărakkhandho na nirujjhati (thi 
hành uẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy) là câu häi, 

Chi pháp của câu mở: bậc A La Hán đang viên tịch Nip 
Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc Bất lai đang 
chết trong 4 cõi Tịnh cư (trừ cõi Sắc cứu cánh) (theo cách gián 
tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ thiền sắc giới, 30 
tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 5 cõi Tịnh cư 

và bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay 
sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 
bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng. 

Chi pháp của câu hỏi: bậc Bất lai đang sanh trong cõi 
Tịnh cư, gọi là ngay sát na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc 
giới, 30 tâm sở, 4 bọn sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. 

Người lạc vô nhân đang sanh và đang chết trong cõi Vô 
tưởng, với cõi Vô tưởng mà thôi. 

Do đó, câu hỏi này là câu hỏi hoàn bị, vấn rằng: Hay là 
thúc uẩn không từng diệt với người nào trong cõi nào thì hành 
udn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy phải chăng? 

Đức Phật giải đáp bằng cách nêu lên bậc A La Hán đang 
viên tịch Níp Bàn trong 5 cõi Tịnh cư (theo cách trực tiếp), bậc 
Bất lai đang chết trong 4 cõi Tịnh cư (từ cõi Sắc cứu cánh) 
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(theo cách gián tiếp), gọi là ngay sát na diệt của tâm tử ngũ 
thiền sắc giới, 30 tâm sở, bọn sắc nghiệp diệt lần sau cùng, với 
5 cối Tịnh cư là chỉ pháp của câu mở trong vế trước, có sự phủ 
nhận đối với câu hỏi. Như thuyết rằng: Suddhävãse 
parinibbantanam tesam tattha viññãnakkhandho na 
nirujjhittha no ca tesam tattha sankharakkhandho na 
nirujjhati (Đối với những người đang viên tịch Nip Ban trong 
cõi Tịnh cư, trong cõi ấy thức uẩn không từng điệt nhưng hành 
uán đang diệt với những người ấy trong cõi ấy). Tiếp đến Ngài 
nêu lên bậc Bất lai đang sanh trong cõi Tịnh cư, gọi là ngay sát 
na sanh của tâm tục sinh ngũ thiền sắc giới, 30 tâm sở, 4 bọn 
sắc nghiệp, với 5 cõi Tịnh cư. Người lạc vô nhân đang sanh và 
đang chết trong cõi Vô tưởng, với cõi Vô tướng là chỉ pháp của 
cả 2 câu mở và câu hỏi trong vế sau mà không có sự phủ nhận 
đối với câu hỏi Như thuyết rằng: suddhavasam 
uppajjantanam asaññasattanam tesam tattha 
viũñänakkhandho ca na nirujjhittha sankhärakkhandho 
ca na nirujjhati (đối với những người đang sanh trong cõi 
Tịnh cư và người ở trong cõi Vô tưởng, trong cối ấy thức uẩn 
không từng điệt và hành uẩn cũng không đang diệt) là câu đáp 
trong câu vẫn ngược này, thuộc câu đáp kết luận phân tích 
bằng cách trực tiếp (đi ngay). 


aR Kết Thúc Hành Uẩn Gốc ss 
Kết Thúc Phần Người Và Cõi 


Zë SSS 
Kết Thúc Phần Hiện Tại Quá Khứ Đối Lập 


MỨC Eục 


https://hotriphapbao.com/ 


Giải Thích Bộ Song Đếi 


Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước 
Chúng tôi xin ghi nhận công đức của quý phật tử đã hun phước ấn tống 
quyển sách này. Nguyện cầu ân đức Tam Bảo gia hộ cho quý phật tử 
cùng gia đình luôn an vui. 


Phương đanh thí chủ Phương đanh thí chủ 
| Ga Lưu Chí Long 21 
_}64 Kim Định |22 | Hoa 
e Gà PT Hải + LTY 
Gd Phạm Đình Phong 23 |N nh + N Loan 
Gd Kelly- Harry Stearn [24 Minh Hanh upasaka 
` | Ga Thủy Lý 25 |ÂnSĩ 
Gd Võ Thị Ngoc Thúy | 26 | Uyên 
Ga Trần Văn Quý 27 _ | Thích Tâm Trí 
08 |GđDươngKimPhụng | 28 | hengri 
09 |GaLëMinhTrung |29 | Vô Danh 
| 10 | Gd Nguyễn Thị Thu Hà | 30 Tay Siik 

Gd Huỳnh Thiện Minh |31 | Ngọc Huyền 

N.T Hoàng Diễn |32 | Huyện 

N.T Chi 33 Hùng Nguyễn 

Huyền H. Thé Anh 

N. Thanh Bình Mai Trån US 
Thüy 
Nhóm Thüy (Anh) 
V.T.Minh Anh 


N.T. Hèng Thắm 
Ta Trang 
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STT 
41 
42 | P. Thái Dương 

43 | Hàn Linh 

|44 | Sc Hồng Hạnh 
45 Sc Hương 

46 Hương 

47 | Công Tước 

48 | Phương Thắm 


49 | Thuận 

50 GAK Phương 
51 N. Thanh Son 
52 N. Thanh Khuë 


53 | Nhóm Thiện Pháp 
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“phap thi, thing moi thi! 
Pháp vi, thang moi vi! 
Pháp hy, tháng moi hy! 
Ái diệt, dứt moi khổ!” 
PC: 354 


Sách ấn tống không bán 


SACH KHONG BAN 


